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Build sustainability, Build the future

MR.NGUYEN VAN BINH
I 4o
CHU TICH HDQT
FEK

THU NGO

Kinh gui: Quy khdch hang, Déi tdc va Céng su thdn mén!

Cong ty C6 phan Xay dung Thiang Long E&C, tién than |13 Céng ty Co
phan Cag dién va PCCC Thang Long, dudc thanh lap tU nam 2016. Trai
qua hon 10 nam hinh thanh va phat trién, THANGLONG E&C.JSC d3
ting budc khdng dinh nang luc, uy tin va vi thé trong cac linh vuc
phong chay chlia chay, cd dién va thi cong xay dung tai Viét Nam.

Chung toéi ludn 1dy su an toan cla con nNgudi va tai san lam muc tiéu
hang dau. V&i doéi ngl nhan vién chuyén nghiép, tan tam, giau kinh
nghiém, chdng téi cam két mang dén cho Quy khach hang nhing san
pham va dich vu phong chay chlia chay chat lugng cao, dap Ung moi
yéu cau khat khe clia Quy khach hang.
THANGLONG E&C.JSC cung cap da dang cac san pham va dich vu
phong chay chita chay, bao gom:

e Thicdéng xay dung;

e Thicong, I&p dat hé théng diéu hoa khéng khiva théng gid;

e Thicoéng, |ap dat hé théng dién va dién nhe;

e Thicoéng, lap dat hé théng cap thoat nudc;

e Tuvan, thiét k&, thi céng va lap dat hé théng phong chay chlia chay;

e Kinh doanh, phan phdi vat tu, thiét bi phong chay chla chay va

théng gid.

THANGLONG E&C.JSC da thuc hién hang tram du an phong chay chla
chdy cho cac cong trinh dan dung, cong nghiép, thusng mai, dich vu,...
trén khap ca nudc. Chung tdi tu hao 1a ddi tac tin cdy cla nhiéu khach
hang I8n, uy tin trong nudc va nudc ngoai. Chung téi hy vong sé tiép tuc
nhan dudc su Ung hé cda Quy khach hang trong thdi gian tai.

Tran trong cam dn va kinh chdc Quy Khach hang stic khoe, thanh cong
va hanh phuc!
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MR. NGUYEN QUOC DINH
BrEE -
GIAM BOC
IS

TAM NHIN - 35

Trd thanh don vi hang dau vé linh vuc thi céng xay dung, phong
chdy chla chay va thi cong cag dién, viing manh vé té chuc, I16n
manh vé thuang hiéu.

La lua chon hang dau cla cac Chu dau tu, khdch hang, déi tac
trong khu vuc va trén toan quéc.

BRNEAEL. B IRERNBEIREFRPRAEE. FESHAL TR
WK ElZ—, FRATHXREETERRES. FRASERAERNNR
FoieiRo

SU MENH - {£dp

Chung téi mang dén cho khach hang nhiing coéng trinh tét nhat, gép phan

tao Nén su thanh céng cho mbéi doanh nghiép, cd nhan. Béng thdi, Thang
Long cling la moi trudng lam viéc ly tudng, than thién déi véi nhan vién.

BITABEFARESFNTIRE, A ELS N ANRINEMEI N, R, MFRTAHRE
TR BRI TR,
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GIA TRI COT LOI
e

LAM HAI LONG VA TAN TUY VGI KHACH HANG

Péap Ung tot nhat nhing nhu cau cla khach hang, vugt trén su
mong dgi cda khach hang.

IBRAEPIRSS:
FEEZFRTE, BT FrE.

CON NGUOI LA NONG COT

Tran trong con ngudi, tao diéu kién cho cac thanh vién phat trién
t6i da tai nang va dong goép cho Céng ty. Moi thanh vién dudc dai
ngd xting dang ca vé vat chat va tinh than.

AN R Zs:

EEBAT, AATAETE, tRTEZSAEBEEMNE, MMEBEFHNAR
Sle&ES. FiE R RERE®RSYIR LSRN E NS

CHAT LUGNG TOT NHAT

Pam bao chat lugng tét nhat trong mMadi san pham, dich vu, trong
mMai viéc lam cla ting ca nhan.

R

RIEBT™m. RS, SMESHRERERE.

PE CAO DAO PUC KINH DOANH

M&i nhan vién |1a mét dai dién clia Cong ty, cé nghia vu tuan thu
dao duc kinh doanh cao nhat, luén hgp tac, cdi ma va than thién vai
dong nghiép, cé trach nhiém déng gép cho cong dong va xa hoi.

RERELER:
SHURTHIARNRER, EXSETHLEE, THES. SAFRITE
f, HRERE. T
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S0 TAI CHINH THANH PHO HA NOI CONG HOA XA HOLCHU NGHIA VIET NAM
PHONG DANG KY KINH DOANH VA Dije 1§p - Ty do - Hgnh phic : g g : i :
TAI CHINH DOANH XGHIEP UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

'I'H..-\?\.’H_PII@ HO CHI MINH Die lip - Ty do - Hanh phic
SU XAY DUNG

GIAY CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHIEP

CONG TY CO PHAN CHUNG CHi

M3 si doanh nghigp: 0107433750 S L - i
Bing kit lan dau: ngay 13 thing 05 nim 2016 NANG L lr] C HO‘&T DQWG XAY DI“]NG
S6: HCM-00063991

Bying kvt thay doi lan thie: 12, ngdy 30 thing 07 ndm 2026
{Bam himh kim theo Quyét dinh 36 678 0D-SXD-QLNGOXD npiy 08/5/2024)
1. Tén cing ty
Tén cong ty viét bing tiéng Viét: CONG TY CO PHAN XAY DUNG THANG LONG Tén tb chire: CONG TY CO PHAN CO DIEN VA PCCC T!jAHG LONG
E&C Gidy chimg nhin ding ky doanh nghiép/Quyét dinh thanh 13p sb: 0107433750
Tén cong ty viét bing tiéng nude ngodi: THANG LONG E&C CONSTRUCTION Ngay cip: Ding ky cdp lin dau ngay 13/52016;

JOINT STOCK COMPANY Noi cdp: S K& hogch va Déu tu Thanh phd Ha Noi;
Tén cong ty viet tat: THANGLONG E&C., JSC Tén ngudi dai dién theo phép ludt:

1. Bja chi tru s& chinh Ong/Ba: Nguyén Quée Pinh Chire vu: Gidm déc

3 - R S | v . s 2 £opps wres pes a :

R:i’:-ﬁf. ﬂ{fuu nha o thap 1ang, Phiomg Thanh Ligr, T;J'mﬂ-'ipfm Ha Ngi, Vigt Nam Dia chi try s& chinh: R3.24 Dy 4n nha & thip thng, xi Thanh Li¢t, huyén Thanh Tri,
bién thoai: 024 6652 8514 50 Fax: Thanh phé Ha N§i

Thu dién ti: peccthanglong.tle @ gmail.com Website: S dién thoai: 024 66528514 34 fax:

3. Von diéu 1¢: 150.000.000.000 dong. Email: - Website:

Bang chiz: Mgt tram néam mueoi tv dong [ 3 Pham vi hoat djng xdy dymg:

Ménh gid ¢d phin: 10,000 dong 1. Thiét ké xdy dyng cong trinh dan dyng: Hang I1;

Tong 50 co phan: 15,000,000 2. Thi cng cdng tic xdy dymg cong trinh dén dyng: Hang II;

i 3, Thi cong ldp dit thict bj (co - dign; cip - thodt nudc) vao cing trinh din dyng;
4. Newdi dai dién theo phap ludt cia cing ty Hang II.

#  Ho, chir dém va tén; NGUYEN QUOC PINH Gidi tinh: Nam Chimg chi niy cb gid trj dén hét ngay: 08/5/2034.1.

Ngiy, thing, nam sinh: 02/07/1985 Quoc tich: Vigt Nam Thanh pho Ho C?:I‘El;ﬂélmﬂ} gf};:ﬁdﬂg 5 ndm 2024
S0 dinh danh ci nhin: 0360850061 11 UAN LY CHAT LUQNG
: : XAY DUNG*

Chirc danh: Giam doc

Bia chi lién lac: So nha 514, ngé 48 Ngé Gia T, Phirdng Vigt Hung, Thanh pho He
Ngi, Vigr Nam y
:.'nu "-";'*

Hﬁu;i‘n Thanh Xuyén

Nguvén Thé Vinh

== 8/ THANGLONG E&C.,JSC & www.pcccthanglong.com /9



HO SO PHAP LY

CONG TY CO PHAN XAY DUNG  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Ke tir ngity 30/7/2026, kinh d¢ nghi Quy Co quan, Quy Khéch hing, Quy Ddi thc vi cic

THANG LONG E&C Djc 1ip - Ty do - Hynh phiic L‘: ;’:ﬁ“‘:ﬂ‘:’; :::J:::pthi" _ﬂv nhjt tén doanh nghiép méi cla ching t6i trong cic b so,
ﬂ':ﬂ E&C ! : . 1 sinh.
csiodaly !:!;_#:hx:: - H206E7TH0BE SRENS. TP, SHGERAXERSIAERE
SWIRS: 30072026/ TL-TB S==CIRE Xt REEERTRGERRINESE,

He Ngi, ngay 30 thing 07 ndm 2026
Al 26ECHENS
THONG BAO iE
Viv: Thay ddi tén doanh nghigp
¥d: PEEREF

Thang Long trin trgng cim on sy quan tim, hop tic va ddng hinh cita Quy dom vi, Quy
i the trong sudt thi gian qua v rit mong tiép tyc nhin duge sy hop the trong thi gian 161,

FARWLSHEPARAHREEDE— R NBHRT. BHESEN,
SERBESEOMT AL,

Triin trong théng béo!

t5ecl

Kinh giriz - Quy Cor quan, Quy dbi tdc, Quy Khdch hing

Noi nhdr/ 8 fF: CONG TY CO PHAN XAY DUNG _ge’l’
- Cdc td chire, od nhén cd lién quan - Niue kirch i/ 871 THANG LONG E&C
B - BN BHUREES L bpn b TN AEACHERSAN "
- BRERE A A o 2N N

[ b PHi)

Cong ty Cb phin Xiy dyng Thing Long E&C xin trin trong thing béo vé vige thay dbk), .\
>

HAY Dufuche B e
tén cla Cong ty ching 151 nhur sau: !‘_lirl‘“.]'nﬂ NG Lowg " .-
& E&C RERH AT BEBEESAATEEBEANT: ﬁ%ﬁﬂiﬁy
Tén truée khi thay ddi: CONG TY CO PHAN CO BIEN VA PCCC THANG LONG — GIAMDOC
Tén sau khi thay ddi: CONG TY CO PHAN XAY DUNG THANG LONG E&C Nguyén Ouie Fink

EEHOHEE: ARNeSERRGLE
EEENER: AR EaCHRERHLT
Thiri diém dp dyng: K& tir ngay 30/7/2026.
£WEM: aA26ETANBE,

Vige thay d5i tén doanh nghi¢p dugc thye hién theo quy dinh ciia Phip lujt do co quan

FY

cb thim quyen cip vi khéng lim thay d6i tw cich phip nhin, md sé doanh nghigp, try

sir, quyen vi nghia vy cia Cing ty.

LY ERNRRAEIRNEEIRNREENE, BEFERLTNEASR.
¥ RH. TRRMLUERAS .

Mgi hop ddng, thoa thudn, giao djch, b so, chimg tir vi cic quyén, nghia vy da ky két
mﬁcqgﬁ}'th}'ﬁldnm%ngjﬂnguﬁngﬁwipl‘ﬁpljk‘&liép[wdww{:ﬁngtyﬂéplﬂnﬂy
dyng Thing Long E&C ke thira vi thyc hién theo quy dijnh cia phép hujt

EEEZZANEEROARAAE. BHil. 8. X#. RELUEETENHASY
. RERMEHBEHTE, #5dHE FLC RENHLDMBZRNETLIERH
a.

10/ THANGLONG E&C.,JSC . - - www.pcccthanglong.com /11



HO SO PHAP LY

rr

CONG AN TPHA NG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM g LN EROE & o A '\II MyC
e, L0 v Bée lip - Ty do - Hanh phiic ol 30 '-::\l-'-‘ NG ‘k'\" '\(rﬁt ﬂ(' 1EP KINH DOANH DICH \1 PCCC
PHONG CANHSAT PCOC VAT - o d o i (Kém theo (mn, xac rh& M.ﬂ&ﬂhun doanh dich vy PCCC 56 J24/GXN-PCCC

ngay 49 /L ‘ﬂ’l’-'umﬂim'gt‘,.um scit PCCC&ROCNCH - Cong an TP Ha Nii)

sé_324 /GXN-PCCC GIAY XAC NHAN AN 003653

pU PIEU KIEN KINH DOANH DJCH VI PHONG CHAY VA CHUA CHAY

Mi nganh  Ghi
STT Nginh nghe dwge phép kinh doanh dich vy PCCC | theo ding kv = chi
| , | kinh doanh

1. [Ll' van rhiﬂ ké, tur vén gidm &*1 vE f'('( 7110

Cin cir Nehj dink 56 79201 4/ND-CP ngay 31/7/2014 quy dinh chi tiét thi hanh mit 56
diéu ciia Lugt Phong chdy va chita chdy va Lugt sira di, bé sung mot 56 didu ctia Lugt

Ih. cong, lap dat he 1hnn|., PCCC: 4321

Phong chdy va chita chday:

Can cof Didu 19 Thang e 34 62014/ TT-BCA ngdy 167122014 cuia Bf tnromg B
Cong an quy dink chi tiét thi hinh mél 36 diéu cia Nehi dinh 26 T82014ND-CFP ngay
31/7/2004 quy dinh chi riét thi hanh miit 56 didu ciig Lugs Phong chay va chita chdy va Lugt
ssra di. bo sung mit 6 diéu ciia Lugs Phong chedy va chira chdy:;

I
"

faad

k.inh di'Jl'lh phl..mu:, uén, thict by, vat tu ]'L'(_'lli', 7 1659

Cin cir két qua kiém tra ho so dé nghj xdc nhgn dhi dfiéu kign kinh doanh dichvu phong N L . , s
chay -.“ LJu.-.-_;- ;_j:m J..:'u vei doanh nghig¢p. co so tai bién ban kiém ira
_Phing Canh sit phing chiy, chila chiy v cins nan, ain b
LUHE ty Co phan Co di¢n va PCCC Thing Long

At J.'!.l.ir.l'-l.ft’ H‘__En'l'h’.']n'LI sanms

PHONG CANH SAT PHONG CHAY, CHUA CHAY VA CUU NAN, CUU HO

XAC NHAN: _ | 7 -
: __CONG TY CO PHAN CO BPIEN VA PCCC THANG LONG. .. "
Gidy chimg nhin d2ng ky kinh doanh (hodc gidy chimg nhén dang k¥ hoat dong)
7 ﬂ..ﬂ’-i.: T | B SR £l ngdy.l3. -.h..u‘g B...nEm. ...|J]f:

Tro siai:... SuEL-n '-.uﬁngﬂurakl.l, phuomz Khiong "-ial quin Thanh mua Mg

Nigrdri d3i dién theo phap luit 1 Ong/Ba:.....oooove oo Nguyvén Quic Dinh..........
l;'h-i:n: danh:............. CHAMLADG .. ..o W0 Sl "l P

Cuqu&.n cdp: r-lk')--"' PROL curtn v, |}E {IJ'*'- dan ot ngiy. 0805,/ 2017

Nori diing kv hé khiu thuomg i, S nha 5, ngd 76/31,.10.2, phuimg Viét Hung,
_quin Lopg Bifn, BENOIC . o s

i diéu kin kinh doanh dich vy phong chiy va chira chay. y
tha charuh mp mpdeh mphd phi ran romg 2l ol NG, BEEY o thdng A2, ndim2020...
TRUONG PHONG

Doanh nghi¢p: Céng 1y C6 phan Co dién va PCCC Thiing Long chi duoc p,‘.‘.;ﬁ hoat
dong kinh doanh djch vy PCCC dbi vdi céc nginh nghé kinh'doanh duge néu 1ai
danh myc nay./.

12/ THANGLONG E&C.,JSC T www.pcccthanglong.com /13



; hﬁIL-_‘

CHUYEN MON TRINH DO SO LUGNG
2l X HE

~ K¥ su dién lanh Pai hoc
NgUON #4 T2 P )
NHAN LUC
Ajj Al / Ky su PCCC Pai hoc

JHBA T2 BN S

oy SRR r——— Ky su ca khi Bai hoc
6i ngl can bd céng nhan vién
nhiét huyét, tan tam véi nghé, trinh WU TAZ)D AH

dé chuyén moén cao, luén dap Ung

tét Nnhat nhu cau cua khach hang. CU nhan tai chinh Pai hoc

Trong tuong lai, dé phat trién va ma $EhA4 P! 25

rong quy mo coéng ty sé khoéng

nglng bd sung nhan su dé dap )

{ng theo nhu ciu thi trudng. Cu nhan kinh té Bai hoc 55
ZFFL L

KY su cap thoat nudc Pai hoc

RIENAME. Bk, BELAF, (K TAZID H

EEFOREEPNER. NERA
SR, BRELTEMMAR, bl
HEMIFER,

Ky su ky thuat dién Pai hoc
A TIZm %

Cong nhan ky thuat Cao dang/Pai hoc 120
RATA xE

Thg thi céng
: 12/12 800
14/ THANGLONG E&C.,ISC
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PAI HOI PONG CO PONG

HOI DPONG QUAN TRI

GIAM POC

sO 96 TO CHUC
4R 4OLE

—I\—

PGD DU AN
LEHESE

Phong
thiét ké
rang:il

PGB KHOI VAN PHONG
THREK

Phong tai
chinh ké

e

toan

RITER

Phong
Marketing

PGP THI CONG
IREMEIERY

Phong thifl Phong thi
cong 1 céng 2
HETER METEB 2
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B 6/ THANGLONG E&C.ISC

LINH VUC HOAT BONG

THANGLONG E&C.JSC la mbt dbéi ngl chuyén nghiép va giau kinh nghiém trong linh vuc thi céng xay
dung, thi cdng phong chdy chla chay, théng gié hat khéi su ¢, diéu hoa khéng khi, hé théng dién va hé
théng cédp thodt nudc cho céc céng trinh xay dung. Chung téi da thi cdng nhiéu céng trinh I8n véi chat
lugng hoan hao, an toan lao déng, mang lai niém vui va trai nghiém tét nhat cho khach hang.

FRERCISCERELEN. NIHME. TRSBRAR. NERA. LAHKRZRATEMRPRABEL L. 2RFFHIMA
. ZEBHITFSZME. FEHRLEFENAIE, REFFHNEN, NEFHERRERL,

|
/

THI CONG LAP PAT
HE THONG PIEU
HOA KHONG KHi,

THONG GIO

M RARERT L - HERATRNEE
| BitaEE

THI CONG
XAY DUNG

THI CONG LAP PAT | e _ THI CONG LAP PAT
HE THONG DIEN, K HE THONG CAP
PIEN NHE | J THOAT NUGC

RS, WANE DRSEARRRE

R

KINH DOANH,
PHAN PHOI . THI CONG LAP
VAT TU PCCC . PAT PCCC
VA ONG GIO . %

enrm mazE -7 N5 - BHKRYR
BT = e #MT

LOAI HINH CONG TRINH THI CONG

Thang Long E&C.JSC da va dang thi cong hé théng PCCC, hut khoéi, hé théng ca dién, ... tai hang tram
du an, da dang cac loai hinh nhu:

FRERC ISCEZWIEEAERT LTEEMARSA. HR. NERAFHE, .

NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP
TAUXT

VAN PHONG KHU CONG NGHIEP
TURDRE

NHA G CHUYEN GIA
ERBE

CHUNG CU, NHA 3 XA HOI
AE. HEEE

ddadaa

BENH VIEN
3

TRUGNG HOC
K

CO QUAN NHA NUGC
BN

CONG TRINH KHAC
Hm g

www.pcccthanglong.com /17
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POl TAC TIEU BIEU

JiniKO

Solar

O

TEXHONG

-

(o

TAB TECH., JSC

Vv

VILAIVIET

db

pH CO.,LTD

holtun

Boltun Corporation

&

<

VINHOMES

ﬁSHENGHUEI
L’

(R

COREMAX GROUP
L § F 1 |

BIERF

6 == A0
Gokin Solar

HANCORP

CTECH

e
CTI CTECH.,JSC

-
m(
BETTER THAN BEFORE

(2YF

S 21 %

VINA S#)/ AR

a

THANH NAM

COASTLTIVG & CONSTRLCT

DRAGONGROUP

bOVIET

L@ K

\
/

/N
&
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DANH MUC MAY MOC

THI CONG

STT MO TA THIET BI PON VI SO LUGNG | NUGSC SAN XUAT TL'::G
F REHER BB waE Rt prash
1 Ma{;g”gz?nong cai/ 40 Nhat Ban/B7s T6t/4F
2 Magfé?nren cai/p 30 Trung QUEc/HE |  Tot/4F
3 May %ESEQ*E n9 cai/ 35 Nhat Ban/Bz Tot/47
May han dién moét chiéu .. . .
4 Y = cai/ 45 Duc/iEE Tot/4F
s | Mavhandienxoaychieu | g 30 VietNarr/iiE | Tous
6 Ma,é%a,fﬂ el cai/A 30 Pai Loan/&i% T6t/47
7 Maytggﬁng cai/ 30 Nhat Ban/B 7 Tot/47
May khoan bé téng cam tay
8 dudng kinh 30mm cai/™ 30 DUc/fEE Tot/4F
L - 30mmEBEREFL
May khoan bé tdng cam tay
9 dusng kinh 40 mm cai/f 25 Duc/fEE TEt/8F
L - 40mmEREETL
10 Mah_{_jtjhﬁj i?t?s‘&luc cai/A 25 Pai Loan/& % T6t/4%

20/ THANGLONG E&C.JSC

bt T

STT MO TA THIET BI PON VI SO LUGNG NU)?SA?N TINH TRANG
snL HR o *b = ‘5

F REHER =X} e [ ®
May van bulong N Aes (512 <

il 12 = cai/A 30 Nhat Ban/B7s TEt/5F
Thiét bi do d6 nhay dau bdo 5 .

12 i ﬁ%i)“'j%%*ﬁﬁ”ﬁ i cai/p 35 Nhat Ban/Bs TSt/
Thiét bi th dau bao )

13 SRR SS T A £ 1458 cai/N 35 Nhat Ban/B7< Tot/4F

Poéng hé van nang kiém tra
14 mach dién cai/N 30 Nhat Ban/BZs Tot/4F
== alEE e

B6 dung cu [ap dat dién . .

15 : Wﬁ%&él gﬁ‘% : cai/t 75 Viet Nam/#t# TSt/
Th ky thuat )

16 a”?ﬂgﬁ He cai/f 40 Viet Nam/#4# Tot/4F

17 Bong ho (}f_(fél'& ludng gio cai/A 15 Viét Nam/#s Tot/47

18 bong ;%V%“ nang cai/A 20 Viet Nam/#i Tot/47

19 May t;:;gi'; ;}i;}f ng cai/f 25 Viet Nam/#drg T6t/4%

May cat bé tdng

20 SRER T EIEIN cai/™ 30 Viét Nam/#E Tot/4F
May ban vit \ ’

21 e cai/A 30 | VietNam/@E | Totsg

www.pcccthanglong.com /21 ==
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

TEN DU AN

me

HANG MUC
Ifs

CUNG CAP VA THI CONG, LAP DAT
HE THONG TANG AP HUT KHOI VA
THONG GIO TAI CONG TRINH:
CHUNG CU CAO TANG CT1 VA CAI
TAO CHINH TRANG GIENG LANG

PIA DIEM
ot

THOI GIAN/
TRANG THAI
Bigl/ K&

2026

Its T 2215

GIA TRI HGP PONG
(VND)
&R i@ (AEM)
sCE: 3356

QUY MO DU AN
151 B AR

1. DIEN TICH DAT:

CHU PAU TU/ TONG THAU
BEB/E88

LOGO CHU AU
TU
REEET

LOGO TONG
THAU
EEEHE

-

CT1 THUGNG THUOC DU AN: KHU NHA G XA HOI PHUGNG XIB@\DE,ATHANH DANG THUC 27-203/-:3;6-855 iiw@ﬂ: 5129,7 M2 CONG TY CG,PH,&N\CONG NGHE
THANH THUGNG THANH VA BAU NOI HA PHO HA NOI HIEN 2.DIEN TICH XAY THAI AN BINH “o
G T TANG KHU VUC ' B8Ry, AN® T 8.105.851 RMB DUNG: REFRZRHDBIRAE TAB TECH.. JSC
- n .
KT TR, HT R HEAE RIGER 71484 M2
RESZ: CTIBRREE, UkEEHSE
FEI0 B & X35 Bt & i i T2 R H ek
E5ENTE
BENH VIEN DA 1. DIEN TICH DAT:
KHOA QUOC CUNG CAP LAP BDAT HE THONG PHUGNG TAY TUU, THANH 2026 17.857.186.133 TEFR: 25.375 M2 CONG TY CO PHAN CONG NGHE ~
TE VIETSING TANG AP HUT KHOI PHG HA NOI BANG THUC VND 2.DIEN TICH XAY THAI AN BINH (\o
VIETSINGEFR HEVR1 FE R RO 0 S5 % AR HIEN 5.320.973 RMB DUNG: FRPHERHERAT TAB TECIL. JSC
GaER AT RIGEFL: 7.530 M2 el
CUNG CAP VAT TU, THIET B| VA THI
CONG LAP DAT HE PHONG CHAY VA
s kribok Al B 1645 cong 1Y oAU U T
) ) LAP BAT THIET Bl CAC HANG MUC DU AN: “XAY DUNG TRUGNG TRIEN HA TANG DO THI UDIC -
TRUGNG LE R O DAO TAO CAN BO LE HONG DANG THUC 10.883.457.075 CONG TY TNHH MOT THANH
HONG PHONG NHA KY TUC XA, NHA THE CHAT PHONG THANH PHO HA NOI” HIEN VIEN
. N FUDICH T ERIZ R AR BB AT — . ; ~ i VND o i CETTTT
HIEE R [ e N WA BN RTIETErE AT 3.242.985 RMB UDICIHH IR A LR EAT
MAFTERATDARESL 0B ES i AR EARAD
B, REESMENEIEE. BEHER 7 A ar
REPRHYIA. BEHETE RSN
BIRE, ZMERT: “ARHRHIET
BRI E AR IR E "
LITE-ON BP0O6 GOI THAU: "HE THONG PHONG 5025 1. DIEN TICH DAT: ) )
QUANG NINH | CHAY VA CH UA CHAY" - DU AN: LITE- QUANG NINH DANG THUC 124.200.000.000 :I:iﬂzﬁﬂ,ﬂ\: 300.000M2 CONG TY CO PHAN XAY DUNG -
GDb1 ON QUANG NINH GIAI DOAN 1 st HIEN VND 2.DIEN TICH XAY VILAI VIET v
LITE-ON["F | BPOG6 #R&: KRR - H: LITE-ON ’ T 37.008.343 RMB DUNG: HVILAIRARIARE] VILAIVIET
%E—H r~T—H ERIRETR: 59.460M2
LO CN-04 TRONG BAC KHU A
KHU CONG N‘GHIEPIBWM SON, 2025 1. DIEN TICH DAT: CONG TY TNHH BASIC
INTCO THANH THI CONG HE THONG PCCC PHUONG BAC = BAHOAN 66.000.000.000 | HHER:120140M2 INTERNATIONAL VIET NAM
HOA 12HA S T SON, THI XA BIM SON, TiNH THANH VND 2.DIEN TICH XAY BASIC EFFHEARAT
BHER2AmT i THANH HOA, VIET NAM =97 19.666.269 RMB DUNG:

HrEEvERUmItLERLT
W XILAX CN-043R

BI&EFR: 51.600M2

=== 24/THANGLONG E&C.JSC
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

PIA DIEM

THOI GIAN/
TRANG THAI

GIA TRI HGP PONG
(VND)

QUY MO DU AN
1 B AR

CHU PAU TU/ TONG THAU
BREB/EE8

(WoYefoXo([V)

2 AR

Its T 2215

LOGO TONG
THAU
SEEE

PAU TU

TEN DU AN HANG MUC
1= Iz ik Bia)/ RS &R HE (AEF)
CE: 3356
LO CN-04 TRONG BAC KHU A
INTCO 12HA KHU CONG NGHIEP BiM SON, 2025 1. Dién tich dat:
< A L : X X 29.500.000.000 HOETRD: 120. ~
THANH HOA THI CONG HE THONG PCCC PHUGNG BAC SON, THI XA DANG THUC N * ﬂgﬁ%‘? 120140m2 CONG TY TNHH BASIC
6 Gb2 e PP BIM SON, TINH THANH HOA, HIEN 2.Dién tich xay dung: INTERNATIONAL VIET NAM
BRI 12 IRPIARTL AR VIET NAM #iTeh 8.790.226 RMB BigEFA: 18.300m2 BASIC EfFHfEERAH
YN BRI ERUTILLERIL T
XILAX CN-041thiR
CONG TY TNHH NANG
LUGNG VA LINH KIEN EV
FOXCONN (VIET NAM)
Lo AT CNAL KHU CONG | 2025 1. DIEN TICH DAT
FOXCONN R ) AU BANG THUC 52.380.000.000 | 0. 104135 M2 CONG TY TNHH CONG NGHE
CONG TRINH PCCC NGHIEP BAC TIEN PHONG, A VND e A . .
7 PCCC S THI XA QUANG YEN. TINH HIEN 2.DIEN TICH XAY CONG TRINH SHENG HUEI @_ SHENGHUEI
HFEFOXCONN ! = 7 QUANG NINH. 7 15.607.867 RMB DUNG g E#R: - EETENEREERAT
) e 81.358M2
ETETREASHSG (BE) &R
Q7]
[TErThitaB T XCN42
HIR B EZR 9 CN 4. 1R
CONG TY TNHH NANG
LUONG VA LINH KIEN EV
FOXCONN (VIET NAM)
PHAN 16 BAT N4, KU 1. DIEN TICH DAT
FOXCONN A L . A A s 2025 T HIEFR: 124135 M2 . . .
BNG GIO CONG TRINH ONG GIO PCCC CONG NGHIEP BAC TIEN BANG THUC 13.176.000.000 S DIEN TICH XAY CONG TY TNHH CONG NGHE
8 ABEOXCONN MR TR PHONG, THI EN VND NG CONG TRINH SHENG HUE @SHE_NQHQE!
& XA QUANG YEN, TINH st 3.926.103 RMB AT 81358M2 R TERRREGRAR
QUANG NINH 17 SEFA: 81,
ETETHELEASE (W) B
PRAE]
[rrErrEmitaig T X
CN4 2R K E8 3 CN 4. 1331
LO A1, KHU CONG NGHIEP
HGOP DONG THI CONG CONG TRINH NAM SON — HAP LINH N -
; [t 8 N > : ' 2025 1. DIEN TICH DAT:
GOERTEK C3 PCCC - CONG TRINH PCCC NHA PHUGNGNAMSON, = | & e 53.577.072.490 | L ypmEa. 515300M2 CONG TY TNHH CONG NGHE
i XUSNG C3 PHUGNG HAP LINH VA, XA TR VND TS . Goertek
9 IWIRC3 ) . - b N HIEN 2.DIEN TICH XAY THONG MINH GOERTEK VINA
DU AN GOERTEK VINA NAM SON TAN CHI,TINH BAC NINH, VIET = 15.964.563 RMB ot/ 0 B . =
w Db i BT DUNG: PURERERHS (M) BRAE
HPA TR T SRE—-R/RELWIMEC3 NAM EISER 11 400M2
B TR MRt T AR AR, Bl R
WL -&I Tl X AR
LO A1, KHU CONG NGHIEP
NAM SON - HAP LINH,
) ) o - 2025 ién tich dat: ) . .
GOERTEKCl | CONG TRINH PCCC NHA XUGNG Cl PHUGNG NAM SON, U 50.510.461.510 1. Dién tich dat CONG TY TNHH CONG NGHE
A R PHUGNG HAP LINH VA, XA BANG THUC TR 515.300mM2 .
10 NAM SON KHU CONG NGHIEP NAM SGN TAN CHITINK BAC NINH. VIET HIEN VND 2Dien tich xay dung: THONG MINH GOERTEK VINA Goertek
8k /7 8k /7 N =} ' ' - s . 7 - . T IREDRER IN=
FIRCIEELL PURmWLImMEBC EE I NAM #iTh 15.050.793 RMB EIBEAD: 11.400m?2 PURERER (HFE) BRATE
HRdltTE M SR, Bl
- T X ATtR
www.pcccthanglong.com /27 ==
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

TEN DU AN

HANG MUC

THOI GIAN/

Its T 2215

GIA TRI HOP DONG

_ . . . = - . LOGO CHU LOGO TONG
PIA DIEM . (VND) QUY MO DU AN CHU PAU TU/ TONG THAU = ~
%E Tiz Mot TRANG THAI o REE 30T BT PAU TU THAU
- = Bia/ k7 5 fifE (ARH) S SR BRI BEEEE
JLEE: 3356
LO Al KHU CONG NGHIEP
THI CONG CONG TRINH PCCC NHA NAM SON - HAP LINH, 1 DIEN TiCH BAT:
XUGNG A9 DU AN KCN NAM SON - PHUGNG NAM SCN o : R . .
. S . N . L 2025 b5 - §
GOERTEK A9 | HAP LINH CUA CONG TY TNHH CONG PHUGNG HAP LINH VA, XA 47.448.504.796 * Hﬁﬁn >15.300M2 CONG TY TNHH CONG NGHE
1 P - ; . DANG THUC 2.DIEN TICH XAY THONG MINH GOERTEK VINA
FRA9 NGHE THONG MINH GOERTEK VINA TAN CHI,TINH BAC NINH, HIEN VND DUNG: BB E: BUREAERI (HE) AIRAS Goertek
uh/—\y NN IN= \nh;—\] = o — 14.138.410 RMB . . %4 e aAZN B> A
PUREEERIE (8E) ﬁBEAEnE’J%u maLl o VIET NAAM #4Teh 11.400M2
TBA9[ EEHTIE MRt TE M2 SR, Bl
ELL-F18 T KA1#IR
CONG TY TNHH CONG
NGHIEP CHINH XAC
. ) . GOERTEK VINA
HANG MUC PHONG CHAY CHUA - B}
ESEEEES CHAY NHA XUGONG 5 VA NHA XUGNG FNHSJUC;(T)SELNZG(;\'FEF; V:(’ES 2025 1. DIEN TICH DAT
SUGNG TS | TODUAN NGHE AN (VIET NAM) CONG | Fome S S8 P e DA HOAN 30.394.232.675 | 4y 377,48 M2 | CONG TY TNHH CONG NGHIEP
12 NGHE AN TY TNHH CONG NGHIEP CHINH XAC AN. XA TRUNG LOC. TINH. THANH VND 2.DIEN TICH XAY CHINH XAC GOERTEK VINA
NRIIRSHI0# COERTEK VINA NGHE AN, VIET NVAM B 5056684 RMB DUNG: BIgE#R: FRIBIHNIE (Er) RIRAE Goertek
" TRET (# Y RIESHIOH Bl e e 16.000 M2
B IR (W) XERESHOATEAR | gomisTans (am) AR
MR N REPRUENRRELFTX
WHA INDUSTRIAL ZONE 1 T
WX
CONGTRINH LAP BAT HE THONG | 111y cONG NGHIEP WHAT -
PHONG CHAY CHUA CHAY TANG 1 A < e
NHA XUBNG SG 9 - NHA MAY KHU KINH TE DONG NAM, XA 2025 15.657.518.191 1.iD|en tich dat:
~ R o o o 0. ~ ~
COERTEK GOERTEK MICORELECTRONICS VINA | TRUNG EOC, TINH NGHE AN, DA HOAN VND THER 3771148 CONG TY TNHH XAY DUNG YIAN
" MICRO- NGHE AN VIET NAM THANH m2 RERREAARAD
SINOEA-GRA | s = sy oo s Tigg | PR X R RN R4 o= 4.665.530 RMB | 3 Djen tich xay dung -
AN N
" Tzos ' * X WHA INDUSTRIAL ZONE EiGEFR: 12.000m2
<
CUNG CAP, LAP BAT, CHAY THU VA L'X?Z;HAK'T_' 'L‘JOCQS éK'\T oHl—luEéJp
BAN GIAO HE THONG PCCC PHUC BIEN M3 RONG - XA 1. DIEN TICH DAT:
THI CONG ESP DU AN: XAY DUNG MGI NHA MAY KE SAT - THANH BHG HAI 2025 THIEFR: 21.400M2 | CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA -
” A DUGNG CUA CONG TY TNHH CONG NGHE NG - VIET MAM DANG THUC 21.060.000.000 2.DIEN TICH XAY DAU TU VISICONS VISICONS ¥
SERFSPIET FSP HAI DUGNG VIET NAM ST R LAY HIEN VND DUNG: VISICONSESA 512 R H AT Al e
’ ERABMIL, R, FARA S AT M5 (RS #ATeR 6.275.328RMB | wiam#R: 0.970M2
ME R HEEEFSPEHRERATHT ] 4_3)”
[ &igme
LO BAT CN4IA, KHU CONG
L . . NGHIEP BAC TIEN PHONG 1. DIEN TICH DAT:
ot N o 2025 ; . A
EANSTECH ELCJECG gﬁg'\\‘/é ;E‘II'CI—?UNTGKHH%-IFZLCJ) ';g THI XA QUANG YEN, QUANG DA HOAN 18.252.000.000 +#EFR: 50.000 M2 CONG TY CO PHAN XAY LAP HAI "
15 /ﬁrﬁﬁ BE%E&F_\'Z%\HF@%%E’\J@EELEQ% NINH, VIET NéM THANH VND 2.DIEN TICH XAY o LQNG m;'m N
MR TE REEIRTIX Bk 5.438.617 RMB DUNG: BRERRERMNERAR HAILONG CONSTRUCTION
CN4IAIR BIRMEFR: 19.812,6 M2

=== 28/ THANGLONG E&C.JSC
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

16

BENH VIEN DA

KHOA HAI
DUGNG

EPAZRIER

Its T 2215

GIA TRI HGP DONG
(VND)
2R & (ARM)
SCEE: 3356

QUY MO DU AN
MBS

1. DIEN TICH BAT:
T HIEFR: 67.670M2
2.DIEN TICH XAY
DUNG:
EiGHETI: 38.686M2

44.505.064.000
VND
13.261.342 RMB

TYT THANH MIEN

CHU PAU TU/ TONG THAU
BRAB/EEE

BAN QUAN LY DU AN BAU TU XAY

DUNG TAY HAI PHONG
FEENELREAMBEEERERS

LOGO CHU PAU | LOGO Tc‘SNG
TU THAU

RAEET SEHER

17

TTYT HAI
DUGONG
EEET D

1. Dién tich dat:

T #1EFR: 19.015,6 m2
2.Dién tich xay dung:
EIZER: 149372 m2

TTYT CAM GIANG

1. Dién tich dat:
T HEFR: 12.493 M2
2.Dién tich xay dung:

16.609.182. A
6.609.182.000 EIGmER1577,6 m2

VND

4.949.101 RMB TTVT NAM SACH

1. Dién tich dat:
T H#E#R: 18.722,8 m2
2.Dién tich xay dung:
BIgmR1.725 m2

TTYT KINH MON

1. Dién tich dat:
THIEFR: 21.312,2 m2
2.Dién tich xay dung:

BIgmER: 450 m2

BAN QUAN LY DU AN BAU TU XAY
DUNG TAY HAI PHONG
FEEHERRATIHEEZAS

18

INTELLIGENT
Bieke

1. DIEN TICH BAT:
+ HEFD: 49.995M2
2.DIEN TICH XAY
DUNG:
Bi&mEFI: 29.328,19M2

42.974.504.228
VND
12.805.275 RMB

XAY DUNG KIEN NGHIEP
B ERgERERAERRAR

CONG TY TNHH CHO THUE THIET BI

19

GOOD LIVING -
THI CONG
RE-FEL

- THOI GIAN/
HANG :/IUC Dui\ ?IEM TRANG THAI
T# L BB/ RS
DU AN: XAY MGI CAC KHOI
NHA: CAP CUU, NGHIEP VU KY
THUAT VA CAN LAM SANG;
NGHIEP VU KY THUAT VA NOI 2025
GOI THAU SO 06: THI CONG XAY DUNG TRU; KHAM, HANH CHINH, DANG THUC
VA LAP BAT THIET Bl CONG TRINH NGHIEP VU KY THUAT VA NOI HIEN
FO06SIBIMTE:: TRRMIRISERE TRU BENH VIEN DA KHOA HAI #HiFh
DUGNG
WE: EHEZEERAERL. ER
KiK. ERRERR. 112, 17
. ER&ERE
HGOP BONG THI CONG XAY DUNG PUANLXAY DUNG, CAITAO
CONG TRINH - GOI THAU 56 08: THI | VANG CAP 04 TRUNG TAM YV TE 2025
CONG XAY DUNG CONG TRINH VA LAP (CAM GIANG, THANH MIEN, DANG THUC
BAT THIET B N MON VANAM SACH) | HIEN
VI . 1o . i) T 4PNETFHRL BRI B H1T
TiEETAR :B?fm@' THERET Mi% B = TAE) L. RS
TR— 4
CUNG CAP VAT LIEU, THIET B VA THI
CONG LAP DAT HE THONG PHONG
CHAY CHUA CHAY - CONG TRINH: DU KHU CONG NGHIEP DEEP C, 2025
AN XAY DUNG CONG TY TNHH HUYEN QUANG YEN, TINH BANG THUC
INTELLIGENT SAFETY (VIET NAM) QUANG NINH, VIET NAM HIEN
REHEB RFAMEL &R MBI RERS - MErrTEKREDEEP CTIKX #iTHR
TEEM: Sere (BE) ERABRIRM
=]
GOI THAU THI CONG HE THONG PCCC LO DVI1 KHU CONG NGHIEP
DU AN NHA SINH HOAT KY TUC XA BAC TIEN PHONG, PHUGNG 2025
GOOD LIVING QUANG YEN QUANG LIEN HOA, TINH QUANG NINH, BANG THUC
NINH VIET NAM VIET NAM HIEN
BETA REMBBRSEEXMBEERR | B TE REBEKEIvFg T #iTH
FhETIRE XDVI1.1SH#iR

1. DIEN TICH BAT:

12.420.000.000 T EFR: 24.000M2
VND 2.DIEN TiCH XAY
3.700.834 RMB DUNG:

BigmER: 1.744,47M2

CONG TY TNHH NCC VIET NAM
HMENCCHERAE

NCC
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

TEN DU AN

=

HANG MUC
Iz

GOI THAU CUNG CAP VA LAP DAT HE

PIA DIEM
Hosit

THGSI GIAN/
TRANG THAI
Big)/ K&

Its T 2215

GIA TRI HGP PONG
(VND)
&R MiE (AREM)
JLE: 3356

QUY MO DU AN
15 B 34

CHU PAU TU/ TONG THAU
BEAR/ 285

LOGO CHU
PAU TU
i s T

LOGO TONG
THAU
BEEEE

TRUNG TAM THONG PCCC THUOC DU AN TRUNG TAM SO 02 PHO THONG NHAT, 2025 11.016.391.566 o
0 THUGNG MAI THUGNG MAI - DICH VU - GIAI TRi PHUC PHUGNG LE THANH NGHI, DANG TH uc VND CONG TY CO PHAN TAP DOAN T&T @T&Tsnuup
HAI DUCONG HCP THANH PHO HAI PHONG HIEN TRTEHIRRD A E]
EEELSL | el RERERTONEESRARE SR S S s#7ch 3.282.596 RMB
1RER
THI CONG HE THONG PccC DU AN | O, EN3] KHU CONG NGHIEP o
SAN XUAT VANH XE BANG HOP KiM | BAC TIEN PHONG, PHUGNG 2025 1- DIEN TICH DAT: CONG TY TNHH SUNRISE WHEEL
SUNRISE-GIAI . . s PHONG COC, THI XA QUANG DA HOAN 9.800.000.000 | +3EFA: 110.000 M2 .
21 DOAN 2 LUYEN NHE THONG MINH CUA YEN, TINH QUANG NINH, VIET THANH VND 2.DIEN TICH XAY _ VIET NAM .
_ SUNRISE VIET NAM GIAI DOAN 2 ' T 2.920.143 RMB R . HWEH EERERQTE %
BE=H | umpreeesenssens Cme | L, o, e B NG _
MRS MR TE RAFaIteF BISMER: 28.543 M2 B .LCEHE
TAFXCN31hR
TONG THAU XAY DUNG DU AN NHA
XUGNG 01 DU AN NHA MAY SAN
XUAT THIET BI, DUNG CU CG KHI
VIPTOOLI;(;-XD VIPTOOLS VIET N,SM, pHUAM VI BAO LO CN-04, KHU CN DONG poae 1 DIEN TiCH BAT:
NHA XUSNG GOM: CAI TAO SUA CHUA VA THI MAI, THI XA QUANG VEN, 2025 P ) . .
- 01 B! CONG XAY MGI HE SAN LUNG NHA TINH QUANG NINH, VIET DA HOAN 9200\'2?3'000 i;“ﬁéi $%?40§A“\"(2 CONGTY TN HN|_,|A\I\//: PTOOLS VIET
OS5 XUGNG 01 B1-VIPTOOLS_NXI NAM THANH 2741.359 RMB T OUNG: #EVIP TOOLSARAT
BA- VIP TOOLSHENMMgERIAT HE | HE TEAREHFREILK E5efk in . 5 an
VIPTOOLS_NX1 | 015 BTN 8T tEaE: 015 CN-O4ihiR FEIREIR 3460 M2
FEBA-VIPTOOLS_NX1#1TEIHT. HExK
MZRARRSR
TOA NHA
104.CT1 - USILK
CITY KHU DO . - .
o PR . ‘0 exr e | KHU DO THI MOI VAN KHE - 87.999.952.702
THIMOIVAN | CUNG CAP VATHI CONG LAP BAT HE | b5\ A DONG - TR HA | PANG THUC VND 50 tdng ndi,2tang | CONG TY CO PHAN SONG DA '
23 KHE B A= A] | THONG PHONG CHAY CHUA CHAY NOI HIEN ha THANG LONG SONG DA THANE LONG
(Dé THI MO ; T am HOP TAC CIUNG PHAT TRIEN
VAN KHE)
USILK CITY
104.CTIS
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

Its T 2215

TEN DU AN

- THOI GIAN/ AL gl e N . . " " LOGO CHU LOGO TONG
HANG Myc DIA DIEM TRANG THAI . VND) QUY MO DU AN CHU BAU TU/ TONG THAU PAU TU THAU
me Iig Hohit Bia)/ RS 2 mfﬁ (N ) T A S BEB/REH s Jopaiane
SCEE: 3356
LO 1, KHU CONG NGHIEP CONG TY TNHH FUKANG
THI CONG CONG TRINH PCCC NHA QUANG CHAU, PHUGNG TECHNOLOGY
FUKANG 106 XUGNG 106 CUA CONG TY TNHH NENH VA PH LNIC\SNAG V,;AN DA2325AN 7.085.435.851  ERBERERRAE E:n
24 - FUKANG TECHNOLOGY TRUNG, THI XA VIET YEN, A VND CONG TY TNHH CONG NGHE @wmgaua
i BEREREERATIS BEBIE | TINH BAC GIANG, VIET NAM THiNH 2.111.274 RMB CONG TRINH SHENG HUEI FOXCOnNnN -
ML HELIAET BTSN B5em EETIRENEREERAT
T
LO 105,106,107, 108, 109A P .
X \ P P e ’ SO TANG: 01 TANG
THI CONG TOAN BO HE THONG 109B, 109C, 109D, 110A2, 1118, = - h . .
LOP ADVANCE | PCCC VA CUNG CAP, VAN CHUYEN, | T12B, 1138, KHU CONG NGHIEP HAM, 08 TANG NOI ~CHU BAU TU: CONG TY TNHH
TIEN GIANG- | THI CONG, THU NGHIEM, VAN HANH | LONG GIANG, XA TAN LAP 1, 2025 36.565.786.801 VngELLMrFC'J ';X\A(T &}*%Qigem'ége;ﬂggggéﬂﬂ ("7
- scc-Pccc THU, BAO HANH VA BAO TRI CHO HUYEN TAN PHUGC, TIEN DANG THUC VND " BUNG: TONG THAL: COMG TV TNH‘:’ \J
#ISTADVANCE | TOAN BO HANG MUC SGN CHONG GIANG HIEN 10.059.297 RMB N Av DU : o GTC VIETNAM
BR—TPAR CHAY AIEMEENNELITIX T %F;i’%??;'\fwﬂg XAY DUNG T?\ILXTAGAQUOC (BONG
Kl— RS | HMRAREEIRBAGHRNME, & | 105, 106, 107, 108, 109A s A | e ) =
Wi L. K%, @R, RESHIFRS 109B. 109C. 109D. T10A2. 08 EMRESHE REH: TEER (KR FARAA
" — BHREMR: 2,800 M2
MB. 112B. N3BET '
CUNG CAP LAP BDAT HE THONG
PHONG CHAY CHUA CHAY, TANG AP,
HUT KHOI VA THONG GIO O DAT TTDVO3 THUOC KHU CHU BAU TU: CONG TY CO PHAN
CONG TRINH HON HOP VAN PHONG, DO THI MSI AN HUNG, 2025 33.083.162.524 DAU TU DO THI AN HUNG fs
- AN HUNG THUGNG MAI, NHA & (CO KET HOP | PHUGNG LA KHE, QUAN HA DTAH"A'iﬁN VND RAR  RIEHRARN AR (b
2 BAI DO XE KHU VUC), CAY XANH, DONG, THANH PHO HA NOI o 9.857.915 RMB TONG THAU: CONG TY €O PHAN TAB TECH., JSC
NHA & THAP TANG, TRUGNG MAM | SAIR AT R ER S R R NN ER THIX B5Em CONG NGHE THAI AN BINH S
NON TTDVO3ihik SEH: RRIERERHAAE
ZEHA. Bl REETE B, ME.
HRMBRN R AR ESRETRE
LO CN-01/02 VA CN-01/03,
NAM KHU A, KCN BiM SON
INTCO THANH . L ! - A
) PHUGNG BAC SON, THI XA 2025 DIEN TICH XAY . . .
>7 HKAT(?SA THI CONS HE THONG PCCC BiM SON, TiANH THANH HOA, DA HOAN 22‘803':;0'000 ‘ DUNG CONG mTngCéTOSEI\TGH'EP ‘-'5!‘5'
S AL THBE RS T ‘ VIET NAM THANH 6.793.802 RMB EIRMEF: 43 588 M2 SR TSR AT |NTCC)
! : HEECEARLUEILRLU T B52h e % A E 5
XAKXRECN-01/025CN-01/03&
7T
O
SCG-NAM . L . ) LONG, GIAI DOAN I, PHUSNG 2025 . :
THANG LONG | THI CONG HE THONG PHONG CHAY SHU THUGNG. TAY HO. HA DA HOAN 19.766.815.349 ] THANG LONG
28 scG CH UA;HAY N O'l ’ THANH VND %ﬁﬁ :ﬁﬁtﬁ@ﬁ&k@ﬁﬂﬁﬁ@
R CIGES Y ﬂmﬁiﬁ%ﬂaﬂ;ﬁ? ;‘,3_ g%:’ﬁ‘%ﬁ % B 5.889.993 RMB ToTNAGpTDHSXNCSAI:J(GDD/N%oSEZAN
’ SR SCORRERRH AT
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M3I NHA MAY THUC PHAM HOU . P 1. DIEN TICH DAT: CTI
: . 2025 :
HOU NGHI - pece | NGHI CHINHANH CONG TY CO HE('Y)EN,f )Yéﬁ ;i%l,%%ﬁp DA HOAN 21.838.464.000 +HEFR: 67.670M2 CTECH CTIRHERAT)/
29 RS PHAN THUC PHAM HUU NGHI TA| BAC NINH. VIET NAM THANH VND 2.DIEN TICH XAY DUNG: | CONG TY CO PHAN CTECH
! MIEN BAC (GIAI DOAN II) AL B B S Rl T B 6.507.290 RMB BISEF: 38.686M2 CTI
EHRANETSHK—REERR WK (RE) 15005k CTECH CTIRGHARAT
BDERATIA D AR BRI REM
B (5=
CHU DAU TU: CONG TY
SUA CHUA PHAN Bl HU HONG TNHH CONG NGHIEP
DO BAO YAGI GAY RA CHO NHA . JINKO SOLAR (VIET NAM)
XUGNG JINKO 1, JIINKO 2, IINKO 3 C'Z"Gﬂ‘l'EOPB;S%gNE' E:" g AC&';G 005 KR SFAPRER(HE) SIS
JINKO CAI TAO VA NHA KY TUC XA JINKO BAO . ; Pl EPED 17.453.969.980 o - BRAT X Solar
30 SAU BAO GOM CAC CONG VIEC, CUNG CAP SONG\(E(;'%AJAT':'C!]X@ '\?HUANG DTAHZi/:'N VND D'E'\‘in'mCﬁ'?'*EAT- TANG THAU: CONG TY _-Q'IKQ (2YF
SR A KEHE VAT LIEU, NHAN CONG, MAY MOC r‘*%‘r“z%é;‘ﬁﬂlﬂklzcrxl L A 5.200.825 RMB 6o HX TNHH XAY DUNG ZYFVIET | 7
@i —H. ZHA. =H ERERES T 06. 09. TR 7e ’ NAM - CHI NHANH QUANG
FEEBE XiSRNIRIF SN EE, B T NINH
T2 MRMERZ. AT, M BB PMZFUREBILLE
REBRAR—T THX
THIET KE, THAM DUYET, THI
CONG VANGHIEM THU HE LO PAT B2, KHU CONG
THONG PHONG CHAY CHUA NGHIEP CONG HOA
. 2025 ) A
AMPLIFIER HAI CHAY - DUAN BAU TU “NHA MAY PHUGNG CONG HOA, THANH U 5.508.000.000 CONG TY CO PHAN CTECH AN
SAN XUAT, GIA CONG AMPLIFIER, o : . DANG THUC orect
3 DUGNG LOAVA LINH KIEN AMPLIFIER PHO CHI LINH, TINH HAI HIEN VND CTI o —
5k LOA” ' DUGNG, VIET NAM s 1.641.240 RMB CTECH CTI B3 AR '
N AR PSSR MM T
MR, B TSty | o AT SRIARA
—REMB £ S5MI M. HE
BRERSERISEI
LO Al, KCN NAM SON — HAP . .
- AL 2 e CONG TY TNHH CONG
. . o 2024 A
CONG TRINH PCCC NHA XUGNG LINH, TP BAC NINH VA XA N 79.185.383.119 NGHE THONG MINH Goertek
GOERTEK (A1,A2) LAC VE, HUYEN TIEN DU, DA HOAN
32 TR (A1, A2) AlA2 TINH BAC NINH THANH VND COERTEK VINA
" ’ Al, A2 BB TS , . . N 23.595.168 RMB RED BER ) N
I EEEpRTiE oA 5T SRR 2= MURE Hb*4*§ﬁ|(ﬂg_ﬁ) aRA
PHERELU-aMT I XAIE T
LO Al, KHU CONG NGHIEP
. . R . NAM SGN — HAP LINH,
GOERTEK B1,B6, ;1022 Lﬂgggiéiﬁ: Eﬂi'\é; PHUGNG NAM SON, 5004 CONG TY TNHH CONG G
NHA DE XE Al-05, ME. PHONG PHU TRG KHU € PHUGNGHAP LINH, THANH DA HOAN 106.265.268.902 NGHE THONG MINH oertek
33 NHA XE - KHU C . Bé}‘%ﬁ%ﬂ%' AL OSEE: PHO BAC NINH VA XA LAC THANK VND GOERTEK VINA
TWIRBI. AT . ’ » AT, = EN TIE i 31.664.264 RMB TIRE BER N
F/RB1. B6HIAT-05 CIR (5% 15 T T B PR S L2 VE, HUYEN TIEN DU, TINH B FUREEERIE (MR) BRA

EEEE—CK

BAC NINH, VIET NAM
tTrmadin5itTElEEET
HEL-aM T XAIE T

Al
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GOERTEK C7,C8, A3 VA CAlI TAO PCCC KHO SON, PHUGNGHAP LINH, 2024 79.487.444.261
< (C7,C8,A3, A5) DIEN TU TANG 1 NHA XUSGNG A5 THANH PHO BAC NINH VA XA DA HOAN . V;ID : THONG MINH GOERTEK Goertek
PR (C7,C8,A3, DU AN KCN NAM SCN LAC VE, HUYEN TIEN DU, TINH THANH 23.685.174 RMB VINA
AB5) mLTIXC7. C8. A3l EHBFIIE BAC NINH, VIET NAM BE5Em U PURERERI: (WR) BRAE
RAS B—RRFEEERNETIR | trmalhs5itTEUEEsIEHE
mE-SMT I XAIE T
CONG TRINH CAI TAO PCCC TANG | O Al KHU CONG NGHIEP NAM
1 NHA XUGNG B2 VA CONG TRINH SON — HAP LINH, PHUGNG NAM
- : A - i 2024-2025 A o =
GOERTEK B2, | PCCC NHA XUGNG €6 CUA CONG SON, PHUONGHAPR LINH, i 50.517.592.860 CONG TV TNHH CONG NGHE
- o THANH PHO BAC NINH VA XA DA HOAN THONG MINH GOERTEK
35 cé6 TY TNHH CONG NGHE THONG . . . ; A VND Goertek
o LAC VE, HUYEN TIEN DU, TINH THANH VINA
IR B2, C6 MINH GOERTEK VINA p - Bk 15.052.918 RMB b frr 21 B S =
B E— S A TR 56 BAC NINH, VIET NAM 5T PURERERIS: (WRE) BRAE
B TH2 trmaME ST A lBFERE2E
* AL-SMTURAIST
CHU DAU TU: CONG TY
THI CONG CONG TRINH PCCC LO CN-8, KHU CONG NGHIEP 1 DIEN TiCH BAT TNHH SIMPLO
NHA XUGNG E (GOM PHONG PHU | HOA PHU, XA MAI DINH, HUYEN 2024 32.400.000.000 ii{ﬂﬁfﬂwos 9047 M2 TECHNOLOGY (VIET NAM)#&
- SIMPLO TRG) SIMPLO (VIET NAM) CUA HIEP HOA, TINH BAC GIANG, DA HOAN TUUND > DIEN TICH XAY DUNG #E: MERRURARAT HENGHUE
i CONG TY TNHH SIMPLO VIET NAM THANH 9.654 351 RMB BT 209105 M2 | TONG THAU: CONG TY TNHH @5 B
TECHNOLOGY (VIET NAM) R IEhNEE=ENE T X o5 e A : CONG NGHE CONG TRINH | msssssss
MEWRE (B%H5FE) HFTERT CN-887g SHENG HUEI
BER: ZEIERRERAE
TA QUANG THI CONG XAY DUNG VA LAP DAT KHU CHUNG CU TA QUANG 2024 24.758.279.000 BAN QUAN LY DU AN DAU
- " BUU THIET Bl VAO CONG TRINH - KHU BUU, PHUGNG BINH HAN, DANGATHUC VND DIEN TiCH XAY DUNG TU XAY DUNG TiNH HA|
s CHUNG CU TA QUANG BUU THANH PHO HAI DUGNG HIEN 7.377.318 RMB BISER : 1890 M2 DUONG
BAREEX TIRSEHE TR BT ERBRAEABTX BT BIHEBIRRIB B
CUNG CAP VA THI CONG HE LO HCDV-2, LO CN16-06 KHU
THENG PCCC PHUC VU CONG PHI THUE QUAN VA KHU CONG
A R N ~ NGHIEP NAM BINH VU (KHU 1), CHU DAU TU: CONG TY
TRINH TOA NHA THUGNG MAI - B .
. . ) THUOC KHU KINH TE DINH VU - 2024 TNHH CCTY
DICH VU VA NHA XUGNG CCTY F1, PR . A ’ 16.299.977.613 s - =
N - . CAT HAI, PHUGNG BONG HAI 2, | DANG THUC BER: CCTYRRAR
38 CCTY F2, GH3 THUOC DU AN THI CONG < . . < - VND A 2 - cc-"
CONG TRINH CANG TY TNHH QUAN HAI AN, THANH PHO HAI HIEN 4.856.966 RMB TONG THAU: CONG TY TNHH
PHONG, VIET NAM HITH U XAY DUNG HOA VIET

CCTY VIET NAM
Bl#S CCTYI Fl. F2. GH3 B93H
B RGN S 2%

HE e ERE RS2 ET -5
ZFXEEF (—X) TIX53Ex
FMXHCDV-287T

SEE: FEHRIRARAR
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) TANG AP HUT KHOI THUOC DU PHU THUGNG VA PHUGNG 2024 . PR _
29 mﬁfg 5@ 2‘ AN TO HGP VAN PHONG, XUAN LA, QUAN TAY HO, THANH DA HOAN 15-043-'334-108 CONG TY SSNPGHAN NAM A
A KHACH SAN, CAN HO CAO CAP PHO HA NOI THANH 4484423 RMB SR S
i DA, BIE. BRABSEAEME | ARGEHEES S ERITDEX B5e e o NAM HUNG LAND
B EHIRR RN 3 HH1thR
DU AN SAN . S .
DA THI CONG HE THONG PHONG S - .
XUATVANH XE CHAY CHUA CHAY VA SON KCN BAC TIEN PHONG, TH| XA 2024 14.737.312.700 1- DIEN TICH DAT CONGTYTNHH SUNRISE °
BANG HOP KIM I . RS A - h DA HOAN +HIEFR: 110 000 M2 WHEEL VIET NAM
%0 LUVEN NHE CHONG Gi, SON PHU LEN KET | QUANG YEN, TINH QUANG NINH THANH VND > DIEN TICH XAY
N - CAU THEP SUNRISE M TE REFERdtaig T - 4.391.333 RMB T _
THONG MINH | o o e ey wamsan X B5em DUNG SUNRISE WHEEL BLrEE
BEERBRASHS T v o i EIgE: 39 090M2 HMEERAR S REE BT
o BhE Rk T
HlEmE
THI CONG CONG TRINH PCCC LO1, KHU CONG NGHIEP
NHA XUGNG 106, HGP BONG QUANG CHAU, PHUGNG NENH
NHAN THAU CONG TRINH VA PHUGNG VAN TRUNG, THI 2024 13.537.363.044 DIEN TiCH XAY DUNG CONG TY TNHH FUKANG
41 FUKANG PHONG CHAY CHUA CHAY CUA | XA VIET YEN, TINH BAC GIANG, BAHOAN VND SEE - 14790 M2 TECHNOLOGY
CONG TY TNHH FUKANG VIET NAM THANH 4.033.779 RMB e ERRRERAR Foxconn
TECHNOLOGY HEiLI AT E PS5 aES M B5ek
l06]” 5B T2 T T8t
GOI THAU XLO3 THI CONG XAY
DUNG, CUNG CAP VA LAP DAT
, "TRU CAC HANG MUC THUGC | 5080 PHONGUYEN DU,
CUC POI NGOA A A PHUGNG NGUYEN DU, QUAN 2024 13.342.188.000 TONG CONG TY XAY DUNG
GOI THAU XLO01, 02) THUOC DU N z < DA HOAN o A NG
42 -BCA S A . < HAI BA TRUNG, THANH PHO HA ] VND HA NOI - CTCP
. AN "CC SG LAM VIEC CUC PO . THANH . s e S
NEE—ITING A oA . NOI 3.975.922 RMB TAIREIRENE—RRP AT HANCORP
OOA] B0 oo AN TPy R i 605 Bt
XLOZMFE: AREPIMNENELIE -
WEIE. RBENE5RE (XLON.
0247 B TA2BRIM)
CHU BAU TU: TAP DOAN
WIESON TECHNOLOGIES
THI CONG HANG MUC PCCC DY | KHU CONG NGHIEP SO 5, XA 2024 9.800.000.000 VIET NAM v
A A MA A A EN A A A U ) EN TI A Lammn s HRRES
43 WIESON AN NHA MAY WIESON QUANG LANG, HUYEN AN THI, DAHOAN VND DIEN TICI—.| XAY DUNG KEE: WERHEREERE Qh WIESON
TECHNOLOGY VIET NAM TINH HUNG YEN THANH 2.920.143 RMB EIREA: 6980 M2 TONG THAU: CONG TY CO . VILAIVIET
QPR R T ATHBR TAERE T MRERBERESS TIX [=5194 PHAN XAY DUNG VILAI VIET

VILAIVIET
BEE: BIgRHAF
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GIA TRI HGP DONG
(\\15)) QUY MO DU AN
aFE fifE (ARM) 151 B A48
sLE: 3356

CHU PAU TU/ TONG THAU
BEE/288

CUNG CAP VA THI CONG SGN

LO CN 02 - KHU CONG NGHIEP

CHU DAU TU: CONG TY TNHH
SUNRISE WHEEL VIET NAM

BRARE (ZH)

(o]
- ’ D SUNRISE WHEEL
CHONG CHAY CHO KET CAU - ; 2024 : @ ®
. ) N PN 7.747.380.000 o - =
” SON YADEA THEP - DUAN NHAMAYXE | ' HUNG'CL”AANNGGG'ANG' BAC DA HOAN o KRR HEHRAT Ncc
HeieRE DIEN YADEA VIET NAM s THANH < . . EEH
NN ' o TR IERMTIXCN-02 = 2.308.516 RMB THAU CHINH: CONG TY TNHH A
i B R T T NS MR A SR TR E%ﬁ_ NIZES =l 2526k - SUNRISE GROUP
RI5HET 7T NCC VIET NAM
S8 NCCHBARLA
CHU BAU TU: CONG TY TNHH
KHOA HOC KY THUAT YADEA
L . . . 1. DIEN TICH DAT: (VIET NAM)
NHA MAY XE LO CN 02 - KHU CONG NGHIEP i e
. - N ~ - : 2024 1 0 ) 2 SIRTE: WE (B 3 = L=
DIEN YADEA THI CONG HE THONG PCCC TAN HUNG - LANG GIANG - X L4 A 69.012.000.000 HHERR: 302.717 M RAH: B (%@ HEARRE | 4
45 - ¢ DA HOAN 2. DIEN TICH XAY AL Yadea |/
VIET NAM HE RS T BAC GIANG » VND 5 , .
BeHEBET AT RTEINTUECNO2E T Py 20563766 RMB | DUNC: THAU CHINH: CONG T TNHH
B5ehk B ERR: 177.192 M2 XAY DUNG ZYF VIET NAM
BERE: PZEEmBLRRREE
RAE]
. S MOT PHAN THUA DAT SO 284,
NTX;%'%GNGHZT&'L?_'E%CHCU TS BAN PO SO 5, CUM CONG 1. DIEN TICH BAT
. < Ay NGHIEP QUY NINH, XA AN 2024 T3@EFR: 110 000 M2 CONG TY TNHH XAY DUNG VA
QUY NINH TRO SO 3# TRONG CUM CONG ; A . PN 5.300.000.000 A - .
46 N NGHIEP QUY NINH QUY, HUYEN QUYNH PHU, BAHOAN VND 2. DIEN TICH XAY THUGNG MAI COLLAB VIET NAM
wr - TINH THAI BINH, VIET NAM THANH 1.579.261 RMB DUNG HREECOLLABEIRSERAERAR
= o HMEAFARHERRERT I B5ek R BIGE: 39 090M2
4S5 BE3SHEERRAT 1 ke /2
BSE MIR284 5 2R ik
NHA MAY SAN
XUAT THANH
SILIC BON TINH KHU CONG NGHIEP HOANG
THE VA DIA BAN MAI I, PHUGNG QUYNH THIEN, 2024 1. DIEN TICH DAT: S o
DAN - CONGTY | THI CONG HE THONG PCCC VA THI XA HOANG MAI, THUOC DANG THI 28.800.000.000 THER: 302.717 M2 C'ggNDGA,:J GTLJE%%'L%;EJ':\H/H RUNERGY
47 TNHH CONG THONG GIO sy cO KHU KINH TE BONG NAM CONG VND 2. DIEN TICH XAY (VIET NAM) AWRY
NGHE RUNERGY HF RS SN 2BRASHEL NGHE AN, VIET NAM T 8.581.645 RMB DUNG: SIIERE (8E) BIRAT
PV (VIET NAM) HRAXREXRREZFTXEIEE EIETR: 177192 M2 ! "
&R I — REHHIE—HATIIX
ERRYEARRIRE (B
) BIRAR
CONG TY TNHH
VAT LIEU MO THI CONG HE THONG PHONG R I .
BBL HOME (GIAI CHAY CHUA CHAY VA SGON KCN DONG MAI, THI XA QUANG 2024 16.199.438.563 CONGW;EE:(\)/,\AATEL'EU MOl
48 DOAN 2) CHONG CHAY LEN KET CAU YEN, TINH QUANG NINH DA HOAN VND BBL HOME BBL
THEP FTFErRELEHLIBILX THANH 4.827.008 RMB S IR A S] build better life
A = E 3
BBL HOMEFMRl | JEM RGehE T R ML AR HE T B5ehk “n

=== 42/ THANGLONG E&C.JSC

www.pcccthanglong.com / 43 ==



HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

STT TEN DU AN
F mA

SUA CHUA, CAI TAO NHA MAY

HANG MUC PIA PIEM
Iz Huhk

THOI GIAN/
TRANG THAI
BiE)/ K&

s T 2215

GIA TRI HGP DONG
(VND)
aR ME (AEH)
JLE: 3356

QUY MO DU AN
I B FE

1. DIEN TICH DAT:

CHU PAU TU/ TONG THAU
BEB/2E88

LOGO CHU
PAU TU
REEHIT

\
f

LOGO TONG
THAU
SEEEn

SEE: BRRANARILRNATE

~ ~ ~ ~ e ~ 2 D’ 2 k] 3 ~ ~
C3 - CONG TY TNHH HE THI CONG HE THONG | KCN SAIBDONG B - LONG 2024 37.476.940.290 jéimfé’,\l“ TZ%S'OQA“\:' CHU DAU TU: CONG TY TNHH HE - "
49 THONG DAY SUMI-HANEL PCCC BIEN - HA NOI DAHOAN VND L UNG THONG DAY SUMI-HANEL -y =
C3 Bk —SUMI-HANELZ: BB RSHET IR RN ERLEAB TV X THANH 11.167.145 RMB ez 1WA SUMI-HANELERABRAT -~
== EIGEFA: 10.306 M2
REERAT B5 H:10.
DU AN NGAN HA NHA XUGNG
5K, 6K, XUGNG IN HOA VA RN .
O, AUONG Y A KCN HAI HA, THI TRAN 5024 I o )
D e Eaat SEuS | THICONG HETHONG | QUANG HA, HUYEN HAI DANG THI 32.000.000.000 | 1 AEETEHOM | CHUDAU TU: CONG TY TNHH CONG ')
50 DET MAY - PCCC HA, TINH QUANG NINH CONG VND > DIEN TiCH XAY NGHE KY THUAT NGAN HA \hb
. SRz g £ g SESEESE Tl 9.535.161 RMB - DIE foREE s SRSERAR NE
o — SBRANET o ERRAr AR Midhiy DUNG: R RARARHEERAR TEXHONG
25, 45 BE (HEIREEFEET EIRE: 51.938 M2
X)
LO CN-03, KCN BONG MAI, o p CHU DAU TU: CONG TY TNHH KY
NHA MAY SAN XUAT LOA. TA[ THI CONG HE THONG PHUGNG BONG MAI, THI 2024 ;ﬁi%%NﬂTls%%c?oAﬁlz THUAT DIEN TU TONLY VIET NAM
8 ’ D PCCC VA TANG AP HUT XA QUANG YEN, TINH DA HOAN 30.365.646.266 A BAR: BETONLYEFRABRAT —
NGHE VA THIET Bl DIEN TU . h ! 2. DIEN TiCH XAY -
51 THONG MINH KHOI QUANG NINH, VIET NAM THANK VND DUNG: , ) ) gl TONLY | TOL=N|21E
mpin e Eatm 2 in e T EMARASEEHRRAS | WET TAE RELIESHLE B 9.048.166 RMB ST 26 43128 TONG THAU: CONG TY CO PHAN KY
SPOXE TR R IRE IS T TKCN-038T e = e THUAT & XAY DUNG TOKEN VIET NAM
SEE. HETOKENFASEIRRKRMDAT
. . CHU DAU TU: CONG TY TNHH KHOA
LO B6-1, KHU CONG . e -
NGHIEP CONG HOA, 1. DIEN TICH DAT: HOC KY THgsgl'\ég\\'/?E'}UQNG MAT
NHA MAY SAN XUAT TAM TE ) PHUGNG CONG HOA 2024 + #EFH: 199.900M2 )
A ETHE S ' 28.712.880.000 14019 ) fomas. A BR AR 2=
o BAO QUANG BIEN NANG TH] CONPC(;:EE THONG 1 THANH PHO CHI LINH, BANG THI VND 2 DIENTICH XAy | ZHB ”ﬂm@’ﬁ”fﬂﬂﬁ““*J'&"&ﬁﬁﬁ o
LUGNG MAT TRGSI BOVIET S E T TINH HAI DUGNG CONG 8.555.685 RMB DUNG: : DOVIET ———ie
SR AR A BRAERB T R HRIEMAE R MR HIH RIGER: 67.154 M2 o S CTI CTECH..JSC
T XBe1E5 THAU CHINH: CONG TY O PHAN
CTECH CTI
BER: CTECH CTIRRMHBAR
LO CN-05, KHU CONG CHU BAU TU: CONG TY TNHH
NGHIEP NAM TIEN L DIEN TICH DAT: VINACOREMAX
) . . o K TIE 2024 23.328.000.000 Pk : SRR = NE
DU AN COREMAX VIET NAM THI CONG HE THONG PHONG, XA TIEN PHONG, A HOA T HIEFR: 80.000 M2 RAM: VINACOREMAXTRERIRAR]
53 (GIAI DOAN 1) PCCC THIXA QUANG YEN, TINH DA HOAN VD 2. DIEN TICH XAY
WECOREMAX (B—8) N QUANG NINH THANH 6.951.132 RMB T bUNG: THAU CHINH: CONG TY CO PHAN UNG |COREMAXGROUP
- RE e o A = . N - ~ ~
’ ’ ’ FTE REFEERENEL B5emt o 43256 M2 | PUNG VA CHUYEN GIAO CONG NGHE
WX CN-O58 7T SETR: 43. XAY DUNG
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

TEN DU AN
B0l =]

CONG TY TNHH CONG
NGHE SUNREX (VIET

HANG MUC
Iz

PIA PIEM
Hoht

LO DAT CN2.1, KCN BAC
TIEN PHONG, PHUONG

THOI GIAN/
TRANG THAI
BtiEl/ K&

htE T ZE {5

GIA TRI HGP DONG
(VND)
afFE i (ARM)
JLE: 3356

QUY MO DU AN
I B s

CHU PAU TU/ TONG
THAU
RAH/SEH

LOGO CHU

PAU TU
bt dcAbE] = o

LOGO '!'6NG
THAU
BEEER

2024 CHU AU TU: CONG TY
NAM) THI CONG HE THONG PHONG COC, THI XA DA HOAN 20.400.000.000 | N TiCH XAY DUNG: | TNHH CONG TRINH L&K -
54 GIAI DOAN T pCcC QUANG YEN, TINH THANH VND BgER VIET NAM 1. &K
HESUNREXTZHRAT SHEF RS T QUANG NINH, VIET NAM Bz 6.078.665 RMB 8.940 M2 BAHE: MELRKIRERA
— MR TET REFRYItE &
—%—H B TAVXCN213t3R
CHU DAU TU: CONG TY
TNHH CONG NGHIEP
) ) THI CONG HE THONG MklOPCHNL}C‘c)j]NéCgO?\J%NSN 2024 1. DIEN TICH BAT: g%%ﬂf?ﬁﬁﬁ?ﬂgm \/
KHU CONG NGHIEP PCCC VA TANG AP HUT s : A . R 18.360.000.000 + HhiEFa =
: ) THI XA QUANG YEN, TINH DA HOAN NE]
Tl PRI | mmmss s | QUANGNINH VIET NAV THANH 54670799 RMB. | 2 DIEN Tick v DUNG: | TONG THAU CONG TY € VILAIVIET
T 7 RINL=T8IE RIL ﬂﬁr—?%r—igg*giﬁg*ﬁ E',S-*Eﬁi ° * : . o o . : PHAN XAY DUNG VILAI
T — Elﬂﬁ*ﬂ -
T XCN-O187T 2 e77 3 2 VIET
=0h SEE: VILAIVIET Bi&&
PRAE]
LO CN3-6, CUM CONG
NHA MAY MAY NGHIEP YEN DUGNG, 1. DIEN TICH PAT:
SEASUNSPORTS VIET . R QUOC LO 38B, XA YEN 2024 + Ao TONG THAU THI CONG:
- SO A SO0 9.936.000.000 n A
e NAM T CONPGC';ETHONG DUGNG, HUYEN Y YEN, DA HOAN VND 8.930,1 M2 CONG TY TNHH DONG
HREISEASUNSPORTS4G 4 S RS T TINH NAM DINH, VIET THANH 2 960.667 RMB 2. DIEN TiCH XAY DUNG: HUI
HREEEEERERMHE3SB 8.400 M2 ’
NEERPHT AV EFCN3-6E T
THI CONG HE THONG
PCCC NHA XUGNG B4, 1. DIEN TICH DAT:
CAC NHA PHU TRO THIEFR: CHU AU TU: CONG TY
: ) . .
NHA MAY GOERTEK XUNG QUANH DU AN KN NAM SON. PHUSNG 2024 37.635.440.287 5152759 M TNHH CONG NGHE
GIAI DOAN Il KHU . o DA HOAN VND 2. DIEN TICH XAY DUNG: | THONG MINH GOERTEK
57 VINA " . HAP LINH, TP BAC NINH i o Goertek
guRmaRls () T | CONO NGHIEP NAM e A S AL TV R THANH 11.214.374 RMB BIGER: VINA
= SGN GOERTEK = =E=1 11.400 M?

FURmL T X% —HAm B
BB R RIBAZE BER
R4

(NHA XUSGNG B4 ZEjd] )

PRERERHR (HR) BRA
a
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU bt T 2=

GIA TRI HOP BONG . . . . . | Loco cHU PAU
(VND) QUYMO DU AN | CHU PAU TU/ TENG THAU U
&R MiE (AEM) I E#E KRAE/BEH s -
BABE

LOGO TONG
THAU
SEEEE

THGI GIAN/
TRANG THAI
BiE)/ K&

HANG MUC DIA PIEM
biif =} Iig Hht

TEN DU AN

KHU NHA G XA HOI
PHUC VU KHU CONG

JCEE: 3356

CHU BAU TU: CONG TY CO

NGHIEP TAI THI TRAN THI CONG HE THONG THI TRAN HO, HUYEN 2023 18.334.830.262 DIEN TIiCH XAY PHAN TAP DOAN BAT
HO, HUYEN THUAN THUAN THANH, TINH DA HOAN DUNG i :
58 N - < PCCC P A VND o DONG SAN LAN HUNG
THANH, TINH BAC P RGHET AN THANH 5.463.299 RMB FERER BAB: SRR TR
NINH R b T EITRE S B RS 2.500 M2 =7 ,‘&a
b BRI EME T Xt
2EFEX
THI CONG HE THONG )
PCCC (HE THONG BAO -CHU DAU TU: CONG TY
CHAY, CHUA CHAY, EXIT - - TNHH FUJIX ELECTRONIC
SU CO, TANG AP HUT . 1. DIEN TICH BAT: VIET NAM
S Ay KHU CN SONG KHOAI 16.740.000.000 THIERR: < T “
o KHOI, DIEN CAP 2 A 2023 -TONG THAU: CONG TY €O W,
NHA MAY FUJIX A - (AMATA), THI XA QUANG X L1 VND 23.000 M2 NV
- NGUON CHO HE A - DA HOAN 2 - PHAN XAY DUNG VILAI
59 ELECTRONIC VIET NAM = ; YEN, TINH QUANG NINH A 4.988.081 RMB 2. DIEN TiCH XAY -
HEETET I THONG PCCC, CUA | o e oA (AMATA) THANH DUNG: VIET VILAIVIET
= CHONG CHAY) TR B5Emi Eiﬂm}: AR BTEFHEERA
ERSHET (NERS. 10 326 M2 &
Tk, BaHO. HRE : SBERE: VILAI VIET BREHN
[E. HEMBRFABR. BHA AT
)]
A o
CONG NGHE TE BAO pgﬁg’vcgféﬁ**&';c sgﬁgbx's-gﬁg?;’ (ngchX(,j& 1. DIEN TICH DAT: JINKO SOLAR VIET NAM
QUANG BIEN JINKO NGUON, HUT KHOI, CAP SONG KHOAI, THI XA 2% 443.711.689.281 AR “TONG THAU: CONG TY
- SOLAR PV VIET NAM KHT BU VA LOA THONG QUANG VEN. TINH BAHOAN VND 313.648,45 M? TNHH XAY DUNG ZYF VIET ]"n’(o f'
(JINKO 1) BAO QUANG NINH VIET NAM THANH 132.214.449 RMB 2. DIEN TICH XAY NAM ¢ . ZYF
R ERIARPREER T R BT, e 1 T e 25 DUNG: BaEm: SEAREE(WE)EE
B E / ZIRZJLN Y 'I—J\ /ﬁw\j% ﬁ@r—Tér—}‘CE*ﬂ-%Kﬁl 3 n] IN=
(&) SRR, HHE. AR, P48 | TARCN-XL-O685T RIGER BRAE
TLTEATs EEI N 181.683,44 M2 S8 PMZEHERIEARE
REERAF
THI CONG HE THONG
PCCC NHA XUGNG A7, ]
A8, B3, B5, TRUNG TAM 1. DIEN TICH DAT: S .
HONG LUC DU AN GIAI 2023 T _C?,E,JH?{ACL;J@T,g GC,\?GNHGETY
NHA MAY GOERTEK DOAN | KHU CONG KCN NAM SON, PHUGNG | DA HOAN 169.007.712.955 515.275,9 M? THONG MINH GOERTEK G
61 VINA NGHIEP NAM SON HAP LiNH, TP BAC NINH THANH VND 2. DIEN TICH XAY VINA oertek
TR RER g7g) T GOERTEK THAaM TUX == DUNG: e X
PURERERIE (WE) I trmaahmEuL X 57 50.359.869 RMB. e SRR () BIRA
PUREWL T XIME 5h/+ 294.802,43 M2 =]

—HEA7. A8. B3. B5SZE
IBIBYSE S RS hE T
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HOP PONG THI CONG TIEU BIEU

HANG MUC

Iz

THI CONG HE THONG

PIA DIEM
$oit

LO CN - XL-09 KHU CONG

THGI GIAN/
TRANG THAI
BtiE)/ K&

htE T ZE {5

GIA TRI HOP PONG
(VND)
&R ffiE (AREM)
jCE: 3356

QUY MO DU AN
5 B #A

1. DIEN TICH DAT:

CHU PAU TU/ TONG THAU
BEB/EE8

-CHU PAU TU: CONG TY
TNHH CONG NGHIEP JINKO

LOGO CHU PAU

TU

AR

LOGO TONG
THAU
SEEE

< PCCC, THONG GIO SU A . THIERR SOLAR VIET NAM
DUQI\EITKSSJ |gﬁ\lc:<é§)mre CS VA SON CHONG NSU'AENPGS\?ENNGT'?,:'SAQ"J;,\!‘ éA DAzaéBAN 138.000.000.000 71.340,04 M2 -TONG THAU: CONG TY TNHH . . Solan
62 SRsEEHEOERE (SR= | CHAY CHOKET CAU NINK ] VND 2. DIEN TICH XAY XAY DUNG ZYF VIET NAM JiniKoO ,ZYF
: THEP S o S e THANH 41.120.381 RMB DUNG: ¥ARE. REKMEE(HEEEEE
) . IFrErRERFITIXCN - XL- = . our Trust
HBE RS, M2BEX. W 0985 5L B5E BigER [RAE]
LEMIBASREE T 41564 M2 BEE: PMZFEUERBISEER
BIRAA
LO DAT CN2.2 VA MOT PHAN 1. DIEN TICH BAT:
X . . THI CONG HE THONG LO BAT CN2.1, KCN BAC TIEN TR
KHSOAAN CX:SI 32%2%% PCCC VA SON CHO'[\JG PHONG, PHUGNG PHONG 5 AzgézAN 60.000.000.000 72.000 M? CHU BAU TU: CONG TY TNHH
63 HINH BOLTUN VIET NAM CHAY KET CAU THEP | COC, THI XA QUANG YEN, TINH THANH VND 2. DIEN TICH XAY BOLTUN VIET NAM
BOLTUNHE T2 ERAS MR  QUANG NINH, VIET NAM B 17.878.427 RMB DUNG: #MEEBOLTUNARAE IIOI"III.
¥ T METAET REFEAHIEIET FERLTETE AN
AP CN2 2R K2 CN2. 158 43 3R 39,000 M2
A o LO DATCN 7.2B KCN DEEP 1 DIEN TicH BAT: -CHU DA,&U TU: CONG TY
XAY DUNG NHA XUGNG ) C2A KHU KINH TE BINH VU - ‘ S E ‘ TNHH VIET NAM ADVANCE
MGI CONG TY TNHH THI CONG HE THONG | CAT HAI, PHUGNG DONG HAI 2023 44.620.639.142 40187&'2  FILM MATERIAL
I VIETNAM ADVANCE FILM PHONG CHAY CHUA 2, QUAN HAI AN, TP. HAI DA HOAN VND > DIEN TICH XAY -TONG THAU: CONG TY TNHH
MATERIAL CHAY PHONG, VIET NAM THANH 13.295.780 RMB T OUNG: XAY DUNG ZYF VIET NAM r_
HESHBEMERATN I & SEBARSHET MR B TIERERENET -5 2525 Ei"ﬁ%ﬂl BARE: WEAHEMERATR ZYF
% #EFXDEEP C2AT IR CN 5 4"250"W REH: DZEUERILERE
7.2BHhER ' BREATE
THI CONG HE THONG 1. DIEN TICH DAT:
PCCC NHA XUONG C8 2023 +HIEAR: 5152759 M2 _CHU PAU TU: CONG TY
NHA MAY GOERTEK VINA DU AN GIAIDOAN Il [ KCN NAM SON, PHUGNG HAP DA HOAN 39.027.720.727 2 DIEN TICH XAY TNHH CONG NGHE THONG
A = T A A VND - DIE .
e WRERERE (W) T KHU CONG NOHIEP N, TR BAC NI THANH DUNG: MINH GOERTEK VINA
NAM SON GOERTEK FEFHERHELTIR B 1.629.237 RMB EGER 11 400 M2 PR () BIRAD Goertek
WRE TR E = 8 ooy | PR
COZE KB RAHT (NHAX 18]
NP - -CHU BAU TU: CONG TY
Tl_':'AHNAH'\/'SlAJSS\éEUT?;H KHU CONQ NGHIE\P HOANAG 1. DIEN TICH BAT: TNHH CONG r\joHE RUNERGY
THE VA DA BAN DAN - ) ) MAI I, PHUGNG QUYNH THIEN, 093 T3ERR _ PV(VIETNAM)
CONG TY TNHH CONG SON CHONG CHAY THI XA HOANG MAI, THUOC BDANG THI 73.289.715.000 302717 M? -TONG THAU: CONG TY TNHH
66 NGHE RUNERGY PV (VIET KET CAU THEP KHU KINH TE DONG NAM CONG VND 2. DIEN TICH XAY XAY D}J’NG ZYF VIET NAM RUNERGY fZYF
' NAM) ' MEEMIBE A RE [\lEIiE‘AﬁI:I,VIETNAM 5T 21.838.413 RMB D‘L,ING: BARR: AR (W) B A Ee
B T SRR ﬂﬁxfcé NREEEFXEIEE EigmEiR PRATE ‘
= IFEHEE—ATUIX 177.192 M2 SEHE: PMZEUBEELARIEE
B (4E) BRAE ERAT
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

67

TEN DU AN

e

NHA MAY SAN XUAT THANH
SILIC DON TINH THE VA DIA
BAN DAN - CONG TY TNHH
CONG NGHE RUNERGY PV
(VIET NAM)
RIS B T —EMA AR

(HrE) BRATE

HANG MUC
Iz

SGN CHONG CHAY KET
CAU THEP
SMEER B A SRR

PIA DIEM
st

KHU CONG NGHIEP
HOANG MAI |, PHUONG
QUYNH THIEN, THI XA

HOANG MAI, THUOC KHU
KINH TE DONG NAM
NGHE AN, VIET NAM

HREXRENRAEETXE

BEREHER—TIX

THOI GIAN/
TRANG THAI
Bdial/ A&

2023
DANG THI
CONG
fET

i 3

GIA TRI HGP DONG

(VND)

&R fifE (AEM)

CE: 3356

17.500.000.000
VND
5.214.541 RMB

QUY MO DU AN
151 B A48

1. DIEN TICH BAT:

352.700,514 M2

2. DIEN TICH XAY DUNG :
104.126,49 M2
(GIAO BDOAN 1)

1. £#EFI: 352,700,514 F

FxK
2. BIRETA: 104,126.49 M2
(5—H8)

CHU PAU TU/ TONG THAU
BREAR/285

-CHU PAU TU: CONG TY
TNHH CONG NGHE
RUNERGY PV (VIET NAM)
AR EER AR (W)
BIRAE-CGENERAL

-TONG THAU: CONG TY
TNHH EDRI VIET NAM
BER: +—REHEERS
ERE]

LOGO CHU
PAU TU
b5 o

RUNERGY

H | R R

LOGO TONG
THAU
EEEHiR

68

NHA MAY TREND POWER
TECHNOLOGY (VIET NAM)

TREND POWER
TECHNOLOGY (#/) T

THI CONG HE THONG
PCCC
SEEARSET

LO DAT CN-8, KHU CN
HOA PHU, XA MAI DINH,
HUYEN HIEP HOA, BAC

GIANG
JLIAhAESERNE T
X CN-8 iRk

2023
DA HOAN
THANH

B

24.000.000.000
VND
7.151.371 RMB

1. DIEN TICH BAT:
T HIEFR: 167.109 M2
2. DIEN TiCH XAY DUNG:
BIREF: 18.947 M2 (F—
HA)

-CHU BAU TU: CONG TY
TNHH TREND POWER
TECHNOLOGY (VIET NAM)
-TONG THAU: CONG TY
TNHH CONG NGHE CONG
TRINH SHENG HUE
A TREND POWER
TECHNOLOGY (#r) HIR
YNS]

REE. DEIERRSEE
RAE]

TPTAQ

@RH ENGHUE!

69

BENH VIEN HANH PHUC
ERER

CUNG CAP, LAP DAT HE
THONG TANG AP, HUT
KHOI
BESHIRRSGHE., T

PHUONG PHUONG
CANH, QUAN NAM TU
LIEM, THANH PHO HA

NOI

AINEEEE S B

2023
DA HOAN
THANH

B5er

23.154.616.500
VND
6.899.469 RMB

4TOA MOI TOA 8 TANG
NOI VA 1TANG HAM
(HAM CHUNG)
DIEN TICH HAM KHOANG
25.000 M2
DIEN TICH 1SAN TANG
NOI KHOANG 10.000 M2
4 151, Bi5E 8 BHRE
S1B#MTE HBtTE)
#TFEFIZY 25,000 M2
—BEERMmFRLY 10,000 M2

-CHU BAU TU: CONG TY
CcO PHAN Y HOC VINH
THIEN
-TONG THAU: CONG TY CO
PHAN CONG NGHE THAI
AN BINH
BEE: KEETRHAT
SEE: RRIFRRGDAF

-

(o

TAB TECH., JSC

70

SAN XUAT TUI CHUGM
NONG LANH VA MIENG DAN
DIEN CUC TIM CAO CAP -
INTCO
S AR5 B EHEMHE -
INTCO

THI CONG HE THONG
PHONG CHAY CHUA CHAY
VA SGN CHONG CHAY KET

CAU THEP
SEM RS S MM AR E
T

LO CN-03, KCN DONG
MAI, THI XA QUANG YEN,
TINH QUANG NINH, VIET

NAM
[TTERERERETI
XCN-03%7¢

2023
DA HOAN
THANH
B

19.748.000.000
VND
5.884.386 RMB

1. DIEN TICH BAT:
T HIEFR: 70.000 M2
2. DIEN TiCH XAY DUNG:
BIGEF: 18.207 M2
(PHASE 1 55—H5)

-CHU BAU TU: CONG TY
TNHH INTCO MEDICAL
TECHNOLOGY VIET NAM
MRENETRSERAT

QlL
INTCO

71

VAN PHONG, NHA XUGNG
CONG TY TNHH VAT LIEU
MOI BBL HOME
NRRBHMEBRAR BS
VIYNES

THI CONG HE THONG
PHONG CHAY CHUA CHAY
VA SGN CHONG CHAY KET

CAU THEP, HE THONG

CHONG SET.
SEHIA RS, WEEMBAAGREL

LO CN-06, KCN BONG
MAI, PHUGNG BDONG MAI,
THI XA QUANG YEN, TINH
QUANG NINH, VIET NAM
M TE REREBHRIE

T CN-O687T

2023
DA HOAN
THANH

B

22.241.912.000
VND
6.627.507 RMB

DIEN TICH XAY DUNG:
5326 M2
BigmEFR: 5.326 M2

-CHU BAU TU: CONG TY
TNHH VAT LIEU MG BBL
HOME
TRRBHMEERAR

BBL

build better life
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72

HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

TEN DU AN

1=

NHA & XA HOI TAI PHUGNG
DONG MAI, THI XA QUANG YEN
["REFRBHHEETE

HANG MUC
Iz

THI CONG HE THONG
PCCC - DEN EXIT VA
TANG AP HUT KHOI

HBE RSB OTS5HE
HEERE T

PIA DIEM
st

XA SONG KHOAI, THI XA
QUANG YEN, TINH QUANG
NINH, VIET NAM
MR TET RERRME

THGSI GIAN/
TRANG THAI
B iEl/ K&

2023

DA HOAN
THANH

[=5104

s T Z= {5

GIA TRI HOP BDONG
(VND)
afF fifE (ARM)
LE: 3356

22.272.628.114
VND
6.636.659 RMB

QUY MO DU AN
151 B #04%

DIEN TICH XAY
DUNG:
BIRET: 4.430M2

CHU PAU TU/ TONG THAU
RER/ 285

-CHU DAU TU: CONG TY TNHH
CONG NGHIEP JINKO SOLAR
VIET NAM
-TONG THAU: CONG TY CO
PHAN TU VAN THIET KE VA XAY
DUNG VINAINCON
BEE: BFAPREE(HRE)SEER
AL
HER: VINAINCON &it5mT
A8y VNS

LOGO CHU
PAU TU
T T e

. Solan
JinikO

[ Your Trust

LOGO TONG
THAU
BEEEE

W

VINAINCON E&C

73

DAU TU XAY DUNG NANG CAP
BENH VIEN PHOI QUANG NINH
[ TR ERARRIGIE R

THI CONG HE THONG
PCCC, HUT KHOI, TANG
AP CAU THANG
SHE RS, HER. RS ERE
T

PHUGNG CAO XANH, TP
HA LONG, TINH QUANG
NINH
[TTATRETSES

2023

DA HOAN
THANH
B

21.392.084.688
VND
6.374.280 RMB

1. DIEN TICH BAT:
T HIEFR: 10.814 M2
2. DIEN TICH XAY
DUNG:
BigmEFR 4106 M2

-CHU PAU TU: BAN QLDA
DTXD CAC CONG TRINH DAN
DUNG VA CONG NGHIEP TiNH

QUANG NINH
-THAU CHINH: CONG TY cO
PHAN CONG NGHE THAI AN
BINH
BES: ITTERANITULImMBE R
BIBEEEERS
SEE: RRIEARMNDAT

f—

(o

TAB TECIL, JSC

74

TRU SG TRUNG TAM TRUYEN
THONG TINH QUANG NINH
[T EEBEROSER

THI CONG TANG AP HUT
KHOI VA CHONG CHAY
LAN
1 EHEMR R B LE A R B R T

PHUGNG HONG HAI, TP
HA LONG, TINH QUANG
NINH
[T TE TSRS,

2023
DA HOAN
THANH
B5Em

15.188.437.126
VND
4.525.756 RMB

1. DIEN TICH BAT:
THIEFR: 68.35 HA
2. DIEN TiCH XAY
DUNG:
BIRMEFR: 1.226,38 M2

-CHU PAU TU: BAN QLDA
PTXD CAC CONG TRINH DAN
DUNG VA CONG NGHIEP TINH

QUANG NINH
-THAU CHINH: CONG TY TNHH
PHONG CHAY CHUA CHAY
THIEN LONG
KEB: TTEREAMIWmMBEE
BRAMBERERS
BEE: XREHEBERAR

TL

75

TRU SO LAM VIEC CUC TRANG
Bl VA KHO VAN
E&ESWRBHARE

THI CONG XAY LAP HE
THONG PHONG CHAY
CHUA CHAY TRONG,
NGOAI NHA VA LAP DAT
THIET Bl DI KEM
BN ERTHE RS T KM
BigE R

SO 377 - 379 LUGNG THE
VINH, QUAN NAM TU LIEM,
TP HA NOI
AT EERE R ERIE377 -
3795

2023

DA HOAN
THANH

B5em

15.370.052.000
VND
4.579.872 RMB

-CHU DAU TU: CUC TRANG B|
VA KHO VAN
-TONG THAU: TONG CONG TY
XAY DUNG HA NOI -CT CP
KRED: HES5MRB
BEH: ARBIEAT

i

HANCORP
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HOP PONG THI CONG TIEU BIEU htE 22451

. . . THOI GIAN/ ST LI B e o . . LOGO CHU LOGO TONG
TEN DU AN HANG MUC PIA DIEM TRANG THAL (VND) QuUY MO DU AN CHU PAU TU/ TONG THAU AL THAU
mE Iz Mk H 4R MiE (ARM) I B s REAB/EEH 5 - -
- Bia)/ K& a2 . = RABBIR Fo¥ak:Tit
JCEE: 3356
CUNG CAP, THI CONG LAP
DAT, HOAN THIEN HE THONG -CHU DAU TU: CUC TRANG
PCCC SO 47, PHAM VAN DONG, B| VA KHO VAN
TRU SO LAM VIEC CUC Y TE | GOI THAU XLO1: THI CONG XAY | MAI DICH, CAU GIAY, TP 2023 10.503.285.073 -TONG THAU: TONG CONG
76 -BO CONG AN DUNG VA LAP DAT TOAN BO HA NOI. BAHOAN VND TY XAY DUNG HA NOI -CT
ARB—DEBDAREY CAC THIET B ARTEEGBEEsEXEE | THANA 3.129.704 RMB cP
Ti2: EMARSAMERN. REMT. 475 B5E BRES: &SRB
E SEE: AREREAH
XLOTE: FRBIGERESEINET
LO CN-04, KCN DONG S A
NHA MAY HONOR VIET MAI, PHUGNG BONG 2o 10.503.285.073 1. DIEN TICH DAT: TI\IEEL\JN%ARUL;UA?@(N)E \T/TET
77 NAM - THI CONG HE THONG PCCC MAI, TX QUANG YEN, BAHOAN N T HEFT: 20.453 M2 NAM < *\ WORLD
BN HARZHET TINH QUANG NINH. THANH 2. DIEN TICH XAY DUNG: nom e N HONOR
HONOR FRE#rR I AT RERE R T 25268 3.129.704 RMB EIBEFE: 12130 M2 AE: ﬁi‘% = HEERA
XCN-0487T =
-CHU BAU TU: BAN QLDA
BAU TU XAY DUNG CA| DTXD CAC CONG TRINH
AN DAN DUNG VA CONG “
TAC(XS/'SARN%N&QSEIAOSG THI CONG HE THONG PCCC, PHUGNG HOANH BO, TP. 2022 29.024.094.742 1. DIEN TICH DAT: NGHIEP TINH QUANG NINH
78 QUANG NINH (GIAI DOAN HUT KHOI, TANG AP CAU HA LONG, TINH QUANG DA HOAN ) V’ND ) +#EF: 12.775,9M2 -THAU CHINH: CONG TY CO .,
2021 - 2025) - THANG NINH THANH 8.648.419 RMB 2. DIEN TICH XAY DUNG: | PHAN CONG NGHE THAI AN e
o A ks, b HEBARG. HEA. st EiET [TTPETRETREES B5eh T BIGEF: 10.643,1M2 BINH
Bigik#E (2021-20258) BB [ TARAS TLAR
h BGRAEEERS
B2EE: RRIERRGBAE
-CHU BAU TU: CONG TY CO
CHUNG CU CAO TANG KET pHADNU';'gHQSE\?g:'A?/NAHXAY £,
HOP VAN PHONG DICH VU SO 35 LE VAN THIEM, 2021 THAU CHINH: CONG Ty C6 (\0
7 THANH XUAN TOWER THI CONG HE THONG PCCC PHUGNG THANH XUAN | DA HOAN 15.746.236.486 DHAN CONG NGHE THAI AN u . A
SEBE RS T AT EEBEETIENE | THANH . 691‘;’;2 ME SN AT &
THANH XUAN TOWERA 355 B U o
P — L =1 o : B j-k i i) YN
BEE: RRIERRGB AT
-CHU BAU TU: CONG TY
TNHH CONG NGHIEP JINKO
KCN AMATA SONG 1. DIEN TICH DAT: SOLAR VIET NAM ot
CONG NGHE TAM SILIC . L KHOAI, XA SONG KHOAI, 2021 193.994.181.363 T 3tmEFR -TONG THAU: CONG TY . acan
g0 | SOLAR VIET NAM (JINKO 2) THL%ﬂﬁ%:EETgSS ggcc THI XA QUANG YEN, TINH | DA HOAN VND 201.306,5 M2 TNHH XAY DUNG ZYF VIET .}ml(o ’ZYF
R @RERPREEREA R (& — QUANG NINH, VIET NAM THANH 2. DIEN TICH XAY DUNG: NAM Guling Your Trus
N B ;ﬁ Bﬁ%gﬁgm%\ﬁmﬁﬁl B =/ (] [l 57.805.179 RMB Ayl A4 =FN alp, B S
L ZHA) MR TET RERRME o=k EigmE BEm: SEAMREE(WE)EE
AMATARE Tk X M3 M2 BIRAF
BEE: PMZFUREBIIERSR
FERRE
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

TEN DU AN
mE

HANG MUC
Iz

PIA PIEM
Hohk

THOI GIAN/
TRANG THAI
BYiEl/ R&

Its T 2215

GIA TRI HGP PONG

(VND)
& MiE (ARH)

QUY MO DU AN
5 B #AR

CHU PAU TU/ TONG THAU
BB/ REE

LOGO CHU
PAU TU

LOGO TéNG
THAU

XAY DUNG TRUGONG BAI

THI CONG HE THONG

PHUGNG YEN NGHIA,

L 3356

-CHU BAU TU: TRUGNG DA
HOC PHENIKAA

T

S EEEn

HEF: LICOGI13 - BIAEMAS

N

) ) I ) -
091 6060783102 THAU CHINH: CONG TY CO . (\o
HE THC 5 20al L E THA PHENIKAA
81 HOC PHENIKAA PCCC, HUT KHOI QUAN HA EglNG' TP HA BAHOAN VND DIEN TiCH DAT: PHAN CONEIEGHHE THAIAN gmhm';;u o n . ]
PHENIKAA K #ig SEPERSL. HURARSHET N THANH HITEAR: 12,62 HA . FAB TECH., JSC
AT HETRAL. HHRRGEHE AINTARERR X B5 4.785.692 RMB THE BHEE: PHENIKAA K%
BEE: TRFEARARGBAT
-CHU PAU TU: CONG TY CO
& TANG: 01 TANG HAM PHAN DAU TU XUAT NHAP
NHA 3 XA HOI THUOC KHU KHU DAT QUY HOACH 2021 08 TANG NOI VA TUM KI -TéKNHcA;JHT;uA-E%;(c)% o
C - DU AN DAN CU XA VU THI CONG HE THONG CO KHU DAN CU XA VU DA HOAN 16.910.191.918 THUATDIEN TICH XAY | 2 F° LD T e o s
82 PHUC - TP THAI BINH DIEN PHUC, TP THAI BINH THANH 5038‘.’7';"2 ME DUNG: A DUNG DRAGONGROUD
AFHFERERBHNE—HR MEB RS KT FRERBXMLIA E=5 D2S BEH 01 B TE, 08 LR Pt R A A
FECX #h BHRESHE BRER: N - N
2
2800M SEE: LICOGI3 - BHAEMRR
VNG
-CHU BAU TU: BAN QUAN LY
TRUNG TAM KIEM SOAT THI CONG HE THONG PHUGNG HONG HAI, TP 2021 19.834.000.000 DCUAACNC%A,\IUGTTL{Qm: BA'USG
BENH TAT CDC QUANG PCCC VA THONG GIO SU HA LONG, TINH QUANG DA HOAN e N~ A
83 NINH co NINH THANH VND DUNG VA CONG
e ; N . s e 4T — 5.910.012 RMB NGHIEP TINH QUANG NINH
["TCDC &FEIEHI D SEB RS SN 23BN ET [ TETREHLES B e g RS T TE
n . —
BRASEISMEEER
-CHU DAU TU: CONG TY
TNHH VINASOLAR
TECHNOLOGY
A < . s KCN VAN TRUNG, 2021 R . -TONG THAU: CONG TY CO
L. | NHAKHOWIZ-KCNVAN | THICONGHETHONGCO | e vieTven,TINH | DA HOAN 8703258234 | 1 DIENTICHOAT 262 | oA icociis Nen MonG | VINASBLAR A
i ~ BAC GIANG THANH XAY DUNG
WX e i — .593. CEHIEFR: 12.62 AR i .
WIZBEAUT- AR TLK MR L JFEERERHTIR B 2:593.343 RMB 1 BER: 2628 | iz VINASOLAR FHEE
BRAA
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

Its T 2215

THOI GIAN/ GIATRI HOP BONG LOGO CHU | LOGO TONG
TEN DU AN HANG MUC PIA DIEM TRANG THAI (VND) QUY MO DU AN CHU PAU TU/ TONG THAU I —
15 z b} Lo g =1 G =E3 Al o . - -
iCEE: 3356
-CHU DAU TU: BQL DU AN DAU
TU XAY DUNG CONG TRINH
DU AN: “XAY DUNG DAN DUNG L%AINH PHO HA
TRUGNG LE HONG CUNG CAP VAT TU, THIET BI VA TCRAL{\JGE';\ICS FEAS @T,ﬁ(? DA§§2T6H e 10.883.457.075 “TONG THAU: TONG CONG TY
85 PHONG THI CONG LAP DATHE PHONG | 3 = (0 EN VNP DAU TU PHAT TRIEN HA TANG
CHAY VA CHUA CHAY HA NOI” i RMB PO THI UDIC - CONG TY TNHH
' MOT THANH VIEN
BARE: PHENIKAA K&
REHE: TRTFEARGKBRF
-CHU BAU TU: LIEN DANH NHA
2026 DAU TU CONG TY CO PHAN
CUNG CAP VA THI CONG, LAP PHUBNG BO BE BDANG THUC 27‘203"3;6‘855 HIM LAM THU O VA CONG TY —
86 CT1 THUGNG THANH DAT HE THONG TANG AP HUT THANH PHS HA N'@I HIEN RMB CcO PHAN BIC VIET NAM
KHOI VA THONG GIO - -TONG THAU: CONG TY CO
PHAN CONG NGHE THAI AN TAB TECH.. JSC
BINH
CUNG CAP VA THI CONG LAP 2026 16.481.238.050 DIEN TICH DAT:
o P . ) TO DAN PHO NAM BANG THUC TUND ‘ ' A . A
- NOXH NAM NGAN-BAC DAT HE THONG PHONG CHAY NGAN. PHUGNG HIEN VND 2,69 HA -CHU DAU TU: CONG TY CO .
GIANG CHUA CHAY, TANG AP HUT NENH ‘T“'\IH BAC NINH i RMB DIEN TICH XAY DUNG: PHAN HOANG NINH GROUP n
KHOI TOA C VA NHA XE P1 ' 28.056,87 M2 e
CUNG CAP VA THI CONG HE . .
- R ) o= . A 2026 B :
THONG PHONG CHAY CHUA LO CN-11, CUM CONG DANG THUC 18.900.000.000 CHE;@S Lg.HCé)('J\IFSOI/\\(II-ll—\INHH
CHAY CONG TRINH XAY DUNG | NGHIEP THANH VAN Ay VND - AR
- ) : o T PN AN HIEN R :
88 CROWIN-pPCCC NHA XUONG MGI CONG TY XA HOANG VAN, TiNH RMB TONG THDA(;JNE%NU? TYTNHH
TNHH CONG NGHE GROWIN BAC NINH DH CO.,LTD
(VIET NAM)
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

TEN DU AN

1=

HANG MUC
I%E

THI CONG CONG TRINH LAP
DAT - CONG TRINH CAI TAO

PIA PIEM
Hoht

LO N-1, KHU CONG

THOI GIAN/
TRANG THAI
BYiEl/ R&

Its T 2215

GIA TRI HGP PONG
(VND)
&R ffiE (ARM)
JCE: 3356

QUY MO DU AN

U=

CHU PAU TU/ TONG THAU
BB/ REE

-CHU BAU TU: CONG TY TNHH

LOGO CHU
PAU TU
TS o

LOGO '!'6NG
THAU
BEEEE

< ; NGHIEP QUE VO (KHU 2026 2.827.440.303 ; <
. PCCC TANG 2 NHA E8 KHU A R -827.440. KHOA HOC KY THUAT
- . . Rl DANG THUC . -
89 COERTEK E8-2F CAITAO CONG NGHIEP QUE vO cUA mgr\fggs)ﬁﬁgggg HIEN VND GOERTEK VINA Goertek
CONG TY TNHH KHOA HOC KY NING.VIET NAM ' RMB
THUAT GOERTEK VINA T
LO A1, KHU CONG
THI CONG CONG TRINH PCCC - EEI': :_E”z Siﬁ ng c DA’\fngGH e 47.889.928.276 -CHU DAU TU: CONG TY TNHH
CONG TRINH PCCC NHA - ' . s VND CONG NGHE THONG MINH
20 COERTEKCS XUGNG C5 DU AN GOERTEK NAM SGN, PHUGNG HIEN RMB GOERTEK VINA Goertek
VINA NAM SGN HAP LINH VA XA TAN
CHI, TINH BAC NINH,
VIET NAM
CUNG CAP LAP DAT HE 2026 ~CHU BAUTU: CONG TY CO ~
~ < A - P . A 17.857.186.133 A X PHAN Y HOC RANG BDONG
o1 BENH VIEN VIETSING THONG TANG AP HUT KHO, PHUGNG TAY TUU, BDANG THUC VND DIEN TICH DAT: TANG THAU: CONG TY C&
- ~ DU AN: BENH VIEN DA KHOA THANH PHO HA NOI HIEN RMB 25375 M2 PHAN CONG NGHE THAI AN -
QUéC TE VIETSING . g IAB TECH., JS(C
BINH
THI CONG CONG TRINH PCCC LO A1, KHU CONG
CONG TRINH HE THONG PCCC NGHIEP NAM SON - . s A
GOERTEK THONG MINH - | TRUNG TAM NANG LUGNG C10 HAP LINH, PHUGNG 5 A,fngGH Uc 23.654.445.489 'CCH(;JNJZA,\LIJ GTHUE CT:SSE gYMTImH
92 NANG LUGNG CI10+DE XE VA NHA BE XE P7 THUOC DU NAM SCN, PHUGONG PO VND ; Goertek
] . . N HIEN GOERTEK VINA
P7 AN NAM SON CUA CONG HAP LINH VA XA TAN RMB

NGHE THONG MINH GOERTEK
VINA

CHI, TINH BAC NINH,
VIET NAM
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

93

TEN DU AN

1=

2604-GOERTEK THONG
MINH - TT TUYEN DUNG
c9

HANG MUC
I%E

THI CONG CONG TRINH PCCC
DU AN PHONG CHAY CHUA
CHAY TAI TRUNG TAM TUYEN
DUNG C9, KHU CONG NGHIEP
NAM SGON, CONG NGHE
THONG MINH GOERTEK VINA

PIA PIEM
Hoht

LO Al KHU CONG
NGHIEP NAM SON -
HAP LINH, PHUGNG
NAM SGN, PHUGNG
HAP LINH VA XA TAN
CHI, TINH BAC NINH,

VIET NAM

THOI GIAN/
TRANG THAI
BYiEl/ R&

2026
DANG THUC
HIEN

Its T 2215

GIA TRI HGP PONG
(VND)
&R ffiE (ARM)
JCE: 3356

26.954.275.867
VND
RMB

QUY MO DU AN
15 B AR

CHU PAU TU/ TONG THAU
BB/ REE

-CHU DAU TU: CONG TY TNHH
CONG NGHE THONG MINH
GOERTEK VINA

LOGO CHU
PAU TU
TS o

Goertek

LOGO TONG

THAU
HEEEin

94

INTCO THANH HOA 9HA

THI CONG HE THONG PCCC
NHA XUGNG 5, NHA XUGNG 6,
NHA XU LY RAC THAI 2, NHA
KHO RAC, KHO HOA CHAT 2,
HA TANG KY THUAT VA TRAM
BGOM CHUA CHAY

LO CN-01/02 VA CN-
01/03, NAM KHU A,
KCN BIiM SON,
PHUGNG BAC SON,
THI XA BIM SON, TINH
THANH HOA, VIET
NAM

2026
DANG THUC
HIEN

50.880.000.000
VND
RMB

1. DIEN TICH DAT:
2339754 M2
2.DIEN TICH XAY
DUNG: 812849 M2

-CHU DAU TU: CONG TY TNHH
CONG NGHIEP INTCO VIET
NAM

Al
INTCO

95

DET MAY TAN KHAI THINH

THI CONG LAP DAT HE THONG
PCCC XUGNG VAI THE THAO,
NHA XE, NHA BAO VE TRAM XU
LY NUGSC THAI, TRAM BGM,
KHO LAP THE VA HANG MUC
NGOAI NHA DU AN XAY DUNG
XUGNG VAI THE THAO VA
XUGNG VAI LEN

KCN HAI HA, THI TRAN
QUANG HA, HUYEN
HAI HA, TINH QUANG
NINH

2026
DANG THUC
HIEN

42.660.000.000
VND
RMB

1. DIEN TICH DAT:
90.561,35 M2
2.DIEN TICH XAY
DUNG: 42.785,48 M2

-CHU DAU TU: CONG TY TNHH
CONG NGHE DET MAY TAN
KHAI THINH (VIET NAM)
-TONG THAU: CONG TY TNHH
XAY DUNG BINH VIET

96

275 NGUYEN TRAI

XAY DUNG NHA G CHO LUC
LUGNG VU TRANG CONG AN
NHAN DAN TAI © BAT NO2

O DAT N0O2, SO 275
NGUYEN TRA|,
PHUGNG KHUGNG
DINH, THANH PHO
HA NOI

2026
DANG THUC
HIEN

17.472.594.026
VND
RMB

1. DIEN TICH DAT:
3.557 M2
2.DIEN TICH XAY
DUNG: 1.654 M2

-CHU BAU TU: CONG TY CO
PHAN BDAU TU PHAT TRIEN
NHA THAI HA
-TONG THAU: CONG TY CO
PHAN CONG NGHE
THAI AN BINH

-

(o

TAB TECH., JSC
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

TEN DU AN

1=

HANG MUC
I%E

THAU PHU THI CONG XAY

PIA PIEM
Hoht

THOI GIAN/
TRANG THAI
BYiEl/ R&

Its T 2215

GIA TRI HGP PONG
(VND)
&R ffiE (ARM)
JCE: 3356

QUY MO DU AN

U=

CHU PAU TU/ TONG THAU
BB/ REE

-CHU BAU TU: BAN QUAN LY
DU AN DAU TU XAY DUNG KHU
VUC I TINH QUANG NINH

LOGO CHU
PAU TU
TS o

LOGO '!'6NG
THAU
BEEEE

. . : A . . 2026 v N A
97 BENH VIEN DA KHOA \E/) XTNEUH'?H'\:ET%LIJ\C/ ACTUH'\IKé gﬁz PHUGNG HONG GAI, DANG THUC 48.956.295.655 -TONG THAU: TONG CONG TY
QUANG NINH oM IR D o TINH QUANG NINH anp VND DAU TU PHAT TRIEN HA TANG
LAP DAT HE THONG CAP DIEN, HIEN RMB R -
CAP THOAT NUGC DO THI UDIC - CONG TY TNHH
MOT THANH VIEN G Vo
A A - A - 2026
THIA\C(.)NG XAY I?UNG GOl KHU PO TH!‘MOI VI‘AN BANG THUC 84.644.045.883 _CHU DAU TU: CONG TV CO
98 USILK THI CONG THAUZCUNG CAP VA THI KHE, PHUGNG HA EN VND PHAN SONG DA THANG LONG ’
CONG LAP DAT HE THONG DONG, THANH PHO HIEN RMB l ———
pPCCC HA N©| HO'P TAC CUNG PHAT TRIEN
CUNG CAP, THI CONG VA LAP 026 -CHU BAU TU: CONG TY CO —
DAT THIET Bl HE THONG PCCC ; A X\ 40.088.386.814 PHAN DAU TU LANDCOM '—_| (\o
99 TUYEN SON - DANANG | TAI CONG TRINH KHU CAN HO %L{CﬁNV'fJHTUUsEHGSO\;A DAE?ETNHUC VND -TONG THAU: CONG TY CO LA!I-DC - . _
CAO CAP VA THUGNG MAI : i i RMB PHAN CONG NGHE THAI seeen IAB TECH., JSC
DICH VU AN BINH
-CHU BAU TU: CONG TY TNHH
. . SIMPLO TECHNOLOGY
. PR LO CN-08, KHU CONG 2026 -
. THAU PHU CUNG CAP VA THI RN D 55.890.000.000 (VIET NAM)
o0 SIMPBL,&OC gﬁ\rl\lg F- CONG LAP BAT HE THONG NGHESAHNO&TAH U, XA DA'\LGlETNH ue VND 108.904,7M2 -TONG THAU: CONG TY CO m VISICONS
PCCC NHA XUGNG F ' ' RMB PHAN XAY DUNG VA BAU TU

TINH BAC NINH

VISICONS
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HOP DONG THI CONG TIEU BIEU

TEN DU AN
mE

HANG MUC
I%E

CUNG CAP THIET Bl VA THI

PIA PIEM

it

KHU BAT SO 728,

THOI GIAN/
TRANG THAI
BYiEl/ R&

Its T 2215

GIA TRI HGP PONG
(VND)
&R ffiE (ARM)
JCE: 3356

QUY MO DU AN
15 B AR

1. DIEN TICH DAT:

CHU PAU TU/ TONG THAU
BB/ REE

-CHU DAU TU: CONG TY CO
PHAN ARITA
-TONG THAU: CONG TY cO

LOGO CHU

T

LOGO '!'6NG
THAU
BEEEE

PAU TU

CONG LAP DAT HE THONG N A 2026
) ) DE 5 DUBSNG TAY SON 157.662.000.000 13.095M2
K . ' DANG THUC N - - "
101 ARITA-TC BA&EEAAYF; CHFL'JLTJAKESIA\\;A'\'gSC PHUGNG QUY NHGN HIEN VND 2.DIEN TICH XAY PHAN DAU TU THUGNG MAI
b Aul v . ; - RMB . A XA
THONG CHI DAN THOAT NAN NAM, TINH GIA LAl DUNG: 3.982,4M2 VA XAY DUNG 389
. -CHU BAU TU: CONG TY TNHH
CUNG CAP VAT LIEU, THIET B LO BAT CN 2.1, KCN 2026 22444 T14.868 INTELLIGENT SAFETY
) ) o e BAC TIEN PHONG, DANG THUC R -
102 INTELLIGENT-QN VA THI CONG LAP BAT HE PHUSNG PHONG EN VND VIET NAM BIFRT R
THONG PHONG CHAY COC. TINH QUANG HIEN RMB -TONG THAU: CONG TY TNHH SITERWELL
CHUA CHAY ' PHAT TRIEN XAY DUNG VIET EEDE IS L
NINH » AR
NAM KIEN HUNG
R R R LO CN7, KHU CONG 2026 1.DIEN TICH DAT: -CHU DAU TU: CONG TY TNHH
103 BAO Bl SUNRISE TTR"I','\IEO'\T'E IXCAgNDGUSSTCH%NNGG NGHIEP YEN MY, XA DANG THUC 38‘903'330'000 60.000 M2 BAO Bl SUNRISE HUNG YEN SE
HUNG YEN BHONG CHAY CHUA CHAY YEN MY, TINH HUNG HIEN RMEB 2. DIEN TICH XAY -TONG THAU: CONG TY TNHH '3!55
YEN, VIET NAM DUNG: 35.324,88 M2 NCC VIET NAM /
TRINH HE THONG PCCC VA - 196.000.000.000 -CHU DAU TU: CONG TY TNHH

104 HAOHUA CAC HANG MUC LIEN QUAN MINH HUNG, SIKICO, BANG THUC VND HAOHUA (VIET NAM) LIROHUR
; - PHUGNG TAN KHAI, HIEN RMEB - - rrpefi

(BAO GOM CUA CHONG CHAY
VA HE THONG CHONG SET)

THANH PHO BDONG
NAI, VIET NAM
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HOP DONG THIET KE TIEU BIEU

TEN DU AN
mE

TVTK BAO
Bl SUNRISE
HUNG YEN
HEMZE
Eigit&i8

HANG MUC
Iz

TONG THAU THIET KE CONG TRINH DU
AN NHA MAY SAN XUAT BAO Bl
SUNRISE HUNG YEN
B EMLaEFET MEIRRTHEE

PIA DIEM
Hsit

LO CN7, KHU CONG NGHIEP
YEN MY, XA YEN MY, TINH
HUNG YEN, VIET
NAM
HENMEERERALETIX

CN73lR

THOI GIAN/
TRANG THAI
BiEl/ K&

2026
DANG THUC
HIEN
HiTH

et

GIA TRI HGP PONG
(VND)
2R ME (ARE®H)
SCE: 3356

1.900.800.000
VND
566.389 RMB

QUY MO DU AN

U=

1. DIEN TICH DAT:
T HIEFR: 60.000M2

2.DIEN TICH XAY DUNG:

EIEmEFR: 32,100 M2

CHU PAU TU/ TONG THAU
BREAR/ 285

CONG TY TNHH BAO BI
SUNRISE HUNG YEN
HLEMZEEERAT]

LOGO TONG
THAU
BEEEE

LOGO CHU
PAU TU
i TS TET

TVTK
SIMPLO
BAC NINH
gL Tigit

&

TU VAN THIET KE VA THAM DINH HE
THONG PHONG CHAY CHUA CHAY
CHO DU AN “XAY DUNG NHA XUGBNG F
- CONG TY TNHH SIMPLO
TECHNOLOGY (VIET NAM)
‘FIRRIE - TR (M) 8RATERE
HHEBRAIRIT S TG E RS

LO CN-08, KHU CONG
NGHIEP HOA PHU, BAC NINH
tTFE T XCN-08#1R

2026
DANG THUC
HIEN
HITH

388.800.000
VND
115.852 RMB

1. DIEN TICH DAT:
TR 108.904,7 M2

2.DIEN TICH XAY DUNG:

&M 50.000 M?

CONG TY €O PHAN XAY
DUNG VA BAU TU VISICONS
VISICONSEI& 5 AR AT

VISICONS

S

XAY GHU TIN - DUNG MIEM TiN

THAM
DUYET Gb4
GOERTEK
0959
FR/RO959%58
TOEAERHE

VE VIEC: KIEN NGHI, THAM DUYET GIAI
DOAN 4: NHA XE A1-03, KHO
HOA CHAT
NGUY HIEM A1-06 & C1-09, KHO CHAT
THAI THONG THUGNG C1-07 &
C1-08,
TRAM XU LY NUGSC THAI B1-03 DU AN:
NHA MAY CHE TAO CAC SAN PHAM
DIEN
TU, PHUGONG TIEN THIET Bl MANG VA
CAC SAN PHAM AM THANH BA
PHUGONG TIEN
GOERTEK NAM SON - HAP LiNH
XxF: FL4HNBINEEE: A-0355F
FEE. Al-06X%C1-095 Bkt FEREBE.
Cl-07X&C1-08S EBEMCE.
B1-035757/K Bk H . PREWL-&I8
BFFTam. MEIGERZEAS NSNS
I

LO Al, KCN NAM SGON- HAP
LINH, PHUGNG NAM
SON,PHUGNG HAP LINH,
THANH PHO BAC NINH,VA
XA LAC VE,HUYEN TIEN DU,
TINH BAC NINH, VIET NAM
HrEiltTEmZEals. El
W l-& T X AR

2025

DA HOAN
THANH
B

14.450.000.000
VND
4.305.721 RMB

1. DIEN TICH DAT:
TEFR: 515.275,9

2.DIEN TICH XAY DUNG:

B8R 10.500 M2

CONG TY TNHH CONG NGHE
THONG MINH GOERTEK
VINA
PUREEERI: (WR) BRAE

Goertek

TVTK ARITA
ARITAIGIHE
1A

TU VAN TOAN BO HE THONG PCCC
LIEN QUAN VA TU VAN THAM DUYET
HE THONG PCCC - DU AN: XAY DUNG

NHA G CHUNG CU HON HOP
RIEEEEFRAZ AN EA RAFHARS -
B SERRARKER

KHU DAT SO 72B, PUSNG
TAY SON, PHUSGNG GHENH
RANG, THANH PHO QUY
NHON, TINH BINH DINH
FEZIFCHRILALLRK72BM# IR

2025

DA HOAN
THANH
B

1.600.000.000
VND
476.758 RMB

1. DIEN TICH DAT:

T HIEFR: 13.095M2
2.DIEN TICH XAY DUNG:

BIRMETR: 3.982,4M?

CONG TY CO PHAN ARITA
ARITARRDRT]
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HOP PONG THIET KE TIEU BIEU eIl

GIA TRI HGP PONG

- . S THGI GIAN/ . . . = - LOGO CHU LOGO TONG
TEN DU AN HANG MUC DIA DIEM A (VND) QUY MO DU AN CHU PAU TU/ TONG THAU ~ ~
HE T o Ut e 1 AR HfE (ART) HE AR/ R BAUTY THAU
. = B/ R RIS . SEE gABGE | SaEEh
iCEE: 3356
TVTK CAI TU VAN THIET KE CHO DU AN CAI TAO LO CN-XL-09 KHU CONG 5025 - . CONG TY TNHH CONG
TAO XUGNG - . Jh : N NGHIEP SONG KHOAI, 1.487.400.000 1. DIEN TICH DAT: . .
NANG CAP SAN PHAM XUGNG PIN VA . A DANG THUC .487.400. NGHIEP JINKO SOLAR (VIET _
PIN JINKO 1 . PHUGNG HIEP HOA, TINH . VND T HIEFR: & Solar
2Rl —HAes MODULE 210R JINKO1 VIET NAM QUANG NINH HIEN 2.DIEN TICH XAY DUNG: __ NAM) JInkKO
e | ERAEEHRE ORI AR T R BEFHR .y o #15eh 443.206 RMB s, A milEeR (Wr) TUBRA
I EEER st o [T AR T KCN-XL- i EigmER: 20.350M _
oL s ARt &S a]
ARZRL] 093k
TU VAN THIET KE VA THAM DINH THIET
KE HANG MUC PCCC BAO GOM: THIET
KE CG SG, THIET KE BVTC HE THONG
PCCC, TANG AP HUT KHOI, LAP KHOI
LUGNG VA DU TOAN, TRINH DUYET VA
TVTK NHA | LAM VIEC BE CO VAN BAN THAM DINH - 2025 1. DIEN TICH DAT: CONG TY CO PHAN TU VAN
MAY HIP THIET KE VE PCCC (3 CC QUAN CANH KC;&EAI\\I[\IANSI—? '\\'AETAE'A‘L;'H' DANG THUC 586.000.000 +EFR: 210.000 M2 THIET KE XAY DUNG VA DAU
HIPI[ &1t | SAT PCCC) - DU AN: NHA MAY HIP (GIAI ﬂmtﬁ%\ﬁ'mMmIﬂz HIEN VND 2.DIEN TICH XAY DUNG: TU THANH NAM
& DOAN 2) wALTREEa 17 174.613 RMB EIRERR: 28,700 M2 MERAISIT SR ARG AT
HEBERAIKITSIHEEREE RS, 8
& Biigit. EE RS, EEH
MW, TRESFRMAAGEE. REHU R
BNREUHPSITERE XS CREJERER])
— I8 HIPI (ZH9)
TU VAN THIET KE, THAM DINH HE
TVTK BIEL THONG PCCC CHO DU AN “DU AN XAY | LO BAT CNO062, KCN AN PHAT CONG TY €6 PHAN KV
CRYSTAL DUNG TO HGP NHA XUGNG CHO 1, KM72, BPUGNG QUOC LO 37, 2025 540.000.000 1. DIEN TICH BAT: THUAT & XAY DUNG TOKEN
BIEL THUE” DO CONG TY TNHH SAN XUAT | XA AN PHU, THANH PHO HAI | BANG THUC VNB TIEAR: 137.520M2 VIET NAM TN
CRYSTALi& CONG NGHE BIEL CRYSTAL LA CHU PHONG HIEN 160.906 RMB 2.DIEN TICH XAY DUNG: TOKEN (EiET) BG5S HARRRA | oo ons &
W DAUTU BHTREEI7EEERARR HITH ) BIGEFL: 74.070M2 p =
BIEL CRYSTALBSHIEHE R AT BXHHE RITILXCNO6G23tHIR
ERIGME E RIS EE LS
A ’ g 51 ¢ ] ~ ) ' 2025 EN T KT )
VIPTOOLS TANG LUNG, XUGNG SO 1, CONG TRINH DONG MAL, oA 529.200.000 1. DIEN TICH DAT: CONG TY TNHH VIPTOOLS
NHA MAY SAN XUAT THIET BI, DUNG . h . . VNB T HIEFR: 20.452,93 M2 .
GIAI DOAN 2 ) . TINH QUANG NINH, VIET HIEN - - VIET NAM
CU CO KHI VIPTOOLS VIET NAM . 157.688 RMB 2.DIEN TICH XAY DUNG: I
VIPTOOLS |\ ipTooLS#mmimias 5 T BHE T NAM 5#4TR ' EIRER: 3120M° VIPTOOLSHRRRA
ZHRigItEE = s M TELIEEEEITWXCN- e
SEXREIRISITEE
04 iR
TONG THAU THIET KE HANG MUC LO CN-04, KHU CONG
TVTK TANG LUNG, XUSGNG SO 2, CONG TRINH | NGHIEP DONG MAI, PHUGNG 5095 1 DIEN TICH BAT:
HONOR GIAI NHA MAY SAN XUAT THIET BI, DUNG DONG MAI, BANG THUC 367.200.000 iﬂﬁﬁvfﬂ- 2045293 M2 CONG TY TNHH WORLD .
DOAN 2 CU CG KHi WORLD HONOR VIET NAM TINH QUANG NINH, VIET HEN VND S DIEN TTeH s DUNG: HONOR VIET NAM n’gg&g
HONORZHH WORLD HONOR NAM s 109.416 RMB ' BIATERT: 3120M° " | WORLD HONOR#RBERAR
®itEH MRS ERTAESET 2SERXER | BE TELEHLEITILXCN- X
ITEE O4HhiR
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HOP DONG THIET KE TIEU BIEU

10

TEN DU AN

1=

TVTK FSP
HAI DUGNG
FSP/EFRIZIT

&

HANG MUC
Ii=

TU VAN THIET KE, THAM DINH HE
THONG PCCC CHO DU AN “DU AN
CONG TY TNHH CONG NGHE FSP HAI
DUGNG VIET NAM” TAI “KHU CONG
NGHIEP PHUC BIEN MG RONG, HAI
PHONG, VIET NAM”
HrEETEEE T X M FSPHRE SR
RERAR"MBRMEERAFIGITHITEE
okl

PIA PIEM
Hoht

KHU CONG NGHIEP PHUC
DIEN MG RONG, HAI PHONG,
VIET NAM
s EET BT WX

THOI GIAN/
TRANG THAI
BiEl/ K&

2025
DANG THUC
HIEN
#iTH

et

GIA TRI HGP PONG

(VND)

&FE e (AEM)
L. 3356

324.000.000
VND
96.544 RMB

QUY MO DU AN
15 B #4%

1. DIEN TICH DAT:
THIEFR: 21.400M2
2.DIEN TICH XAY DUNG:
BI&EF: 9.970M2

CHU PAU TU/ TONG THAU
BEB/REH

CONG TY €O PHAN XAY
DUNG VA BAU TU VISICONS
VISICONSEIE 5B AT

LOGO '!'6NG
THAU
SEEE

Rolele) CHU
PAU TU
AL

L4
VISICONS

XAY GHU TIN - DUNG MIEM TIN

n

TVTK
CHILISIN
Gb3
B =HAIR

+EW

THIET KE VA XIN THAM DUYET THIET KE
PCCC - CONG TRINH XAY DUNG NHA
XUGNG CONG TY TNHH BIEN TU
CHILISIN (VIET NAM) GIAI DOAN 1|
HEE RS ARG SE—F ISR
F (Hm) BRABI ZHTRE

SO 143-145, BPUGNG SO 10,
KHU DO THI, CONG NGHIEP
VA DICH VU VSIP HAI
PHONG, PHUSGNG NAM
TRIEU, THANH PHO HAI
PHONG, VIET NAM
R TR R Y ERVSIP Tk
W EEHX

2025
DA HOAN
THANH

B5Emi

324.000.000
VND
96.544 RMB

1. DIEN TICH DAT:
THIEFR: 35.000M2
2.DIEN TICH XAY DUNG:
BIGEFR: 24.127M°

CONG TY TNHH BIEN TU
CHILISIN (VIET NAM)/
CONG TY TNHH THIET KE
XAY DUNG HIGHT TACT
TITEBRRIRITERAT

12

TVTK DET
MAY TAN
KHAI THINH
e BY4I%
&8

TU VAN, GOP Y VA THAM DINH HE
THONG PCCC - DU AN: XUSNG MAY
MAC 90.000 M2 GIAI DOAN 1 (KHONG

BAO GOM NHA A3) THUOC DU AN

CONG TY TNHH CONG NGHE DET MAY
TAN KHAI THINH
90,000M2
e BRI ZHRATI90,0005F /5 KAREE
T —HAT#E (FEA3[E) REEHRS
B, RIRSTERS

KCN HAI HA, TH|I TRAN
QUANG HA, HUYEN HAI HA,
TINH QUANG NINH
[FrEETE RS T X

2025
DANG THUC
HIEN
#iTH

324.000.000
VND
96.544 RMB

1. DIEN TICH DAT:

T HIEFR: 90.000 M2
2.DIEN TICH XAY DUNG:

BEIgETR: 31.578 M?

CONG TY TNHH CONG NGHE
DET MAY TAN KHAI THINH
(VIET NAM)

e (W) BRI ZEERER
=

13

Xay dung
nha may
giai doan 3
Coéng ty
TNHH
Industries
Viét Nam
WET (i
m) BRAR
E=HAT &
"IN

TU VAN THIET KE VA THAM DUYET
HANG MUC PCCC- DU AN: XAY DUNG
NHA
MAY GIAI DOAN 3 CONG TY TNHH
MOON'S INDUSTRIES VIET NAM
HBF TR S 5SHEE—WE: BETI

(#fE) BRARE=HTI E_ME

NHA MAY C1&D1, LO IN3-1T*A,
KCN VSIP HAI PHONG,
PHUGNG NAM TRIEU, TP HAI
PHONG, VIET NAM
HrEER T R A AR VSIP T
FECI&DII, IN3-TT*AHIR,

2025
DANG THUC
HIEN
HITH

324.000.000
VND
96.544 RMB

1. DIEN TICH DAT:
t3EFR: 68.815 M2
2.DIEN TICH XAY DUNG:
Bi&mEFR: 38.785 M2

CONG TY TNHH MOON'S
INDUSTRIES VIET NAM
BT (HrE) BRAE

MOONS"’

maving e betler wap

14

TVTK
TRIRIVER
WONGS
=IHER
&l

TU VAN THIET KE VA THAM DUYET
HANG MUC PCCC DU AN NHA XUGNG
DET MAY TRIRIVER WONGS TAI KHU
CONG NGHIEP TEXHONG HAI HA
AR T X = T8 AR BREET B M
TINS5 E

KHU CONG NGHIEP
TEXHONG HAI HA
ERARII T

2025
DANG THUC
HIEN
#iTH

270.000.000
VND
80.453 RMB

1. DIEN TICH DAT:
T 3EFI: 65.300M2

2.DIEN TICH XAY DUNG:

BIRETR: 36.550M2

CONG TY €O PHAN XAY
DUNG VILAI VIET
HVILAIBRRB AT

4

VILAIVIET
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15

HOP DONG THIET KE TIEU BIEU

TEN DU AN

1=

TVTK NHA
MAY VFK
VFKIJ &

ARZRL]

HANG MUC

I

TU VAN THIET KE, THAM DINH HE
THONG PCCC CHO DU AN “NHA MAY
DUNG CU THE THAO VFK (VIET NAM) "

DO CONG TY TNHH VFK LA CHU BAU TU
VFK AFM“VFK (H#R) AEsmMI "mE
SHEF RS 5iFE Z e S

PIA DIEM
st

LO CN-051, KHU CONG
NGHIEP GIA BINH, TINH
BAC NINH
ItFERFEIIXCN-051#
B

THOI GIAN/
TRANG THAI
BiEl/ K&

2025
DANG THUC
HIEN
BITH

et

GIA TRI HGP PONG

(VND)

&FE e (AEM)
L. 3356

270.000.000
VND
80.453 RMB

QUY MO DU AN
15 B AR

1. DIEN TICH DAT:
THIEFR: 33.400M2

2.DIEN TICH XAY DUNG:

& EFE: 17.650M2

CHU PAU TU/ TONG THAU
BREAR/ 285

CONG TY CO PHAN KY
THUAT & XAY DUNG TOKEN
VIET NAM
TOKEN (#m) BigSERARG
N

LOGO CHU
PAU TU
i TS TET

TOCEN |k

BETTER THAN BEFORE

LOGO TONG
THAU
BEEEE

16

TVTK

JIANCHENG

JIANCHENG
it &

TU VAN THIET KE VA THAM DUYET HANG
MUC PCCC - DU AN: THIET KE CAI TAO
NHA XUGNG JIANCHENG
JEB TR SIS EHL - B
JIANCHENG] BRi&i&it

LO CN-01, KCN DONG MA|,
THI XA QUANG YEN, QUANG
NINH, VIET NAM
HETE RERETIEX
CN-OTi#bR

2025
DANG THUC
HIEN
HiTH

194.400.000
VND
57.926 RMB

1. DIEN TICH BAT
T HEAR:
2.DIEN TICH XAY DUNG
EigmiR:

CONG TY €O PHAN XAY
DUNG VILAI VIET
HVILAIBRR S AT

4

VILAIVIET

17

TVTK
GOERTEK
(o)
PIRCOIFITE
i

THIET KE CO S8 (PHUC VU HO SG BAO
CAO NGHIEN CUU KHA THI), THIET KE
BAN VE THI CONG HE THONG PCCC VA
LAM VIEC DE CO VAN BAN THAM BINH
THIET KE VE PCCC THUOC HANG MUC:
NHA XE, TRUNG TAM TUYEN DUNG, VAN
PHONG C9 - DU AN: “NHA MAY CHE TAO
CAC SAN PHAM DIEN TU, PHUCGNG TIEN
THIET BI MANG VA CAC SAN PHAM AM
THANH DA PHUGNG TIEN GOERTEK
NAM SON - HAP LINH"
BAIGIH (BFaTHARIRS) . JEE RS
TEUR AT E B E &R B SRR
T1E: =55, BEFAL. CODRE-H:
“FUREL-EFME TR MEREEZEEE
= mEhE, T

LO DAT Al, KHU CONG
NGHIEP NAM SON - HAP
LINH, PHUGNG NAM SON,
PHUGONG HAP LINH VA XA
TAN CHI, TINH BAC NINH
trEmZ ESELEaMERE
W-EMT ALK AT SR

2025
DANG THUC
HIEN
#iTH

105.986.880
VND
31.581 RMB

1. DIEN TICH DAT:

T HIEFR: 515.300M2
2.DIEN TICH XAY DUNG:

BIGETR: 4.000M2

CONG TY cO PHAN TU VAN
XAY DUNG THANH NAM
RERIESIERD AR

'

THANH NAM

AT & ORI TR

18

NCKT
GIANG
DUGNG BH
HAI DUONG

EPAASF
HA{TIEM R
R

TU VAN LAP BAO CAO NGHIEN CUU KHA
THI DU
AN: XAY DUNG GIANG BUSNG THUOC
TRUGNG BAI HOC HAI DUGNG
I E A TR RIR S RHIE 8
BAREHFRBISIE

LO CN5, KHU CONG NGHIEP
BAC TIEN PHONG, PHUGNG
PHONG COC, THI XA
QUANG YEN, TINH QUANG
NINH, VIET NAM
HErrTEr REESILER
T XCN5SHIR

2025
DA HOAN
THANH
B5Em

23.286.790
VND
6.939 RMB

BAN QUAN LY DU AN DAU
TU XAY DUNG TiNH HAI
DUGNG

BEASBISREATNEEEEZR
=/
CONG TY TNHH TINH TUE -
VIETOCEAN
BEHRAE - VIETOCEAN
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HOP DONG THIET KE TIEU BIEU

et

GIA TRI HGP PONG

. . . THGI GIAN N . . " . LOGO CHU LOGO TONG
TEN DU AN HANG MUC PIA PIEM / (VND) QUY MO DU AN CHU PAU TU/ TONG THAU - <
WE Ti vy TRANG THAI e REE eyt PAU TU THAU
- = BeiED/ 4K LGS - RS BRI BEBHT
LE: 3356
LO DV11 KHU CONG NGHIEP
KY TUC XA | 1ONG THAU THIET KE KY TUC XA Goop | B¢ TTEN PHONG, XA LIEN VI, 2025 2.260.938.579 CONG TY TNHH GOOD
GOOD THI XA QUANG YEN, TINH DANG THUC -
19 LIVING LIVING QUANG NINH, VIET NAM HIEN VND LIVING VIET NAM
S ‘x 157 'E‘ s 7N (o] ! /\. 2z . /; o m \x NG
FRE2 MXBESRITEEE R B A A EE T s 673.700 RMB HEAXERAR
W XDV
TU VAN THIET KE, THAM DUYET HANG
MUC PCCC CHO DU AN “WINTONG . A o .
VIET NAM” TAI KHU CONG NGHIEP KHU CONG NGHIEP SONG 2025 324.000.000 1. DIEN TICH DAT CONG TY CO PHAN XAY
. ] . . KHOAI, THI XA QUANG YEN, DA HOAN -OPR. T3EFR: 10 000 M2 . \/
20 WINTONG SONG KHOAI, QUANG YEN, QUANG A : A VND Ao A DUNG VILAI VIET
TINH QUANG NINH THANH 2. DIEN TICH XAY DUNG B A
NINH [FTEMRERBIUX sk 96.544 RMB BIE: 5294.9M2 HRVILARIER 27 VILAIVIET
A“WINTONG RS TR B S FIZ I 58 R E% ’
WHARSS, MEMTF TERHMRTIX
LO CN2.1 (CN21F), KHU CONG
NGHIEP BAC TIEN PHONG
TU VAN THIET KE VA THAM DUYET (THKUH?JCKFI)NHHAI\'I{'E'V\I/ES'\I;TEIG\IIOl
PN - AN: "DU A . . \ 2025 EN I . ) .
BAcTIEN | HANG MUC PCCC - DU AN:"DUAN CHO QUANG YEN), PHUGNG et 300.240.000 1. DIEN TICH BAT CONG TY TNHH SAN XUAT
THUE NHA XUGONG XAY SAN VA GIA " o ) DA HOAN THIEFR: 12.600M - A
21 PHONG . ) - : o PHONG COC, THI XA QUANG THANH VND ~ - _ HONG HA VIET NAM
Jeaise CONG SAN XUAT KHUNG CUA NHOM VEN, TINH QUANG NINH, VIET Al 89.464 RMB 2.DIEN TICH XAY DUNG: TR AT
R BRENBAS IEEMIERS M ’ NAM P B5em BIGER: 7.570M?
B (4 S LS SRR Az
BRHEIS T R iRt E 18RS AR R AL T
X (BFI=ABEFXERE
M) CN21 (CN2IF) iR
A, e . LO CN5, KHU CONG NGHIEP
TVTK DAI TU VAN THIET KE VA THAM DUYET BAC TIEN PHONG, PHUSNG 2025 1. DIEN TICH DAT: CONG TY CO PHAN SAN
HANG MUC PHONG CHAY CHUA CHAY - s O 270.000.000 9
XINKANG DU AN CONG NGHE NANG LUGNG M&| | PHONG COC, THI XA QUANG DA HOAN VND T HIEFA: 75.840M2 XUAT THUGNG MAI DICH VU -
22 XUGNG 2 ‘ DALXINKANG YEN, TINH QUANG NINH, VIET THANH 80.453 RMB 2.DIEN TICH XAY XAY DUNG BUC TIN
RER T B | oms s mi SR oM S ma R A B ' DUNe: BEARIFLARRSRAL (eSSt
gt A R Il\?ﬁ?tt”;iﬁﬂﬂli‘;/ ) METErREBESHIRET BIRER: 4.842,5M2 i
=R AR CNSHEER
LO Al KHU CONG NGHIEP
NAM SON - HAP LINH,
KU E VA HOAN THANH P | PHUONGHAP LN AN | 2025 DIEN TICH XAY DUNG
GOERTEK VE A O <BAC N N DA HOAN 1.537.400.000 RAER: CONG TY TNHH KHOA HOC
DUYET PCCC CUA CONG TY TNHH PHO BAC NINH VA XA LAC ) VND g - G t k
23 KHU E s X ! - N ; THANH E1-10 201M 2 KY THUAT GOERTEK VINA oerce
HRER KHOA HOC KY THUAT GOERTEK VINA VE, HUYEN TIEN DU, TINH ~ 4.691.966 RMB 5 11100.58 M2 IR R TR A
AAZIN N N “l < . = - . AAZIN
NPRBEHEREERABEX] BieftE BAC NINH, VIET NAM Bk £212 291 M2
BABGEIRITARSS , HESTRGH R’ MRt TEUSHEREH, b
BlEHELRWL-AIE T XA
=
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HOP PONG THIET KE TIEU BIEU eIl

GIA TRI HOP PONG

. . - THOI GIAN/ . . . - " LOGO CHU LOGO TONG
TEN DU AN HANG MUC DIA PIEM < (\15)] QUY MO DU AN CHU PAU TU/ TONG THAU ~ ~
b= Tig Hoht TRANG THAI 2R il (AR®) S A LI BAU TU UL f45
= = Bia)/ R ey = s RERER BEEEE
iCE: 3356
TU VAN VA THU
KFI%?\IH;E:\(AE():SIL\IJ G TU VAN VA THU NGHIEM CAU KIEN 5 AzaéSAN 1.142.343.000 CONG TY TNHH CONG NGHE
24 SHENG HUEI XAY DUNG SHENG HUEI M VND CONG TRINH SHENG HUEI @mmglﬁqeq
AR\ SHE (1R >R85 #5 M AR 22 ZXIETIERITS INE
IR AT R NEFEREREEBREGZESNRS B 4.785.692 RMB EIETEMNEETERAR
MHERS5RNRS
TU VAN THIET KE GIAI DOAN TRIEN LO CN3.1, KHU CONG
KHAI THU TUC PHAP LY CONG TRINH | NGHIEP BAC TIEN PHONG, 5025 1. DIEN TiCH BAT o
NHA MAY SAN XUAT VANH XE BANG | PHUGNG PHONG COC, THI DA HOAN 675.000.000 j:ﬁﬂﬁ%ﬂ 110 000 M2 CONG TY TNHH SUNRISE @
25 SUNRISE HOP KIM LUYEN NHE THONG MINH XA QUANG YEN, TINH THANH VND > DIEN T’l,‘C'H YAY DUNG WHEEL VIET NAM
SUNRISE WHEEL VIET NAM QUANG NINH, VIET NAM B 5.038.794 RMB : IR 30 090M2 WA tERERAT BLEH
NEEE LEREERESSHRBRFEET M | HE TE LEESHIE] SUNRISE BROUP
BEAEFSNEMN RIS ERRS B TIVXCN3 1R
LO A1, KHU CONG NGHIEP
THIET KE PCCC CAI TAO NHA XUGNG NF?HhAU%?\JI\é_NTr\APSLc!\rI\IH'
E31-3F KHU E CONG TY TNHH KHOA BHUGSNGHAD LTNH’
v A ) \ CHA . 2025 ~ ~ =
GOERTEK E31.3F | HOC KY THUAT GOERTEK VINA, HOAN | 3 "0 & ok o 1 INH VA oA hoAN 530.000.000 - ) CONG TY TNHH CONG NGHE
THANH PHE DUYET PCCC VA HOAN < N . . VND DIEN TICH XAY DUNG THONG MINH GOERTEK
26 KHU E DUYE] XA LAC VE, HUYEN TIEN THANH T oertek
PIREXE3[ B 1-3F THIEN KHAC PHUC DU, TINH BAC NINH, VIET = 5.910.012 RMB EREA: 10 201M2 VINA
APRBEHRERERRATEXE3 B 1- ’ NAM T [SE5124 PURE R (MFE) GRAFE
PRSI B IR R AISITIRS, B ‘ )
A oaris: BN | s m BRI, 1
! TEEe FTHakHELUSEL-SIkT
YXAIS
TU VAN THIET KE DU AN SAN XUAT N G"H?E%NSA'CKTTEJNCSHNSN G 025
VANH XE BANG HOP KIM LUYEN NHE | 50 /SNG PHONG céC. THI DA HOAN 453.080.000 1. DIEN TICH BAT CONG TY TNHH SUNRISE ®
SUNRISE THONG MINH SUNRISE WHEEL VIET < . o A VND +#EFE: 110 000 M2 .
28 XA QUANG YEN, TINH THANH i - WHEEL VIET NAM
BE NAM OUANG NINH. VIET NAM Bt 4.691.966 RMB 2. DIEN TICH XAY DUNG W LR ARAT
N EH L ERERERESREGIET I e e s 7t EHEFR: 39 090M2 BLEER
A BT XCN3 IR
TU VAN THIET KE VA THAM DUYET KHU CONG NGHIEP SONG 2024 .
] - e 475.200.000
TERA HANG MUC PCCC - DU AN TERA VIET KHOAI, THI XA QUANG DANG THUC CONG TV TNHH TERA CORP
27 3 NAM YEN, TINH QUANG NINH HIEN VND VIET NAM
s s X - L, N i 2.593.343 RMB Ry NE
H R RS e ERTE | T ErRARE TR s#5 HRRHREEIRAT
TU VAN KHAO SAT, LAP BAO CAO
KINH TE KY THUAT DU AN SUA CHUA, 2024
TINH UY NINH CAITAO, NANG CAP HE THONG TINH UV NINH BINH DANG THUC 414.848.630 CONG TY TNHH TINH TUE -
29 BINH PHONG CHAY, CHUA CHAY sEaE HIEN VND VIETOCEAN
TEEE AT FEENXDREEBRAERE. S T #iTH 123.614 RMB HFEEEERAT-VIETOCEAN
KRN B IR MRS R/ AREFIRE S
WARS
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HOP DONG THIET KE TIEU BIEU

TEN DU AN
mE

HANG MUC
Itz

PIA DIEM
st

LO Al, KHU CONG NGHIEP NAM
SCN - HAP LINH, PHUONG NAM
SCN, PHUGNGHAP LINH, THANH

THOI GIAN/
TRANG THAI

BiEl/ K&

et

GIA TRI HGP PONG
(VND)
&R ME (ARE®)
sCE: 3356

QuUY MO DU AN
I B AR

CHU PAU TU/ TONG THAU
RER/ 285

LOGO CHU PAU

TU
REEER

LOGO TONG
THAU
BEEEEE

ET KE CA A XUC Bl R A 2024 495.000.000 . . .
THIET KE CAI TAO PCCC NHA XUONG PHO BAC NINH VA XA LAC VE, RS CONG TY TNHH CONG NGHE
GOERTEK B2 B2 VA HOAN THANH PHE DUYET e . P DA HOAN VND .
30 , HUYEN TIEN DU, TINH BAC NINH, S THONG MINH GOERTEK VINA Goertek
TMIRB2 PCCC . THANH 147.497 RMB PN -
ey — VIET NAM B PRBEERIE: (Wm) BRAE
’ TR HrRltTAUsEREH, kTHE
KipmLAmEL-S TV XAIS
THIET KE CAI TAO PCCC NHA XUGNG
C8 VA HOAN THANH PHE DUYET LO Al, KHU CONG NGHIEP NAM
PCCC BDONG THSI HOAN THIEN SON — HAP LINH, PHUGNG NAM
CHINH SUA CUA CONG TY TNHH SON, PHUGNGHAP LINH, THANH 2024 N - . . .
. it e AT R A U 530.000.000
GOERTEK C8 | CONG NGHE THONG MINH GOERTEK PHO BAC NINH VA XA LAC VE, DA HOAN DIEN TICH XAY CONG TV TNHH CONG NGHE
3] : DS . - A VND DUNG THONG MINH GOERTEK VINA Goertek
FIRC8 VINA HUYEN TIEN DU, TINH BAC NINH, THANH 132.508 RMB BEEI. 11 400M2 PR (M) BIEAT
RIURERERI: (HF) BRATCS B VIET NAM B5ERk ’ PRI VTSRS arn
HEEPEOEIRITIRS, BRmEEMHAHR | BEiltTEUsEREH, tTHa
REMTE KipELEU-aB TIRAIS
THIET KE PCCC CAI TAO NHA XUGNG L Al KHU CONG NGHIEP NAM
E3 VA E5 CONG TY TNHH KHOA HOC . .
g - . SON — HAP LINH, PHUGNG NAM
KY THUAT GOERTEK VINA, HOAN SON. PHUSNGHAP LINH. THANH 2094
GOERTEK E3, THANH PHE DUYET PCCC VA HOAN s S . 2024 CONG TY TNHH CONG NGHE
- p PHO BAC NINH VA XA LAC VE DA HOAN 350.000.000 !
32 ES THIEN KHAC PHUC HUYEN TIEN DU. TINK BAC NINK THANH VND THONG MINH GOERTEK VINA Goerl:ek
PURE3. E5 | AFRRKHERAEERAREISES BX - VIET NAM ’ e 104.291 RMB PUREEERE: (HE) BIRAT
ETMBREHNGTIRS, BRAMIER | o cay s a ey e e
REXRTE T JE s 2 D
KipmLEmEL-Sk TYXATS
CHU DAU TU: CONG TY TNHH
TU VAN THIET KE VA THAM DUYET LO CN5, KHU CONG NGHIEP BAC CONG NGHE NANG LUGNG MJ| '
HANG MUC PHONG CHAY CHUA TIEN PHONG, PHUGNG PHONG 2024 270.000.000 DIEN TICH XAY _DAIXINKANG VIET NAM I 1
53 | DAIXINKANG CHAY DU AN CONG NGHE NANG COC, THI XA QUANG YEN, TINH DA HOAN VNB DUNG TONG THAU: CONG TY TNHH
BER , . LUONGMGIDAIXINKANG QUANG NINH, VIET NAM THANH 80.453 RMB BYER: 48425M2 | IET KEXAY DUNG HIGHT HIGIHT
NBEFENEEREEMBREEREINLT | MR TE REFATIEIg T B5e TACT TACT
RiREHERS X CNS5HitR BEE: AEREAERNEERAR e
/= S SIS, — Managing with Care
SEBE: MTEERNRITAR
AT KON CHU DA TULCONG Y T
THIET KE VA XIN THAM DUYET THIET . Y - S - INTELLIGENT SAFETY VIET NAM '
» . A ] PHUGNG PHONG COC, THI XA DIEN TICH XAY A, N . i
KE PCCC - CONG TRINH DU AN QUANG YEN, TINH GUANG NINH 2024 291.600.000 DUNG TONG THAU: CONG TY TNHH i
34 INTELLIGENT INTELLIGENT SAFETY VIET NAM \/,IET NAM ' BAHOAN VND BT THIET KE XAY DUNG HIGHT ngIE%REEEIE
NUREERSTETRREHEBREST | o, I THANH 86.889 RMB 2ame TACT HIGIHT
RigiHR#ARSS KON R B5EM BAE: UEEERLERAR TACT

S8 WMTERRNRITAR

Crafting with Ingenuity
Managing with Care

=== 82/ THANGLONG E&C.JSC

www.pcccthanglong.com / 83 ==




HOP DONG THIET KE TIEU BIEU 1%+

GIA TRI HOP PONG

TEN DU AN HANG MUC DIA DIEM el ) QUY MO DU AN CHU PAU TU/ TONG THAU LOGOCHU | LOGO TONG
HE Tie o TRANG THAI &R HfE (NE®) T AR/ BEE PAUTU THAU
. BtiEl/ K& CE: 3356 ’ e BREABBR ISRoKETE
LAP THIET KE, DL{TOAAN' CO SG LAM VIEC CONG AN
A DU AN: CO SO LAM VIEC CONG AN THANH PHO MONG CA o - . )
CONG AN THANH PHO MONG CAI THUOC THUBC CONG AN TINH D;agAN 192.339.360 DIEN TICH XAY CONG TY TNHH TINH TUE -
35 MONG CAl CONG AN TINH QUANG NINH SUANG NINH k VND DUNG VIETOCEAN
EHARR RHIRIT TS R, e R IR R AR THANH 57.312 RMB BHRER: 9 239 M2 B EEERAT-VIETOCEAN
RE: FFEARTRESHEFARBIA | T axm B5eRk
VN~
BB
LO 02, KCN BONG MAI,
TU VAN THAM DUYET BO SUNG HE PHUGONG BONG MAI, THI XA 2024 . . R .
TONLY1 THONG PCCC CUA NHA MAY TONLY1 | QUANG YEN, TINH QUANG DA HOAN 216.000.000 CONGTY TNHH KY THUAT BIEN | 0
26 EH— 7 EH— T R EEH R SRR A NINH ; VND TU TONLY VIET NAM JL TONLY
PRI = THANH HEE B IR ERAT
e [mRERELEHEE TR o= 64.362 RMB
0287
LO 02, KCN BDONG MAI,
TU VAN THAM DUYET BO SUNG HE PHUGNG BONG MAI, THI XA 2024 - . N -
- PULLY THONG PCCC CUA NHA MAY PULLY 1 QUANG YEN, TINH QUANG DA HOAN 216‘3:‘;000 CONGTBY;SFLC 5TE_TFHNUAAJ BIEN
= A TE RELBHLIETWXO2MIRE NINH THANH B TR ERAT
B — T RN RGRERAERS | rar RESEHEETLR ERR 64.362 RMB = “r
O2hR
TU VAN THIET KE HANG MUC PCCC
BAO GOM: THIET KE HE THONG PCCC
THANH NAM . | CHO DU AN "DU AN SAN PHAM GIAI KHU CONG NGHIEP SONG 2024 108.000.000 ) )
28 SAN PHAM TRI THONG MINH" TAI KHU CONG KHOAI, THI XA QUANG YEN, DA HOAN VNB CONG TY CPTVXD THANH NAM Z
e NGHIEP SONG KHOAI TINH QUANG NINH THANH 22,181 RMB RIS IR A E) AN NAM
o RUEEBETLT SRS, AT T4 [TRErZERBTIEX B5Em o omR i
[RERR T X & EEIR R~ I E %t
JHBE RS
LO CNO5, KCN NAM TIEN 1. DIEN TICH DAT . .
. - IV RN PHONG, XA TIEN PHONG 2024 R 80.000 Miz CHU BAU TU: CONG TY TNHH
COREMAXVIET | TU VAN THIET KE, THAM DUYET HO THI XA éuANc VEN. TINH DA HOAN 280.000.000 > DIEN TICH XAY VINACOREMAX
39 NAM SG HE THONG PCCC : . ’ ] VND o . BHEB: VINACOREMAXZFEHR | CoReMaxGrour
HMECOREMAX RITEIE. ERARRIXE QUANG NINH THANH 83.433 RMB DUNG B A
N B [T RERSERE I B5E ’ 43256 M2
XCNOS&TT
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HOP DONG THIET KE TIEU BIEU 1%+

. " - THSI GIAN/ TONG MUC DAU TU/ CHU PAU TU/ . . LOGO CHU | LOGO TONG
HOE DON;gi;]n{n\;:Er:]THIET KE TRANG THAI GIA TR HOP BONG (VND) TONG THAU QUY MO DUAN
= (=) 5}

- HEME PAU TU THAU
BiEl/ R aREHm (ME[K) - CE: 3356 BRAB/ SO = GEwEEin BEEEiR

DU AN NGAN HA NHA XUGNG 5K ( XUGNG LAM TOI ), NHA XUGNG 6K ( XUONG OE ),
XUGNG IN HOA VA 2 NHA KHO SO 2 VA SO 4 THUOC CHUOI BAU TU XAY DUNG CHUOI

1. DIEN TICH DAT
’ DAY CH UYEN CONG NGHIEP DET MAY 5024 GIA TRI HD: 237.600.000 VND CHU DAU TU: CONG TY +hEFR: 683.520 r)
40 DIA DIEM: KCN HAI HA,IH! TR@N QpANg HA, HLAJYEN\HAI H%\, TiN’H QUANG NINH DA HOAN =70.799 RMB TNHH CA(A)NG l:lGHE‘ KY oome A \\
HANG MUC: TU VAN THIET KE, THAM DUYET HO SG HE THONG PCCC THANH &FEH{E 237.600.000 HBERE THUAT NGAN HA 2. DIEN TICH XAY
WE: FASKE. 6K E. BT ESRTFHATUFERIBRANS. 4265 Bp =70.799 AET BAE: WIRARKAERAS | DUNG igmf: | TEXHONG
itk SrEEAET AREEA T X 51.938 M2
Ti2: it&M. EHRGERLRS

DU AN: TO HOGP CONG NGHE TE BAO QUANG BIEN JINKO SOLAR HAI HA VIET NAM
DIA DIEM XAY DUNG: O BAT SO 10.01-10.06 (THUOC LO CN 24) VA MOT PHAN O BAT

Rt " ! VAT HAN O DA TONG MUC PAU TU:
3.07-312 (THUOC LO CN 04), KHU CONG NGHIEP TEXHONG HAI HA, HUYEN HAI HA,

TINH QUANG NINH 2024 27'70832(){2?2{300 Ve _TCI\IHHUHDCAHUE'TTL:g ?SSI\E 1. DIEN TICH DAT: <ot
5 . . AR N . R o » X A 1 H : - 2 atar
41 HANG MUC: TONG THAU THIET KE, CAP PHEP PHAN XAY DUNG VA HE THONG PCCC BAHOAN 6.509.746.200 VND MINH JINKO SOLAR (VIET 4010'@;%“2, JinkO
TA: MEEASRARRENRBRA— L TS’;’;‘; oA NAM) 20 oaben 112 o
diyk: TTEEAERARIITIVXI0.01-10.065 IR (BFCN 2487T) K3.07-312803R (& 7e 8,256,257,449 RMB s A PRRE (MR BERRAE) A
FCN 04%7T) SEME: 1,939,733 RMB
TiZ: BARHREDRAEES B

DU AN: NHA SAN XUAT SAN PHAM PIN NANG LUGNG MAT TRGI GOKIN

U AN > PINT -UONG MAT TROI C ) TONG MUC PAU TU:
BIA DIEM XAY DUNG: KHU CONG NGHIEP-CANG BIEN HAI HA, XA QUANG CHINH, o4 6.662.014.944.000 VND o 1 DIEN TiCH BAT:
HUYEN HAI HA, TINH QUANG NINH LD GIA TRI HD: -CHU BAU TU: GOKIN SOLAR 126.007 M2
42 | HANG MUC: TONG THAU THIET KE, CAP PHEP PHAN XAY DUNG VA HE THONG PCCC BAHOAN 3.280.000.000 VNB CO,LTD iy 6 B A
BE: BRAMERDRT THANH P BEAMERNERAT 6007 M?
ik MRS TE SRR BEEEAAOTIX Bk 19.886,611,773 RMB '
Ti2: HHARES. BRI AEHIEEE AEMNE: 933,812RMB
DU AN: NHA MAY SAN XUAT TAM TE BAO QUANG DIEN NANG LUGNG MAT TRSI BOVIET ~CHU DAUTU. CONG TV
HAI DUGNG TONG MUC PAU TU NS KH(L)KAjHQC AT TH(%AT
. . . N : . . . . - : NANG LUGNG MAT TRGI -
BIA DIEM: LO B6-1, KHU CONG NGHIEP C(;)NGUI—(;OA, PHUGNG CONG HOA, THANH PHO 2024 2.820.000.000.000 VNB BOVIET HAI DUGNG 1. DIEN TICH EZAT. A
43 i _CHILINH, TINH HAI DUGNG, VIET NAM o DANG TRIEN GIA TRI HD: TONG THAU: CONG TY C& 200.000 M o eeh
HANG MUC: TONG THAU THIET KE, CAP PHEP PHAN XAY DUNG VA HE THONG PCCC KHAI 6.750.000.000 VND PHAN CTECH CTI TEmR: bOVIET | —
me: 7 IR BEERth T 5 i N s P 20.000 M2 !
SO 570 BT A et e A 18852 S RARE 840266054 RMB | g7 SIIBHATRRIES
. 10N AL 7~ 7~ - =] . —
TiE: EHRS. REGHRESAE SFIHE: 2,011,525 RMB RAE]
SEE: CTECH CTI BRHATE
DU AN: NHA MAY SAN XUAT SAN PHAM KHOA CHOT VA DAP BINH HINH BOLTUN VIET ] )
NAM TONG MUC PAU TU:
DIA DIEM: LO DAT CN 2.2 VA MOT PHAN LO DAT CN 2.1, KCN BAC TIEN PHONG, o~ 4.080.450.000.000 VND | DIEN TICH DAT:
PHUGNG PHONG COC, TH| XA QUANG YEN, TINH QUANG NINH. BANG TRIEN GIA TRI HD: -CHU PAU TU: CONG TY ' 255700 M2 ' ®
44 HANG MUC: TONG THAU THIET KE, CAP PHEP PHAN XAY DUNG VA HE THONG PCCC N 1.000.000.000 VND TNHH NCC VIET NAM i}éﬁ%ﬂ- Ncc
(DIEU CHINH) ey R R 1,215,867,103 RMB #E NCC BFRAR 255700 M2
HH: #EBOLTUN SiSERREET AEMNE: 297,973 RMB '

sk MRS TE REFATIACFIFE T KCN2 2R R CN2 18 IR
mE: EBRS. BRI REREAS ()
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HOP DONG THIET KE TIEU BIEU 1%t 5E51

TONG MUC PAU TU/

THOI GIAN/

- - - ) CHU PAU TU/ . . LOGO CHU | LOGO TONG
HGP BONG TU VAN - THIET KE GIA TRI HGP DONG (VND) TRANG THAI TONG THAU QUY MO DY AN PAUTU THAU
Ef-taR SRA%Y (W@ -[E: 3356 Bdia)/ W IR/ BaE TEIR gt o BaEEE
DU AN: KHACH SAN THE SYMPHONY HA LONG TONG MUC DAU TU:
DIA DIEM: TP HA LONG, TINH QUANG NINH 159.000.000.000 VND 2024 » oA A AN O
45 HANG MUC: TU VAN THIET KE VA THAM DUYET HANG MUC PCCC GIATRI HD: DA HOAN CHUDAU TEHSZE TRAN BINH DIEN TICH DAT:
IME: F& THE SYMPHONY J&JE 240.000.000 VND THANH VI SotE TEmmFR: 1500 M2
il T o = R 7
T HSH: 47,377,830 RMB BEFEM
Ti2: JEBAMB IS ER S AREME: 71,513 RMB
) o . _ . U -CHU BAU TU: CONG TY TNHH CHE
DU AN: NHA MAY FOXCONN QUANG NINH (THEO GIAY CHUNG NHAN DAU TENG MUC BAU TU: TAO CG KHI FOXCONN (VIET
TU SO 6527851568)
BIA DIEM: QUANG NINH 1.094.257.500.000 VND 2024 1 ~ NAM) , ) ’
_ L A TR A b R GIATRI HD: PA HOAN -TONG THAU: CONG TY €O PHAN DIEN TICH DAT: )
46 HANG M;;chg TL;\@;;,ITEIT;EE(EA»« Eg%%gg;g;;g)uc pccc 457.056.000 VND THANH TU VAN XAY DUNG THANH NAM +HER: 41000 M2 | FOXCONN L
T ’ Wyt Jr:?%‘ = BB BT 326,060,041 RMB B5ER BEE: SLERVNMEERAT (H6) e omndren
. S SR L S T AR E: BEFE: THANH NAM BHREERGA
TH2: EBRERH AR ARfE: 136,190 RMB e M RSB A
DU AN: NHA MAY FOXCONN QUANG NINH (THEO GIAY CHUNG NHAN DAU B o -CHU DAU TU: CONG TY TNHH CHE
TU SO 8771188688) TONG MUC DAU TU: 2024 TAO CO KHI FOXCONN (VIET
DIA DIEM: QUANG NINH 4.755.84?.500.000 VND DA HOAN NAM) DIEN TiCH BAT .
47 HANG MUC: TU VAN THIET KE VA THAM DUYET HANG MUC PCCC GIATRI HE: THANH -TONG THAU: CONG TY CO PHAN TR 63000 Mz FOXconn
WA BLRCTIT (REFAIERES 8771188688) _869.400.000 VND o= TU VAN XAY DUNG THANH NAM THANH NAM
ik Y RESEN 1,417,116,358 RMB ®R#EE: ETENWEEERAT (8E) i
Ti2: HPAMBIRIT &k E#H AFEMNE: 259,058 RMB BEE: THANH NAMBHAEHRN AT
) - . . ) o NOXH 1: DIEN TICH BAT:
DU AN: SO 1 KHU BO THI TRUNG TAM TP THANH HOA (KHU NHA G XA HOI _CHU AU TU: TAP DOAN AR +HER:
VINHOMES STARCITY) VINGROUP - CONG TY CP 13087.5 M2
DIA DIEM: PHUGNG BONG Hrﬁl,Ai)laNHGOHAUONG,TP THANH HOA, TiNH 5023 VINGROUP NOXH 2: DIEN TICH DAT: < A
R N R . GIATRI HD: 9.499.273.056 VND DA HOAN -TE AU: CC 5 PHA £ T T HERD:
48 HANG MUC: THIET KE BAN VE THI CONG VA THAM DUYET HANG MUC PP A TONG THAU: CONC TY CO PHAN HREE2: LHE VINHOMES
A~ T \ A R < &EME: 2,830,534 RMB THANH LICOGN3-NEN MONG XAY DUNG 7594.4 M2 oot (e
PCCC CAC TOA NHA THUOC 6 LO NOXHOTDEN NOXHO6. BN SE&® . VINGROUP - VINGROUPE& {4 NOXH 4: DIEN TICH
WE: ERHRLBHERIS (VINHOMES STARCITY #HAFREX) e el BAT:
Mk SEWRE U RERRE " '
o e o N BEFE: LICOGN3 - &Y AT 2FE4: HHEA:
T72: O6HEIEENOXHO1 E NOXHO6E TTHIHRA TI2M Tt S8t o R ﬁﬁﬁfns fﬁzﬁ*
DU AN: NHA MAY SAN XUAT LOA, TAI NGHE VA THIET BI DIEN TU THONG . . .
MINH - CONG TY CO PHAN KY THUAT & XAY DUNG TOKEN VIET NAM TONG MUC DAU TU: Tiﬂifg:é;ﬁ&?gﬁy\;';mrg 1 DIEN TicH BAT:
DIA DIEM: LO CN-03 KCN BDONG MAI, THI XA QUANG YEN, TINH QUANG 568.750.000.000 VND 2023 g . ' 8 o :
NINH GIATRI HB: DA HOAN -TONG THAU: CONG TY TNHH KY THIEFR 50000 M2 SE ronLy | [ ToNLY
9 HANG MUC: PHONG CHAY CHUA CHAY VA THONG GIO HUT KHOI 495.000.000 VND THANH TE%%D'{;%%;UT;;Q;;&Z;M 2 DIEB&SH XAY
== N Ry N ‘ N N — S oile] . A .
mB: #Ez. BENSERBFREFET — WRTOKENBIRSEARMKBAQF &35 S8 1,6947,2586 RMB B ﬁéﬁ_ R B T AR R AT AT 26431 M2
ok R RRIBIIXCN-0385T BREHNE: 14,7497 RMB e S
Ti2: EFSHEBR
DU AN: CONG NGHE TAM SILIC SOLAR VIET NAM (JINKO 2)
DIA DIEM: KCN AMATA SONG KHOAI, XA SONG KHOAI, THI XA QUANG 5091 1. DIEN TICH BAT: P
~ k] 2 ~ . k] 3 . ~ ~ D' 2 a:‘_a?
YEN, TINH QUANG NINH, VIETNAM GIA TRI HD: 450.000.000 VND DA HOAN CHU DAU TU: CONG TY TNHH CONG | H#IETR: 201.306,5 M JinikO
50 HANG MUC: TU VAN THIET KE, THAM DUYET HO SO HE THONG PCCC AR : 134.088 RMB THANK NGHIEP JINKO SOLAR VIET NAM
ME: WraRFARREEREREAR (JINKO 2) Y S BAS: SEAPHREME)EEGRAR | 2 DIEN TICH XAY DUNG
#osik: MRS TETTERBEAMATA REI T K e BIGEA: 111113 M2
MB: HEBRRAIRITEDSER
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HOP DONG THIET KE TIEU BIEU

HGP BDONG TU VAN - THIET KE

R E

DU AN: TVTK SIMPLO HOA PHU BAC NINH

TONG MUC PAU TU/
GIA TRI HGP BDONG (VND)
SREHm (WE/d) - LE: 3356

it ZE )

THOI GIAN/
TRANG THAI
Big)/ K&

CHU PAU TU/
TONG THAU
REE/S88

QUY MO DU AN
151 B A4

LOGO CHU
PAU TU
REEET

LOGO TONG

THAU
SEEEin

DIA DIEM: KHU CONG NGHIEP HOA PHU, BAC NINH GIATRI HB: 2026 -CHU DAU TU: CONG TY TNHH IEN TiCH BAT
51 HANG MUC: TU VAN THIET KE VA THAM DINH HE THONG PHONG CHAY 388.800.000 VND BAHOAN SIMPLO TECHNOLOGY (VIET NAM) o o Emi
~ 5 &REINE: 71,513 RMB THANH TEmTR: 108.904,7 M
CHUA CHAY o —
B
DU AN: TVTK BAO Bl SUNRISE HUNG YEN GIATRI LD
DIA DIEM: XA YEN MY, TINH HUNG YEN S 2026 B . o B
52 HANG MUC: TONG THAU THIET KE CONG TRINH DU AN NHA MAY SAN 1:900.800.000 VND BAHOAN “ E%UT;\LJJ .ﬁéﬁﬁ%&?ew e :I:%FENDTE(;_' oEc)),gTMZ RISE
XUAT BAO BI SUNRISE HUNG YEN AR 326,060,041 RMB THANH hae e
AFfE: 136,90 RMB B5eak Vd
DU AN: TVTK CAI TAO NHA MAY BOLTUN VIET NAM
DIA DIEM: QUANG NINH 5026
TC A ET KE CC ] A A MA GIATRI HE: N . o .
HANG MUC: TONG THAU THIET KE CONG TRINH CAI TAO NHA MAY , DANG THUC CHU BAU TU: CONG TV TNHH DIEN TiCH DAT:
53 QUOC TE BOLTUN 1.080.000.000 VND HIEN QUBC TE BOLTUN L HITER: 352700 M2 I I '
BiH: StEICTIN (REFELE4S 8771188688) BB ER 1,417,116,358 RMB ' S92, Bo!gc Illo!
itk TTEE EREMN{E: 259,058 RMB AR
Ti2: HBEWM BT8Rt
DU AN: TVTK CUM CN XUAN CHINH
DIA DIEM: XA CHAT BINH, TINH NINH BINH 2026 S, oA - N
54 | HANG MUC: THIET KE HE THONG PCCC, CONG TRINH HA TANG KY THUAT, | GIA TRI HD: 350.000.000 VND DANG THUC ;:CUHB;J %A’\LIJ GTLNICCH?QF?XTJACNOCPH%E DIEN TICH: 72,25 HA "
DU AN DAU TU XAY DUNG VA KINH DOANH HA TANG SENE: RMB HIEN i i ,.'
me:
DU AN: TVTK Y TE WINNER MEDICAL o -
" ; R - 1. DIEN TICH BAT:
D!A.D'EMLXA QUANG HA, TINH QUANG NINH ) -CHU BAU TU: CONG TY TNHH T H#EFI 50000 M2
. HANG MUC: TU VAN, GOP Y VA THAM BINH HE THONG PCCC GIA TRI HD: 2026 WINNER MEDICAL (VIET NAM) > DIEN TICH XAY
ME: pES. BENSEEBEFISEHET — HETOKENEIESEABMKH AT 324.000.000 VND DA HOAN i ’ BUNG:
sk TR REREIIXCN-0385T THANH IR 26431 M2
T2 HPYSHIEER o= A
DU AN: VICTORY - BPONG VAN HA NAM
DIA DIEM: PHUGNG LE HO, TINH NINH BINH 096 CHU BAU TU: CONG TY TNHH
6 HANG MUC: TU VAN THIET KE, GOP Y VA THAM BINH HE THONG PCCC DA HOAN WISTRON INFOCOMM (VIET NAM) 27132602
E: HEaEAKHEEEAEAR (JINKO2) GIATRI HD: 648.000.000 VND THANH -TONG THAU: CONG TY CO PHAN ' VISICONS Y
Mok MR TET RERBHEAMATA REITIX SEME: RMB e XAY DUNG VA BAU TU VISICONS s
JC

HE: EBERSRITE SRR

=== 90/ THANGLONG E&C.ISC
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SAN PHAM CHAT LUONG DU AN TIEU BIEU i

B
THANG LONG JSC

Thang Long E&C thi céng xay dung, cung cap va lap dat hé théng co Build sustainability, Build the future
dién, phong chay chlia chdy, cdp thoat nudc hoan thién dat chat lugng
theo dung tiéu chuan qudc gia va cac quy dinh lién quan. Cung cap

san pham thudng mai nganh cg dién, phong chay chlta chay, cap thoat
nudc thusng hiéu néi tiéng, chat lugng cao, bén viing va an toan.
FARERCEBEMFSETINESHEIEZNMNNBRA. EHE. LHKRFHNEREKE
%, HESRE, HIEELERBAZmENNEB. B, AHK UYL =
m, BREFRNEEA. MAESR2 .

PUNG TIEN PO
it FE RIEFR B
Chung téi chu trong phat trién con ngugi, tang téc dd van hanh hé

théng san xuat dé cam két vai khach hang viéc dam bao dung tién do
hodc s6m han theo thoa thuan.

HIVEEARKR, £FRKETNE, RRAEAEHEERIHRRITEN.

TAI SAO CHON THANG LONG E&C?

CHI PHi HOP LY
M5

Thang Long E&C lién tuc cai tién, hoc tap, loai bo céc 1ang phi
dé dua dén khach hang san pham chat lugng tét nhat, chi
phi thdp nhat, thai gian hoan thanh ngan nhat, an toan lao
dong vai tinh than lao dong cao nhat.

HEIREEUE. 3. HBRTLENRE, MMEHRRIFHN@EA.
RAHTEREIE. RRENFHMUANKRBHFGEEH,

# TUVAN VA HO TRG
Zi5hEh

Su chuyén nghiép trong phuc vu la tiéu chi, su hai long cla

THANG LONG E&C.,J&C
F It BIEPIRR (7 2 5]

khach hang la thanh céng clda chung téi. Chdng toi ludén 3
day dé tu van quy khach.

Thang Long E&C.JSC d3 trién khai thanh cong hang tram hé
théng phong chay tu déng, cdm bién théng minh, va giai
phdp chiia chay tién tién trén ca nudc, ddm bao su an toan
tuyét déi cho moi moi trudng, tU nha & va cong ty dén cac
khu céng nghiép I8n.

ZURARSS, MENAEERINNMAM. REMETEFE, Hi1—H
#BEo

ARERCISCEMEZERA LTEBAMEN RS, BRBNS%
BHBRALREIE, RIEMAFEE. A8 TUK, UREHFRERE
37,
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

LITE.

124.200.000.000 VND
37.008.343 RMB

9 QUANG NINH - VIET NAM
2025

LITE-ON QUANG NINH
Gb1
LITE-ON [~ $—HA

HANG MUC

TiE

BP06 GOI THAU: "HE THONG PHONG
CHAY VA CHUA CHAY" - DU AN: LITE-ON
QUANG NINH GIAI DOAN 1

BPO6 trtl: “JHFF&RS" - MB: LITE-ON T
—HA

DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

FOXCONN

| Thir Hai, 09/03/2026 14:30

=== 94/ THANGLONG E&C.,JSC

52.380.000.000 VND
15.607.867 RMB

9 QUANG NINH - VIET NAM
2025

FOXCONN PCCC
SHEFFOXCONN

HANG MUC

T2

CONG TRINH PCCC
HITE
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

DY A HANG MUC
z Ii=

44.505.064.000 VND BENH VIEN BA KHOA GOI THAU SO 06: THI CONG XAY DUNG VA

13.261.342 RMB HAI DUGNG LAP DAT THIET Bl CONG TRINH

JSPASZRIERE FOCSIEIRIREL: TR TR RiE

@ HAIDUONG - VIET NAM
2025

NN
-
' ¥

_—

st

SR e K
B N g

Wi AR
[[[[T-..." a L 8

o R

(RSNt o

RS el el

(RS el
pREsRAR
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@ﬁﬁlﬁim

SITERWELL

42.974.504.228 VND
12.805.275 RMB

9 QUANG NINH - VIET NAM
2025

INTELLIGENT
Beexe

DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

HANG MUC

Iz

CUNG CAP VAT LIEU, THIET B| VA THI
CONG LAP DAT HE THONG PHONG CHAY
CHUA CHAY - CONG TRINH: DU AN XAY
DUNG CONG TY TNHH INTELLIGENT
SAFETY (VIET NAM)
RHEBRFZRIMEL IGEMETLERS - T
RN Seee (B SRAFELME
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

-..\!’, DY A HANG MUC (\) DY A HANG MUC
INTCO 5i 6 & Tis 5 E £ Tiz
j GTC VIETNAM
THI CONG TOAN BO HE THONG PCCC VA
66.000.000.000 VND | 1o ) o CUNG CAP, VAN CHUYEN, THI CONG, THU
19.666.270 RMB 12HA THI CONG HE THONG PCCC 33.759.000.000 VND “ - NGHIEM, VAN HANH THU, BAO HANH VA
~ HBH RS T LOP ADVANCETIEN | gA0 TRI CHO TOAN BO HANG MUC SON
INTCO &k 12251 10.059.297 RMB GIANG-SCC-PCCC < A - CONC TDIN A v
Q THANH HOA - VIET NAM O CHONG CHAY - CONG TRINH NHA MAY
2025 Q TIEN GIANG - VIET NAM H”’%ﬁﬁ“ﬁé&% s ¥ | L6P ADVANCE VIET NAM TAI TIEN GIANG
2025 R HIREEHAREREENAFREHERN. &
Wi, RN RIBT. RIESHEP—E
A TADVANCERBR T HE
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

Goertek

79.185.383.119 VND
23.595.168 RMB

9 BAC NINH - VIET NAM
2024

GOERTEK (A1,A2)
R (A1, A2)

HANG MUC

Iz

CONG TRINH PCCC NHA XUGNG A1,A2
Al, A2 BE IR

=== 100/ THANGLONG E&C.JSC

|
r .|
i
E =

L '4 g o i -
Vo ey ""'_"'-'1 ‘,"Jh'}'_ b

I

GOERTEK BACNINH &=
Al-D4

25/04/202417:37
Tang 1

\/ Yadea

69.012.000.000 VND
20.563.766 RMB

P

NHA MAY XE BIEN YADEA

HANG MUC
Iiz

THI CONG HE THONG PCCC

VIET NAM v
9 BAC NINH - VIET NAM HidErBET ARG
2024
a_&’,& - L

bOVIET

28.712.880.000 VND
8.555.685 RMB

9 HAI DUONG- VIET NAM
2024

NHA MAY SAN XUAT TAM TE
BAO QUANG DIEN NANG
LUGNG MAT TRSI BOVIET
TSP RIFAPERE R T

THI CONG HE THONG PCCC

HANG MUC

IiE

HEBRAHET
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP
\l/ _
INTCO 5% Ti Cny A e
22.800.000.000 VND ) . L 21.838.464.000 VND
6.793.802 RMB INTCO THANH HOA 8HA THI CONG HE THONG PCCC
INTCO &1k 8/ALR SEBERSHET 6.507.290 RMB HUU NGHI - PCCC THI CONG, NGHIEM THU HE THONG PCCC
Q THANH HOA - VIET NAM RIE—EB HER ARSI SRIK
Q BAC NINH - VIET NAM
2025

2025

iy
y

,.{
! 5’
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DU AN TIEU BIEU - NHA THAP TANG - TOA NHA CHUNG CU

N

33.083.162.524 VND
9.857.915 RMB

@ HA NOI - VIET NAM
2025

AN HUNG

== i\V4
7N

HANG MUC

Iz

CUNG CAP LAP BAT HE THONG PHONG CHAY CHUA
CHAY, TANG AP, HUT KHOI VA THONG GIO

CONG TRINH HON HOP VAN PHONG, THUGNG MAI, NHA
3 (CO KET HOP BAI BO XE KHU VUC), CAY XANH, NHA &
THAP TANG, TRUGNG MAM NON

ZEhA. B REEIMEHEN. E. #HRFEXRFREEE

TEIE

DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

LNy WIESON

9.800.000.000 VND
2.920.143 RMB

9 HUNG YEN - VIET NAM
2024

=== 104/ THANGLONG E&C.JSC

INIIS IR RS

(IY33

IR

T
s

WIESON

HANG MUC

Iz

THI CONG HANG MUC PCCC DU AN
NHA MAY WIESON TECHNOLOGY
VIET NAM
JEREFL AR T AR TiZsE T
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

—— TEN DU AN HANG MUC - TEN DU AN HANG MUC
TONLY B ZFF T X A ZFF T
30.365.646.266 VND NHA MAY SAN XUAT LOA, TAI THI CONG HE THENG PCCC VA 16.740.000.000 VND ETEHC;ATEQL |FCU\3|DE<T BTA"gI ESXI\S lC_E J: SEEYF,)ESE (STIE(;F(;K?I'ZISG
9.048.166 RMB NGHE VA THIET BI DIEN TU - 4.988.081 RMB : AP HUT KHOI, BPIEN CAP NGUON CHO HE

TANG AP HUT KHOI NAM

QUANG NINH, VIET NAM THONG MINH SEES RS R HA R N THONG PCCC, CUA CHONG CHAY)
9 A SR TR E ST METRA SHERIARART 9 QuaNG NINH, VIET NAM BRELRTLN | upzameT (kR4 k. EamO. H#

2024 2024 WRIBE. HHRZRR. FHA))

.- | l!ll g

WAL TR i

13 The 2004 145704841
#TCL=TOMLY
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

Salarn

JinKO

Juilding Your Trust 7

443.711.689.281 VND
132.214.449 RMB

9 QUANG NINH - VIET NAM
2023

CONG NGHE TE BAO QUANG
DIEN JINKO SOLAR PV VIET
NAM (JINKO 1)

WR SR AKMEEXRTIZ (28—

HA)

HANG MUC

Iz

THI CONG HE THONG PCCC, CUA
CHONG CHAY, BIEN CAP NGUON,
HUT KHOI, CAP KHIi BU VA LOA
THONG BAO
EEARFRETL. Bkl BIRE. HEE. 4
REZKS#EHET

DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

Solan

JinkKO

Suilding Your Trust 7

193.994.181.363 VND
57.805 RMB

QUANG NINH - VIET NAM
2021

===108/THANGLONG E&C.JISC

CONG NGHE TAM SILIC
SOLAR VIET NAM (JINKO?2)
HRERRERERTE (&R=
HA)

HANG MUC

TiE

THI CONG HE THONG PCCC VA
THONG GIO
HHRSRSBRNALEL,
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

Salarn

JinKO

Juilding Your Trust 7

138.000.000.000 VND
41.120.381 RMB

9 QUANG NINH - VIET NAM
2023

DY A HANG MUC
Z Iiz

DU AN KHO JINKO SOLAR THI CONG HE THONG PCCC, THONG

VIET NAM (JINKO3) GIO sU €O VA SON CHONG CHAY
miE I RERE e EDNE CHO KET CAU THEP
(JINKO3) BRI, LM 28 XA ARE

DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

Goertek

=== 110/ THANGLONG E&C.JSC

PRI

XSSAENKhaal, TXAUang Yén, Quang Niﬁﬁ

169.007.712.955 VND
50.359.867 RMB

9 BAC NINH - VIET NAM
2023

» A

DU AN NHA MAY
GOERTEK VINA
PURERERE, (MR I

HANG MUC

T2

THI CONG HE THONG PCCC NHA XUGNG
A7,A8,B3,B5 TRUNG TAM BONG LUC DU
AN GIAI BOAN |
FUREULT I XmE &0 —HIA7. A8,
B3. BSEEHEFRAHEL,

20/09/2023 11:18
Clouds 32°C

P. Nam Son, TR, Bc Ninh,
BAc Ninh, Vigt Nam

Gom-milag Long .
| T

Goertek Bac Ninh
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

VIETNAM ADVANCE FILM
MATERIAL.

HANG MUC

Iz

44.620.639.142 VND

XAY DUNG NHA XUSGNG M3
13.295.780 RMB

CONG TY TNHH VIETNAM TH! C%E'inEJSSEEEYHONG
ADVANCE FILM MATERIAL SHBE RS ET
QUANG NINH - VIET NAM MM AR AT T IR S
2023

19.307310°M,105.728208°E
| Ghichukho THz
Ny _--_‘k_

DU A HANG MUC
UNERGY - R
R i EH Sh= Iz
73.289.715.000 VND NHA MAY SAN XUAT THANH SILIC BON
TINH THE VA BIA BAN DAN - CONG TY SON CHONG CHAY
21.838.413 RMB TNHH CONG NGHE RUNERGY PV (VIET KET CAU THEP
2023 hSTIAT AR ARE: (WR) BRAR

HANG MUC
Iig
£0.009.900.900 VN© SAN XUAT SAN PHAM KHOA THI CONG PCCC VA SGN CHONG
17.878.427 RMB CHOT VA DAP BINH HINH ) PEL VA SON
BOLTUN VIET NAM - SHAY KET CAUTHEP
9 QUANG NINH - VIET NAM BOLTUN R — T2 B RA S NGB A RREE L,
2023 ’
== "2/THANGLONG E&C,ISC
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DU AN TIEU BIEU - NHA XUGNG KHU CONG NGHIEP

BBL !

build better life

VAN PHONG, NHA XUGNG

22.241.912.000 VND | 1 0t L el

THI CONG HE THONG PHONG CHAY
6.627.507 RMB MG| BBL HOME CHUA CHAY VA SON CHONG CHAY KET

CAU THEP, HE THONG CHONG SET.

Vards v N IN=
WRREMMNBRARE | ez musmpiontl. BERAHET.

9 QUANG NINH - VIET NAM 5HNK
2023

\

CONG TV THHH VAT
88L Home New

LIEU MOl BBL HOM
Materials co., Lt

14/ THANGLONG E&C.ISC

DU AN TIEU BIEU - TRUONG HOC

DU A HANG MUC
2 Iz

29.024.094.742 VND DAU TU XAY DUNG CAI TAO, M3

8.648.420 RMB RQNG TR’UC‘iNG CAO DANG VIET THI ’CONG’HE:I'HGI\!G PCCC,
HAN QUANG NINH (GIAI BOAN HUT KHOI, TANG AP CAU
Q QUANG NINH - VIET NAM 2021 - 2025) THANG
2022 I THE-BARRKREBNE. TEERE | EMARA. HE. BEEERET,

(2021-20258R)
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DU AN TIEU BIEU - BENH VIEN

-

TAB TECH., JSC

21.392.084.688 VND

6.374.280 RMB DAU TU XAY DUNG NANG CAP
BENH VIEN PHOI QUANG NINH
@ QUANG NINH - VIET NAM IR ERA R A
2023

HANG MUC

IiE

THI CONG HE THONG PCCC, HUT
KHOI, TANG AP CAU THANG
HEE RS HERE. g ERE T,

DU AN TIEU BIEU - NHA G XA HOI

A

LICOG! 13-FC

16.910.191.918 VND
5.038.794 RMB

QDTHAHNNH-VETNAM
2022

~AENEEESE IEEER IENEE

sl Vg A QUARG HITH

S —

e i——

=== 116/ THANGLONG E&C.JSC

NHA G XA HOI THUOC KHU C - DU AN
DAN CU XA vU PHUC - TP THAI BINH
AEBFEEREIE —t2FECK

HANG MUC

Iz

THI CONG HE THONG CO
PIEN
HEBRSHEL.

NN NN

i
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DU AN TU VAN - THIET KE TIEU BIEU DU AN TU VAN - THIET KE TIEU BIEU

TEN DU AN HANG MUC

TEN DU AN HANG MUC
Goertek TE & Tie

BiE R Iz

Vé viéc: Kién nghi, tham duyét - R . a «
_ o TU VAN TOAN BO HE THONG
giai doan 4: Nha xe Al1-03, kho PeCe LIEN OUAN VA TU VAN
héa chat nguy hiém A1-06 & Cl- 1.600.000.000 VND ¢ N QUAN V)
o ] THAM DUYET HE THONG PCCC -
14.450.000.000 VND 09, kho chat thai théng thudng VK ARITA DU AN: XAY DUNG NHA & CHUNG
4.305.721 RMB THAM DUYET GD4 GOERTEK C1-07 & C1-08, tram XU ly nudc thai 476.758 RMB AN = AR i
. . ARITAI%IH &8 CU HON HGP
0959 B1-03 Q@ BINH DINH, VIET NAM 19 B e T S = gy
Q BAC NINH, VIET NAM FURO959HMHFRTH 2F: BAEWRNSEE: A103S 2025 it
2025 . A-06KCI-09SRIRIERE 7 E SRR s
FE. Cl-07KC1-08SZBEMEE.

B1-035 ;57K Ab 1Rk

20/09/2023 11:18

Clouds 32°C

P. Mam Son, TR Bac Ninh,
Béic Ninh, Vigt Nam
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DU AN TU VAN - THIET KE TIEU BIEU

bOVIET

6.750.000.000 VND
2.011.323 RMB
@ HAIDUONG, VIET NAM

2024

=== 120/ THANGLONG E&C.JSC

TEN DU AN

il =Eg

NHA MAY SAN XUAT TAM TE
BAO QUANG DIEN NANG
LUGNG MAT TRGI BOVIET HAI
DUGNG
EMRS. BRI REESEE

HANG MUC
Iz

TONG THAU THIET KE, CAP PHEP
PHAN XAY DUNG VA HE THONG
PCCC
HIE RS, BRISITREHEAE

DU AN TU VAN - THIET KE TIEU BIEU

o/,
et L

JinkKO

Your Trust

6.509.746.200 VND

1.939.734 RMB

Q’QUANGFHNHAHETNAM
2024

TEN DU AN

BiE R

TO HOP CONG NGHE TE BAO
QUANG DIEN JINKO SOLAR HAI
HA VIET NAM
R SE KPARE AR R AR R —

p HB RS

HANG MUC
Iz

TONG THAU THIET KE, CAP PHEP
PHAN XAY DUNG VA HE THONG

pPCccC
BRI R E# S &S

“_I.'.‘"_“.I."!._ vy
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HOAT BDONG
VAN HOA NOI BO

Thang Long kién tao mot moi trudng lam viéc hanh phuc, mot tap thé doan két,
NGi Moi ca nhan khdong chi dugc phat huy t6i da kha ndng trong céng viéc, ma
dudc gan két, chia sé va thoa suc thé hién minh trong cdc hoat déng van hda noi
b6 phong phu.

ARZBE—1T=@E. NMIASHNITEFERE, — M RNEIFER D ARREIRENFR, &8
ERARNAKENFERN. DESRBERKRI.
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HOAT DONG THE THAO
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HOAT DONG THE THAO HOAT DONG THE THAO

e (LT 1 ol

P ]

g

: e GIAI BONG DA TU HUNG CHAO THU 2024
Sl o0 e o dy SRR TRANH CUP THAI AN BiNH
" GIAIBONG PATUHUNG - 3 i1 S
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HOAT DONG TEAMBUILDING
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HOAT DONG TEAMBUILDING
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POI NGU POAN KET DOI NGU POAN KET

YEAR EMND PARTY 2025

« wudku KY NIEM . X
+ e TUONG LAIX

Ha NGi 126
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POI NGU POAN KET DOI NGU POAN KET
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	经营许可
	NGUỒN NHÂN LỰC
	人力资源
	Đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, trình độ chuyên môn cao, luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Trong tương lai, để phát triển và mở rộng quy mô công ty sẽ không ngừng bổ sung nhân sự để đáp ứng theo nhu cầu thị trường.
	员工团队热情、敬业、高专业水平，能更好的满足客户的需求。为拓展公司规模，将来还会不断增加人员，以满足市场需求。
	CHUYÊN MÔN
	专业

	TRÌNH ĐỘ
	文凭

	SỐ LƯỢNG
	数量
	Kỹ sư điện lạnh
	制冷工程师
	Đại học
	本科
	Kỹ sư PCCC
	消防工程师
	Đại học
	本科
	Kỹ sư cơ khí
	机械工程师
	Đại học
	本科
	Cử nhân tài chính
	金融学士
	Đại học
	本科
	Cử nhân kinh tế
	经济学士
	Đại học
	本科
	Kỹ sư cấp thoát nước
	给排水工程师
	Đại học
	本科
	Kỹ sư kỹ thuật điện
	电力工程师
	Đại học
	本科
	Công nhân kỹ thuật
	技术工人
	Cao đẳng/Đại học大专
	120
	Thợ thi công
	施工人
	12/12
	800




	SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
	组织结构图
	SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
	组织结构图
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
	股东大会

	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
	股东大会

	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	董事会

	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	董事会

	GIÁM ĐỐC
	总经理

	GIÁM ĐỐC
	总经理
	PGĐ DỰ ÁN
	PGĐ DỰ ÁN
	PGĐ KHỐI VĂN PHÒNG
	PGĐ KHỐI VĂN PHÒNG
	PGĐ THI CÔNG
	PGĐ THI CÔNG


	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
	营业范围
	THANGLONG E&C.,JSC là một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng, thi công phòng cháy chữa cháy, thông gió hút khói sự cố, điều hòa không khí, hệ thống điện và hệ thống cấp thoát nước cho các công trình xây dựng. Chúng tôi đã thi công nhiều công trình lớn với chất lượng hoàn hảo, an toàn lao động, mang lại niềm vui và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
	升龙E&C.,JSC是施工消防、应急排烟、空调与通风系统、机电系统、给排水系统建筑工程领域中拥有专业、经验丰富的队伍。我司已施工过许多优质、劳动安全保障的大工程，赢得客户的信赖，为客户带来最佳体验。
	THI CÔNG XÂY DỰNG
	消防系统安装施工

	THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÔNG GIÓ
	机电系统工程监督与设计咨询

	THI CÔNG LẮP ĐẶT
	HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ
	消防设备、物资销售

	THI CÔNG LẮP ĐẶT
	HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
	空调与通风系统安装施工

	KINH DOANH, PHÂN PHỐI
	VẬT TƯ PCCC VÀ ỐNG GIÓ
	电力系统、弱电安装施工

	THI CÔNG LẮP ĐẶT PCCC
	给排水系统安装施工


	LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH THI CÔNG
	工程施工类型
	Thăng Long E&C.,JSC đã và đang thi công hệ thống PCCC, hút khói,  hệ thống cơ điện, … tại hàng trăm dự án, đa dạng các loại hình như:
	升龙E&C.,JSC已经也正在施工上千百消防系统、排烟、机电系统等项目，如：
	NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	工业区工厂
	VĂN PHÒNG KHU CÔNG NGHIỆP
	工业区办公室
	NHÀ Ở CHUYÊN GIA
	专家宿舍
	CHUNG CƯ, NHÀ Ở XÃ HỘI
	公寓、社会住宅
	BỆNH VIỆN
	医院
	TRƯỜNG HỌC
	学校
	CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
	政府机构
	CÔNG TRÌNH KHÁC
	其他项目
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	DANH MỤC MÁY MÓC THI CÔNG
	STT
	序

	MÔ TẢ THIẾT BỊ
	设备描述

	ĐƠN VỊ
	单位

	SỐ LƯỢNG
	数量

	NƯỚC SẢN XUẤT
	原产地

	TÌNH TRẠNG
	状态
	Máy tiện ren ống
	切管套丝机
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Máy tiện ren
	套丝机
	cái/个
	Trung Quốc/中国
	Tốt/好
	Máy uốn ống
	弯管机
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Máy hàn điện một chiều
	直流焊机
	cái/个
	Đức/德国
	Tốt/好
	Máy hàn điện xoay chiều
	交流焊机
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Máy hàn hơi
	气焊机
	cái/个
	Đài Loan/台湾
	Tốt/好
	Máy cắt ống
	切管机
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Máy khoan bê tông cầm tay đường kính 30mm
	电钻 - 30mm直径钻孔
	cái/个
	Đức/德国
	Tốt/好
	Máy khoan bê tông cầm tay đường kính 40 mm
	电钻 - 40mm直径钻孔
	cái/个
	Đức/德国
	Tốt/好
	Máy thử áp lực
	压力测试仪
	cái/个
	Đài Loan/台湾
	Tốt/好
	20 / THANGLONG E&C.,JSC




	施工机械
	STT
	序

	MÔ TẢ THIẾT BỊ
	设备描述

	ĐƠN VỊ
	单位

	SỐ LƯỢNG
	数量

	NƯỚC SẢN XUẤT
	原产地

	TÌNH TRẠNG
	状态
	Máy vặn bulong
	螺栓紧固机
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Thiết bị đo độ nhạy đầu báo
	烟感探测器检测仪
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Thiết bị thử đầu báo
	烟感探测器功能试验器
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Đồng hồ vạn năng kiểm tra mạch điện
	电流万用表
	cái/个
	Nhật Bản/日本
	Tốt/好
	Bộ dụng cụ lắp đặt điện
	机电安装工具套装
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Thang kỹ thuật
	检修梯
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Đồng hồ đo lưu lượng gió
	风速仪
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Đồng hồ vạn năng
	万用表
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Máy khoan bê tông
	混凝土钻孔机
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Máy cắt bê tông
	混凝土切割机
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好
	Máy bắn vít
	电动扳手
	cái/个
	Việt Nam/越南
	Tốt/好



	DOANH THU
	营业额
	77.5
	2021
	180.2
	2022
	770.5
	2023
	612.0
	2024
	981.9
	2025
	十亿越南盾


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG &
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	施工、设计合同案例
	Hướng đến sự hài lòng trọn vẹn của khách hàng, Thăng Long đặt trọn tâm huyết và nhiệt thành vào từng dự án, kiến tạo nên những giá trị bền vững theo thời gian.
	典型施工合同 以实现客户的全面满意为目标，升龙在每一个项目中倾注全部的用心与热忱，打造经得起时间考验的长久价值。


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	CT1 THƯỢNG THANH
	尚青
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ TẠI CÔNG TRÌNH: CHUNG CƯ CAO TẦNG CT1 VÀ CẢI TẠO CHỈNH TRANG GIẾNG LÀNG THUỘC DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI THƯỢNG THANH VÀ ĐẤU NỐI HẠ TẦNG KHU VỰC
	为以下工程提供、施工及安装增压排烟和通风系统：CT1高层公寓楼，以及上清社会住房项目及区域基础设施连接工程中的村井改造与美化工程
	PHƯỜNG BỒ ĐỀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	菩提坊，河内市
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 5.129,7 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 71.484 M2
	泰安平科技股份有限公司
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VIETSING
	VIETSING国际综合医院
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	PHƯỜNG TÂY TỰU, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:

	土地面积: 25.375 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 7.530 M2
	泰安平科技股份有限公司
	TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG
	CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY  TẠI GÓI THẦU SỐ 20: “THI CÔNG XÂY DỰNG, CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC HẠNG MỤC NHÀ KÝ TÚC XÁ, NHÀ THỂ CHẤT”
	由UDIC城市基础设施投资发展总公司——独资责任有限公司负责在第20标包“宿舍楼、体育馆各项目的施工建设、设备供应及安装”中提供物资、设备并进行消防系统的施工安装，该项目属于： “河内市黎洪峰干部培训学校建设项目”"
	DỰ ÁN: “XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”
	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
	UDIC城市基础设施投资发展总公司——独资责任有限公司
	LITE-ON QUẢNG NINH GĐ1
	LITE-ON 广宁 第一期
	BP06 GÓI THẦU: "HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY" - DỰ ÁN: LITE-ON QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 1
	BP06 标包：“消防系统” - 项目：LITE-ON 广宁一期
	QUẢNG NINH
	广宁
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 300.000M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 59.460M2
	越VILAI建筑股份公司
	INTCO THANH HÓA 12HA
	清化英科12公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	LÔ CN-04 TRONG BẮC KHU A KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN, PHƯỜNG BẮC
	SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
	越南清化省扁山市北山坊扁山工业区北A区CN-04地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 120.140M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 51.600M2
	BASIC 国际越南有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	27.203.236.855


	VNĐ
	8.105.851 RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	17.857.186.133


	VNĐ
	5.320.973 RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	10.883.457.075


	VNĐ
	3.242.985 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	124.200.000.000


	VNĐ
	37.008.343 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成
	66.000.000.000


	VNĐ
	19.666.269 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	INTCO 12HA THANH HÓA GĐ2
	清化英科 二期 12公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统工程系统
	LÔ CN-04 TRONG BẮC KHU A KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN, PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
	越南清化省扁山市北山坊扁山工业区北A区CN-04地块
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 120.140m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 18.300m2
	CÔNG TY TNHH BASIC INTERNATIONAL VIỆT NAM

	BASIC 国际越南有限公司
	FOXCONN PCCC
	消防FOXCONN
	CÔNG TRÌNH PCCC
	消防工程
	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ LINH KIỆN EV FOXCONN (VIỆT NAM)
	LÔ ĐẤT CN4.2 VÀ MỘT PHẦN LÔ ĐẤT CN4.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	富士康节能及零组件（越南）有限公司
	广宁省广安市北前锋工业区CN4.2地块及部分CN4.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 124.135 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建设面积: :: 81.358M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

	圣辉工程科技责任有限公司
	FOXCONN ỐNG GIÓ
	风管FOXCONN
	CÔNG TRÌNH ỐNG GIÓ PCCC
	消防风管工程
	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ LINH KIỆN EV FOXCONN (VIỆT NAM)
	LÔ ĐẤT CN4.2 VÀ MỘT PHẦN LÔ ĐẤT CN4.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, THỊ
	XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	富士康节能及零组件（越南）有限公司
	广宁省广安市北前锋工业区CN4.2地块及部分CN4.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 124.135 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:: 81.358M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
	圣辉工程科技责任有限公司
	GOERTEK C3
	歌尔C3
	HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC - CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG C3
	DỰ ÁN GOERTEK VINA NAM SƠN
	消防工程施工合同——歌尔南山项目C3厂房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ, XÃ TÂN CHI,TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省新支社合岭坊、南山坊南山-合岭工业区A1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.300M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 11.400M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA

	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK C1 NAM SƠN
	歌尔C1南山
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỜNG C1 KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN
	歌尔南山项目C1厂房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ, XÃ TÂN CHI,TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省新支社合岭坊、南山坊南山-合岭工业区A1地块
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 515.300m2
	2.Diện tích xây dựng: 建设面积: 11.400m2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA

	歌尔智能科技（越南）有限公司
	THỜI GIAN/
	TRẠNG THÁI

	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	29.500.000.000


	VNĐ
	8.790.226 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	52.380.000.000


	VNĐ
	15.607.867 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	13.176.000.000


	VNĐ
	3.926.103 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	53.577.072.490


	VNĐ
	15.964.563 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	50.510.461.510


	VNĐ
	15.050.793 RMB

	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	GOERTEK A9
	歌尔A9
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG A9 DỰ ÁN KCN NAM SƠN - HẠP LĨNH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司的歌尔南山项目A9厂房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ, XÃ TÂN CHI,TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省新支社合岭坊、南山坊南山-合岭工业区A1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.300M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 11.400M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA

	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK XƯỞNG 5, XƯỞNG 10 NGHỆ AN
	义安歌尔5#10#厂房
	HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG 5 VÀ NHÀ XƯỞNG 10 DỰ ÁN NGHỆ AN (VIỆT NAM) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA
	歌尔精工（越南）义安项目5#10#厂房消防工程
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA
	KHU CÔNG NGHIỆP WHA INDUSTRIAL ZONE 1, KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, XÃ TRUNG LỘC, TỈNH NGHỆ AN, VIỆT NAM
	歌尔精工制造（越南）有限公司
	越南义安省中禄社义安东南经济区 WHA INDUSTRIAL ZONE 1 工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 377.111,48 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 16.000 M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA
	歌尔精工制造（越南）有限公司
	GOERTEK MICRO-SINOEA-GRA9
	CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẦNG 1 NHÀ XƯỞNG SỐ 9 - NHÀ MÁY GOERTEK MICORELECTRONICS VINA NGHỆ AN
	歌尔微电子越南义安9#厂房1F消防工程施工安装
	KHU CÔNG NGHIỆP WHA 1 - KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM, XÃ TRUNG LỘC, TỈNH NGHỆ AN, VIỆT NAM
	越南义安省中禄社义安东南经济区 WHA INDUSTRIAL ZONE
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 377.111,48 m2
	2.Diện tích xây dựng
	建设面积: 12.000m2
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YIAN

	益安建筑责任有限公司
	THI CÔNG FSP HẢI DƯƠNG
	海阳FSP施工
	CUNG CẤP, LẮP ĐẶT, CHẠY THỬ VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG PCCC
	DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỚI NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FSP HẢI DƯƠNG VIỆT NAM
	消防系统的供应、安装、调试及交付
	项目名称：越南海阳FSP科技有限公司新工厂建设项目
	MỘT PHẦN LÔ A14 (KÝ HIỆU LÀ 14-3) - KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG - XÃ KẺ SẶT - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - VIỆT NAM
	越南海防市柯色社福田工业区扩建区A14地块的一部分（编号为14-3）
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 21.400M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 9.970M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

	VISICONS建筑与投资股份公司
	FANSTECH
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, CHỐNG SÉT, HÚT KHÓI SỰ CỐ
	消防、防雷及应急排烟系统的供应与安装
	LÔ ĐẤT CN41A, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇北前锋工业区CN41A地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 50.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 19.812,6 M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG
	海龙建筑安装股份有限公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	47.448.504.796

	VNĐ
	14.138.410 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成
	30.394.232.675


	VNĐ
	9.056.684 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成
	15.657.518.191


	VNĐ
	4.665.530 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	21.060.000.000


	VNĐ
	6.275.328 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成
	18.252.000.000


	VNĐ
	5.438.617 RMB
	28/ THANGLONG E&C.,JSC
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	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG
	海阳多科医院
	GÓI THẦU SỐ 06: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
	第06号招标标段：工程施工及设备安装
	DỰ ÁN: XÂY MỚI CÁC KHỐI NHÀ: CẤP CỨU, NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VÀ CẬN LÂM SÀNG; NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VÀ NỘI TRÚ; KHÁM, HÀNH CHÍNH, NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VÀ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG
	项目：海阳多科医院新建急诊、医技及临床辅助、医技及住院、门诊、行政、医技及住院楼
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 67.670M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 38.686M2
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

	西海防建设投资项目管理委员会
	TTYT HẢI DƯƠNG
	海洋医疗中心
	HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - GÓI THẦU SỐ 08: THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
	工程施工合同——第08标包：工程施工及设备安装—
	DỰ ÁN: XÂY DỰNG, CẢI TẠO NÂNG CẤP 04 TRUNG TÂM Y TẾ (CẨM GIÀNG, THANH MIỆN, KINH MÔN VÀ NAM SÁCH)
	项目名称：4个医疗中心（锦江、青冕、京门和南册）的建设、改造及升级
	TTYT THANH MIỆN
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 19.015,6 m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 1493,72 m2

	TTYT CẨM GIÀNG
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 12.493 m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 1577,6 m2

	TTYT NAM SÁCH
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 18.722,8 m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 1.725 m2

	TTYT KINH MÔN
	1. Diện tích đất:
	土地面积: 21.312,2 m2
	2.Diện tích xây dựng:
	建设面积: 450 m2
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

	西海防建设投资项目管理委员会
	INTELLIGENT
	智能安全
	CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH INTELLIGENT SAFETY (VIỆT NAM)
	提供消防系统的材料、设备及施工安装服务 - 工程名称：智能安全（越南）有限公司建设项目
	KHU CÔNG NGHIỆP DEEP C, HUYỆN QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县DEEP C工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 49.995M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 29.328,19M2
	CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP
	建业建筑设备租赁责任有限公司
	GOOD LIVING -THI CÔNG
	优居-施工
	GÓI THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC DỰ ÁN NHÀ SINH HOẠT KÝ TÚC XÁ GOOD LIVING QUẢNG YÊN QUẢNG NINH VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇优居宿舍生活区项目消防系统施工标包
	LÔ DV11 KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG LIÊN HÒA, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇联味县北前锋工业区DV1.1号地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 24.000M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 1.744,47M2
	CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM

	越南NCC有限公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	44.505.064.000


	VNĐ
	13.261.342 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	16.609.182.000


	VNĐ
	4.949.101 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	42.974.504.228


	VNĐ
	12.805.275 RMB
	12.420.000.000

	VNĐ
	3.700.834 RMB
	30/ THANGLONG E&C.,JSC
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	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址
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	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	SUNRISE-GIAI ĐOẠN 2
	日上二期

	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH CỦA SUNRISE VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2
	越南日上智能轻合金轮毂制造项目(二期)的消防系统
	LÔ CN3.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安社丰谷坊北前丰工业区CN3.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 110.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 28.543 M2
	CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	越南日上车轮有限公司
	VIPTOOLS-XD NHÀ XƯỞNG 01 B1
	新建01号厂房BA-VIPTOOLS_NX1
	TỔNG THẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG 01 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CƠ KHÍ VIPTOOLS VIỆT NAM, PHẠM VI BAO GỒM: CẢI TẠO SỬA CHỮA VÀ THI CÔNG XÂY MỚI HỆ SÀN LỬNG NHÀ XƯỞNG 01 B1-VIPTOOLS_NX1
	VIP TOOLS越南机械设备及工具工厂项目01号厂房工程的总包工程范围包括：01号厂房BA-VIPTOOLS_NX1进行翻新、维修及新建阁楼系统
	LÔ CN-04, KHU CN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省东迈坊东海工业区CN-04地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 20.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 3460 M2
	CÔNG TY TNHH VIPTOOLS VIỆT NAM

	越南VIP TOOLS有限公司
	TÒA NHÀ 104.CT1 - USILK CITY KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ 반케 신도시(ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ) USILK CITY 104.CT1동
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ - PHƯỜNG HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

	50 tầng nổi, 2 tầng hầm
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	FUKANG I06
	福康
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG I06 CỦA CÔNG TY TNHH FUKANG TECHNOLOGY
	福康科技责任有限公司I06号厂房消防工程施工
	LÔ 1, KHU CÔNG NGHIỆP QUANG CHÂU, PHƯỜNG NẾNH VÀ PHƯỜNG VÂN TRUNG, THỊ XÃ VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM
	越南北江省越安县和云中乡广州工业区
	CÔNG TY TNHH FUKANG TECHNOLOGY
	富康科技责任有限公司/
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
	圣辉工程科技责任有限公司
	LỐP ADVANCE TIỀN GIANG-SCC-PCCC
	前江ADVANCE轮胎——防火涂料——消防系统
	THI CÔNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC VÀ CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN, THI CÔNG, THỬ NGHIỆM, VẬN HÀNH THỬ, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ CHO TOÀN BỘ HẠNG MỤC SƠN CHỐNG CHÁY
	消防系统整体施工及防火涂料的供应、运输、施工、试验、调试、保修与维护服务
	LÔ 105, 106, 107, 108, 109A, 109B, 109C, 109D, 110A2, 111B, 112B, 113B, KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG, XÃ TÂN LẬP 1, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TIỀN GIANG
	前江省新福县新立1镇龙江工业区105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A2、111B、112B、113B单元
	SỐ TẦNG: 01 TẦNG HẦM, 08 TẦNG NỔI VÀ TUM KĨ THUẬT DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	2,800 M²
	楼层数 01 层地下层，08 层地表层与机房
	建筑面积： 2,800 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LỐP ADVANCE VIỆT NAM
	投资商 : ADVANCE轮胎越南有限公司
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC (ĐÔNG NAM Á)
	总包商：中国建筑（东南亚）有限公司
	AN HƯNG
	安兴
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, TĂNG ÁP, HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ
	CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON
	综合办公、商业及住宅项目消防、加压、排烟和通风系统的供货与安装工程
	Ô ĐẤT TTDV03 THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	河内市河东郡罗溪坊安兴新都市区TTDV03地块

	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ AN HƯNG
	投资商 : 安兴都市投资股份公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	总包商：泰安平科技股份公司
	INTCO THANH HÓA 8HA
	INTCO
	清化 8公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	LÔ CN-01/02 VÀ CN-01/03, NAM KHU A, KCN BỈM SƠN, PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
	越南清化省扁山县北山坊扁山工业区A区南CN-01/02与CN-01/03单元
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积: 43 588 M2

	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP INTCO VIỆT NAM
	英科越南工业有限公司
	SCG-NAM THĂNG LONG SCG
	-南升龙
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	消防系统施工
	KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG, GIAI ĐOẠN II, PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, HÀ NỘI
	河内市西湖郡富尚坊第二期南升龙都市区

	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG
	投资商 :南升龙都市区发展有限公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
	总包商：SCG建设集团股份公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	7.085.435.851 VNĐ
	2.111.274 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	36.565.786.801 VNĐ
	10.059.297 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	33.083.162.524 VNĐ
	9.857.915 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	22.800.000.000 VNĐ
	6.793.802 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	19.766.815.349 VNĐ
	5.889.993 RMB




	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
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	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	HỮU NGHỊ - PCCC
	友谊-消防
	THI CÔNG, NGHIỆM THU HỆ THỐNG PCCC - DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NHÀ MÁY THỰC PHẨM HỮU NGHỊ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ TẠI MIỀN BẮC (GIAI ĐOẠN II)
	消防系统的施工与验收——友誼食品股份有限公司北方分公司新食品厂投资项目（第二期）
	LÔ 15-2, KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG (KHU VỰC MỞ RỘNG), XÃ YÊN TRUNG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 67.670M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 38.686M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN CTECH CTI
	CTECH CTI股份有限公司/
	CTECH CTI股份有限公司
	JINKO CẢI TẠO SAU BÃO
	晶科台风后改造
	SỬA CHỮA PHẦN BỊ HƯ HỎNG DO BÃO YAGI GÂY RA CHO NHÀ XƯỞNG JINKO 1, JINKO 2, JINKO 3 VÀ NHÀ KÝ TÚC XÁ JINKO  BAO GỒM CÁC CÔNG VIỆC, CUNG CẤP VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY MÓC
	晶科一期、二期、三期厂房及晶科宿舍因摩羯台风造成的损坏部分修复，包括工程、材料供应、人工、机械
	CN, XL, 06, 09, 11, KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, QUẢNG NINH
	广宁省广安县宋科工业区CN - XL-06、09、11单元
	DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	12,62 HA
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR (VIỆT NAM)
	投资商：晶科太阳能(越南)智造有限公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司——广宁分支
	AMPLIFIER HẢI DƯƠNG
	海阳
	THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - DỰ ÁN ĐẦU TƯ “NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG AMPLIFIER, LOA VÀ LINH KIỆN AMPLIFIER, LOA”
	消防系统设计、审批、施工与验收 ——投资项目“生产与加工音响、扬声器及音箱与扬声器部件工厂”
	LÔ ĐẤT B2, KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA, PHƯỜNG CỘNG HÒA, THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG, VIỆT NAM
	越南海阳省志灵市共和坊共和工业区B2地块
	CÔNG TY CỔ PHẦN CTECH CTI
	CTECH CTI 股份公司
	GOERTEK (A1,A2)
	歌尔（A1，A2）
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG A1,A2
	A1，A2厂房消防工程
	LÔ A1, KCN NAM SƠN – HẠP LĨNH, TP BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH
	北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇南山-合领工业区A1单元
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK B1,B6, NHÀ ĐỂ XE A1-05, NHÀ XE - KHU C
	歌尔B1、B6的A1-05车库车库——C区
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG B1, B6; NHÀ ĐỂ XE A1-05; NHÀ ĐỂ XE, PHÒNG PHỤ TRỢ KHU C
	B1、B6厂房消防工程；A1-05停车场；C区停车场及辅助用房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇南山-合领工业区A1单元
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	21.838.464.000 VNĐ
	6.507.290 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	17.453.969.980 VNĐ
	5.200.825 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	5.508.000.000 VNĐ
	1.641.240 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	79.185.383.119 VNĐ
	23.595.168 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	106.265.268.902 VNĐ
	31.664.264 RMB
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	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	GOERTEK (C7,C8,A3, A5)
	歌尔 (C7,C8,A3, A5)
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG C7, C8, A3 VÀ CẢI TẠO PCCC KHO ĐIỆN TỬ TẦNG 1 NHÀ XƯỜNG A5 DỰ ÁN KCN NAM SƠN
	南山工业区C7、C8、A3厂房消防工程及A5厂房一层电子仓库消防改造工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇南山-合领工业区A1单元
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK B2, C6
	歌尔 B2, C6
	CÔNG TRÌNH CẢI TẠO PCCC TẦNG 1 NHÀ XƯỞNG B2 VÀ CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG C6 CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	B2厂房一层消防改造工程与C6厂房消防工程
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	北宁市合领坊与北宁省仙游县洛卫镇南山-合领工业区A1单元
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	SIMPLO
	新普
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG E (GỒM PHÒNG PHỤ TRỢ) SIMPLO (VIỆT NAM) CỦA CÔNG TY TNHH SIMPLO TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
	新普越南E厂（含辅房）消防工程施工
	LÔ CN-8, KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM
	越南北江省协和县梅亭镇和富工业区CN-8单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 108 904.7 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积： 20 910.5 M2
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SIMPLO TECHNOLOGY (VIỆT NAM)投资商：新普科技越南有限公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
	总包商：圣辉工程科技有限公司
	TẠ QUANG BỬU
	谢光宝
	THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH - KHU CHUNG CƯ TẠ QUANG BỬU
	谢光宝住宅区工程设备施工安装
	KHU CHUNG CƯ TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG BÌNH HÀN, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
	海阳市平寒坊谢光宝公寓区
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积 :  1890 M2
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG
	海阳省建设投资项目管理部
	CCTY
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ XƯỞNG CCTY F1, F2, GH3  THUỘC DỰ ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG TY TNHH CCTY VIỆT NAM
	商业楼与 CCTY工厂F1、F2、GH3 的消防系统供应与建设
	LÔ HCDV-2, LÔ CN16-06 KHU PHI THUẾ QUAN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÌNH VŨ (KHU 1), THUỘC KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ - CÁT HẢI, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 2, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市海安郡东海2坊庭宇-吉海经济区南庭宇（一区）工业区与非关税区HCDV-2单元
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CCTY
	投资商：CCTY有限公司
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOA VIỆT
	总包商：华越建设有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	79.487.444.261 VNĐ
	23.685.174 RMB
	2024-2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	50.517.592.860 VNĐ
	15.052.918 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	32.400.000.000 VNĐ
	9.654.351 RMB
	2024
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	24.758.279.000 VNĐ
	7.377.318 RMB
	2024
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	16.299.977.613 VNĐ
	4.856.966 RMB
	38/ THANGLONG E&C.,JSC
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	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	KHÁCH SẠN NAM HƯNG
	南兴酒店
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI THUỘC DỰ ÁN TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP
	办公楼、酒店、高级公寓综合体项目增压排烟系统供应安装
	LÔ ĐẤT HH1 KHU D6, PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG VÀ PHƯỜNG XUÂN LA, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	河内市西湖郡春罗坊与富尚坊D6区HH1地块
	CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HƯNG
	南兴股份公司
	DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH
	智能轻锻合金轮缘制造项目
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG GỈ, SƠN PHỦ LÊN KẾT CẤU THÉP SUNRISE
	的消防系统施工与钢结构常规涂料、防腐涂料施工
	KCN BẮC TIỀN PHONG, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 110 000 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:  39 090M2
	CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	SUNRISE WHEEL
	越南有限公司
	FUKANG
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG I06,  HỢP ĐỒNG NHẬN THẦU CÔNG TRÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CỦA CÔNG TY TNHH FUKANG TECHNOLOGY
	I06厂房消防工程施工
	LÔ 1, KHU CÔNG NGHIỆP QUANG CHÂU, PHƯỜNG NẾNH VÀ PHƯỜNG VÂN TRUNG, THỊ XÃ VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG, VIỆT NAM
	越南北江省越安县云中坊与能坊光州工业区1单元
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积 : 14.790 M2
	CÔNG TY TNHH FUKANG TECHNOLOGY
	富康科技有限公司
	CỤC ĐỐI NGOẠI - BCA
	公安部——对外局
	GÓI THẦU XL03 THI CÔNG XÂY DỰNG, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH (TRỪ CÁC HẠNG MỤC THUỘC GÓI THẦU XL01, 02) THUỘC DỰ ÁN "CƠ SỞ LÀM VIỆC CỤC ĐỐI NGOẠI BỘ CÔNG AN"
	XL03标包：公安部外事办事处项目的建设、设备供应与安装（XL01、02标包工程除外）
	SỐ 60 PHỐ NGUYỄN DU, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	河内市二婆征郡阮游坊阮游街60号
	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
	河内建设总公司——股份公司
	WIESON
	THI CÔNG HẠNG MỤC PCCC DỰ ÁN NHÀ MÁY WIESON TECHNOLOGY VIỆT NAM
	骅陞科技越南工厂的消防工程施工
	KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 5, XÃ QUẢNG LÃNG, HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN
	兴安省恩施县广浪镇5号工业区
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积：6 980 M2
	CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN WIESON TECHNOLOGIES VIỆT NAM
	投资商：骅陞科技越南集团
	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	VILAI VIET
	总包商：建设股份公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	15.049.724.108 VNĐ
	4.484.423 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	14.737.312.700 VNĐ
	4.391.333 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	13.537.363.044 VNĐ
	4.033.779 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	13.342.188.000 VNĐ
	3.975.922 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	9.800.000.000 VNĐ
	2.920.143 RMB



	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	SƠN YADEA
	雅迪涂料
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG SƠN CHỐNG CHÁY CHO KẾT CẤU THÉP - DỰ ÁN NHÀ MÁY XE ĐIỆN YADEA VIỆT NAM
	雅迪电车越南工厂钢结构防火涂料供应与施工
	LÔ CN 02 - KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
	北江省凉江县新兴工业区CN-02单元
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	SUNRISE WHEEL
	投资商：越南有限公司
	THẦU CHÍNH: CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM
	总包商：NCC越南有限公司
	NHÀ MÁY XE ĐIỆN YADEA VIỆT NAM
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ CN 02 – KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG - LẠNG GIANG - BẮC GIANG
	北江省凉江县新兴工业区CN02单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 302.717 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 177.192 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT YADEA (VIỆT NAM)
	THẦU CHÍNH: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	QUÝ NINH
	贵宁
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG 4# VÀ NHÀ PHỤ TRỢ SỐ 3# TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP QUÝ NINH
	4号厂房与3号辅房消防系统施工
	MỘT PHẦN THỬA ĐẤT SỐ 284, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 5, CỤM CÔNG NGHIỆP QUÝ NINH, XÃ AN QUÝ, HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH, VIỆT NAM
	越南太平省琼附县安贵镇贵宁工业群5号地标284号部分地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 110 000 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:  39 090M2
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI COLLAB VIỆT NAM
	越南COLLAB建设与商贸有限公司
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH SILIC ĐƠN TINH THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ THÔNG GIÓ SỰ CỐ
	KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, PHƯỜNG QUỲNH THIỆN, THỊ XÃ HOÀNG MAI, THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, VIỆT NAM
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 302.717 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 177.192 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV


	(VIỆT NAM)
	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME (GIAI ĐOẠN 2)
	BBL HOME新物料有限公司（二期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG CHÁY LÊN KẾT CẤU THÉP
	消防系统施工及钢结构防火涂料施工
	KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省广安县冬梅坊冬梅工业区
	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME
	BBL HOME
	新物料有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	7.747.380.000 VNĐ
	2.308.516 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	69.012.000.000 VNĐ
	20.563.766 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	5.300.000.000 VNĐ
	1.579.261 RMB
	2024
	ĐANG THI CÔNG
	施工中

	VNĐ
	8.581.645 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	16.199.438.563 VNĐ
	4.827.008 RMB



	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	LOGO TỔNG THẦU
	SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ MÁY C3 - CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI-HANEL
	C3厂房改造 ——SUMI-HANEL线系统有限公司
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	KCN SÀI ĐỒNG B - LONG BIÊN - HÀ NỘI
	河内市龙边郡柴铜B工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:  23.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 10.306 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI-HANEL
	投资商：SUMI-HANEL线系统有限公司
	DỰ ÁN NGÂN HÀ NHÀ XƯỞNG 5K, 6K, XƯỞNG IN HOA VÀ NHÀ KHO SỐ 2, SỐ 4 CHUỖI DÂY CHUYỀN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY
	银河项目5K、6K厂房、印花车间及2号、4号仓库（纺织服装产业链厂区）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积  683.520 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 51.938 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NGÂN HÀ

	投资商：银河技术科技有限公司
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT LOA, TAI NGHE VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	LÔ CN-03, KCN ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县冬梅坊冬梅工业区CN-03单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 50.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 26.431,28 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TONLY VIỆT NAM
	投资商：越南TONLY电子技术有限公司

	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM
	总包商：越南TOKEN技术与建设股份公司
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ B6-1, KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA, PHƯỜNG CỘNG HÒA, THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG
	越南海阳省志灵市共和坊共和⼯业区B6-1单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 199.900M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 67.154 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET

	THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CTECH CTI
	总包商：CTECH CTI股份公司
	DỰ ÁN COREMAX VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 1)
	越南COREMAX（第一期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ CN-05, KHU CÔNG NGHIỆP NAM TIỀN PHONG, XÃ TIỀN PHONG, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省广安县前锋镇南前锋工业区CN-05单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 80.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 43.256 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH VINACOREMAX
	投资商：VINACOREMAX责任有限公司

	THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
	总包商：建筑技术应用转让股份公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成

	37.476.940.290 VNĐ
	11.167.145 RMB
	2024
	ĐANG THI CÔNG
	施工中




	32.000.000.000 VNĐ
	9.535.161 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	30.365.646.266 VNĐ
	9.048.166 RMB
	2024
	ĐANG THI CÔNG
	施工中


	28.712.880.000 VNĐ
	8.555.685 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	23.328.000.000 VNĐ
	6.951.132 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	LOGO TỔNG THẦU
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SUNREX (VIỆT NAM)
	GIAI ĐOẠN 1
	越南SUNREX工艺有限公司 —
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ ĐẤT CN2.1, KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN2.1地块
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	8.940 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH L&K VIỆT NAM

	投资商：越南L&K工程有限公司
	KHU CÔNG NGHIỆP TITAN QUẢNG NINH
	广宁TITAN工业区
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	LÔ CN-01, KCN ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县冬梅坊冬梅工业区CN-01单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	41.658 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	22.577,3 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TITAN (QUẢNG NINH)
	投资商：TITAN广宁工业有限公司

	TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	总包商： VILAI VIET 建设股份公司
	NHÀ MÁY MAY SEASUNSPORTS VIỆT NAM

	越南SEASUNSPORTS纺织工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	LÔ CN3-6, CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN DƯƠNG, QUỐC LỘ 38B, XÃ YÊN DƯƠNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH, VIỆT NAM
	越南南定省意安县安阳镇38B公路安阳工业群CN3-6单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	8.930,1 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	8.400 M²
	TỔNG THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH DONG HUI
	总包商：东辉有限责任公司
	NHÀ MÁY GOERTEK VINA
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG B4, CÁC NHÀ PHỤ TRỢ XUNG QUANH DỰ ÁN GIAI ĐOẠN II KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN GOERTEK
	歌尔南山工业区第二期项目周边的辅房的B4车间消防系统施工
	KCN NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH, TP BẮC NINH
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	515.275,9 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积:
	11.400 M²
	(NHÀ XƯỞNG B4 车间 )
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成




	20.400.000.000 VNĐ
	6.078.665 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	18.360.000.000 VNĐ
	5.470.799 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	9.936.000.000 VNĐ
	2.960.667 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	37.635.440.287 VNĐ
	11.214.374 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHỤC VỤ KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH
	北宁省顺城县湖镇工业区社会住宅区
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH
	北宁省顺城镇湖坊
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:
	2.500 M²
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN LAN HƯNG
	投资商：兰兴房地产集团股份公司
	NHÀ MÁY FUJIX ELECTRONIC VIỆT NAM
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC (HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, EXIT SỰ CỐ, TĂNG ÁP HÚT KHÓI, ĐIỆN CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG PCCC, CỬA CHỐNG CHÁY)
	KHU CN SÔNG KHOAI (AMATA), THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省广安镇宋科(AMATA)工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	23.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	10.306 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH FUJIX ELECTRONIC VIỆT NAM

	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	总包商： VILAI VIET 建筑股份公司
	CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR PV VIỆT NAM (JINKO 1)
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, CỬA CHỐNG CHÁY, ĐIỆN CẤP NGUỒN, HÚT KHÓI, CẤP KHÍ BÙ VÀ LOA THÔNG BÁO
	LÔ CN-XL-06 KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县宋科镇宋科工业区CN-XL-06单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	313.648,45 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	181.683,44 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR VIỆT NAM

	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	NHÀ MÁY GOERTEK VINA
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG A7, A8, B3, B5, TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN I KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN GOERTEK
	歌尔南山工业区项目动力中心一期A7、A8、B3、B5车间的消防系统施工
	KCN NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH, TP BẮC NINH
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	515.275,9 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	294.802,43 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	18.334.830.262 VNĐ
	5.463.299 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	16.740.000.000 VNĐ
	4.988.081 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	443.711.689.281 VNĐ
	132.214.449 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	169.007.712.955 VNĐ
	50.359.869 RMB.


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	DỰ ÁN KHO JINKO SOLAR VIỆT NAM (JINKO3)
	晶科能源越南仓库项目（晶科三期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, THÔNG GIÓ SỰ CỐ VÀ SƠN CHỐNG CHÁY CHO KẾT CẤU THÉP
	消防系统、应急通风、钢结构防火涂料施工
	LÔ CN - XL-09 KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省广安县宋科工业区CN - XL-09单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	71.340,04 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	41.564 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	投资商：晶科太阳能(越南)智造有限公司
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	SẢN XUẤT SẢN PHẨM KHÓA CHỐT VÀ DẬP ĐỊNH HÌNH BOLTUN VIỆT NAM
	BOLTUN越南一期工程
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	消防系统与钢结构防火涂料施工
	LÔ ĐẤT CN2.2 VÀ MỘT PHẦN LÔ ĐẤT CN2.1, KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇丰谷坊北前丰工业区CN2.2地块及CN2.1部分地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	72.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积：
	39,000 M²

	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH BOLTUN VIỆT NAM
	越南BOLTUN有限公司
	XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI CÔNG TY TNHH VIETNAM ADVANCE FILM MATERIAL
	越南先进膜材有限公司新工厂建设
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	消防系统施工
	LÔ ĐẤT CN 7.2B KCN DEEP C2A KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ - CÁT HẢI, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 2, QUẬN HẢI AN, TP. HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市海安郡东海2坊庭宇-吉海经济区DEEP C2A工业区CN 7.2B地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	40.187M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积：
	24,250 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ADVANCE FILM MATERIAL
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	投资商：越南先进膜材有限公司
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	NHÀ MÁY GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG C8 DỰ ÁN GIAI ĐOẠN II KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN GOERTEK
	歌尔南山工业区项目二期C8车间消防系统施工
	KCN NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH, TP BẮC NINH
	北宁市合领坊南山工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.275,9 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 11.400 M² (NHÀ XƯỞNG C8车间)

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH SILIC ĐƠN TINH THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	拉晶切片工厂—— 润阳光伏科技（越南）有限公司
	SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	钢结构防火涂料
	KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, PHƯỜNG QUỲNH THIỆN, THỊ XÃ HOÀNG MAI, THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, VIỆT NAM
	越南义安省义安东南经济区黄梅县琼善坊黄梅一期工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	302.717 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	177.192 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	投资商：润阳光伏科技（越南）有限公司
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	138.000.000.000 VNĐ
	41.120.381 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	60.000.000.000 VNĐ
	17.878.427 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	44.620.639.142 VNĐ
	13.295.780 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	39.027.720.727 VNĐ
	11.629.237 RMB
	2023
	ĐANG THI CÔNG
	施工中


	73.289.715.000 VNĐ
	21.838.413 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH SILIC ĐƠN TINH THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	拉晶切片工厂——润阳光伏科技（越南）有限公司
	SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	钢结构防火涂料
	KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, PHƯỜNG QUỲNH THIỆN, THỊ XÃ HOÀNG MAI, THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, VIỆT NAM
	越南义安省义安东南经济区黄梅县琼善坊黄梅一期工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	352.700,514 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG :  104.126,49 M²
	(GIAO ĐOẠN 1)
	1. 土地面积：352,700,514 平方米
	2. 建设面积：104,126.49 M²（第一期）

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	投资商：润阳光伏科技（越南）有限公司-GENERAL
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH EDRI VIỆT NAM
	总包商：十一科技越南有限责任公司
	NHÀ MÁY TREND POWER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
	TREND POWER TECHNOLOGY （越南）工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	LÔ ĐẤT CN-8, KHU CN HÒA PHÚ, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN HIỆP HÒA, BẮC GIANG
	北江省协和县梅庭镇和富工业区 CN-8 地块块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 167.109 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 18.947 M²  (第一期)
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH TREND POWER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUE
	投资商：TREND POWER TECHNOLOGY（越南）有限公司
	总包商：聖暉工程科技責任有限公司
	BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC
	幸福医院
	CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP, HÚT KHÓI
	增压与排烟系统供应、安装
	PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	河内南慈廉郡芳更坊
	4 TÒA MỖI TÒA 8 TẦNG NỔI VÀ 1 TẦNG HẦM (HẦM CHUNG)
	DIỆN TÍCH HẦM KHOẢNG 25.000 M²
	DIỆN TÍCH 1 SÀN TẦNG NỔI KHOẢNG 10.000 M²
	4 栋楼，每栋有 8 层地表层与 1 层地下层（共用地下层）地下面积约 25,000 M²
	一层地表面积约 10,000 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VĨNH THIỆN
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：永善医疗股份公司
	总包商：泰安平技术股份公司
	SẢN XUẤT TÚI CHƯỜM NÓNG LẠNH VÀ MIẾNG DÁN ĐIỆN CỰC TÍM CAO CẤP - INTCO
	高端冷热袋与电击贴制造 - INTCO
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	消防系统与钢结构防火涂料施工
	LÔ CN-03, KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	广宁省广安县广安镇东梅工业区CN-03单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 70.000 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 18.207 M²
	(PHASE 1 第一期)

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM
	越南英科医疗科技有限公司
	VĂN PHÒNG, NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME
	贝尔家居新材料有限公司厂房与办公区
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT.
	消防系统、钢结构防火涂料、避雷系统施工。
	LÔ CN-06, KCN ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县东梅坊东梅工业区CN-06单元
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 5.326 M²
	建设面积: 5.326 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME
	贝尔家居新材料有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐANG THI CÔNG
	施工中



	17.500.000.000 VNĐ
	5.214.541 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	24.000.000.000 VNĐ
	7.151.371 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	23.154.616.500 VNĐ
	6.899.469 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	19.748.000.000 VNĐ
	5.884.386 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	22.241.912.000 VNĐ
	6.627.507 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
	广安县东梅坊社会住房项目
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC – ĐÈN EXIT VÀ TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	消防系统—紧急出口灯与增压排烟施工
	XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县宋科镇
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG :
	建设面积: 4.430M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON
	投资商：晶科太阳能(越南)智造有限公司
	总包商： VINAINCON 设计与施工咨询股份公司
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN PHỔI QUẢNG NINH
	广宁肺科医院升级建设投资
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU THANG
	消防系统、排烟、楼梯增压施工
	PHƯỜNG CAO XANH, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省下龙市高绿坊
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 10.814 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积 4.106 M²
	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：广宁省民用和工业项目建设投资管理委员会
	总包商：泰安平技术股份公司
	TRỤ SỞ TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省通信中心总部
	THI CÔNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ CHỐNG CHÁY LAN
	增压排烟及防止火灾蔓延施工
	PHƯỜNG HỒNG HẢI, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省下龙湾市红海坊
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 68.35 HA
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 1.226,38 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THIÊN LONG
	投资商：广宁省民用和工业项目建设投资项目管理委员会
	总包商：天龙消防有限公司
	TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN
	装备与物流局办公总部

	THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG, NGOÀI NHÀ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐI KÈM
	室外、室内消防系统施工及附属设备安装
	SỐ 377 - 379 LƯƠNG THẾ VINH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI
	河内市南慈廉郡良世荣路377 - 379号

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN
	-TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI -CT CP
	投资商：装备与物流局
	总包商：河内建设公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	22.272.628.114 VNĐ
	6.636.659 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	21.392.084.688 VNĐ
	6.374.280 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	15.188.437.126 VNĐ
	4.525.756 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	15.370.052.000 VNĐ
	4.579.872 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC Y TẾ - BỘ CÔNG AN
	公安部—卫生局办公总部
	CUNG CẤP, THI CÔNG LẮP ĐẶT, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PCCC
	GÓI THẦU XL01: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TOÀN BỘ CÁC THIẾT BỊ
	工程：消防系统供应、安装施工、完善
	XL01包：所有设备安装与建筑施工
	SỐ 47, PHẠM VĂN ĐỒNG, MAI DỊCH, CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI.
	河内市纸桥郡梅译坊范文同路 47 号

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN
	-TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI -CT CP
	投资商：装备与物流局
	总包商：河内建设总公司
	NHÀ MÁY HONOR VIỆT NAM
	HONOR 荣誉越南工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	LÔ CN-04, KCN ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI, TX QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH.
	广宁省广安镇东梅坊东梅工业区CN-04单元
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 20.453 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 12.130 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH WORLD HONOR VIỆT NAM
	投资商：世界荣誉越南有限公司
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT HÀN QUẢNG NINH (GIAI ĐOẠN 2021 - 2025)
	广宁越-韩大专院校改造、扩建建设投资（2021-2025期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU THANG
	消防系统、排烟、楼梯增压施工
	PHƯỜNG HOÀNH BỒ, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省下龙湾市宏菩坊
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 12.775,9M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 10.643,1M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：广宁省民用与工业项目建设投资管理委员会
	总包商：泰安平技术股份公司
	CHUNG CƯ CAO TẦNG KẾT HỢP VĂN PHÒNG DỊCH VỤ THANH XUÂN TOWER
	THANH XUAN TOWER办公商业综合高层写字楼
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工
	SỐ 35 LÊ VĂN THIÊM, PHƯỜNG THANH XUÂN
	河内市青春郡青春中坊黎文签路35号

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：广明商业建筑股份公司
	总包商：泰安平技术股份公司
	CÔNG NGHỆ TẤM SILIC SOLAR VIỆT NAM (JINKO 2)
	越南晶科太阳能硅片技术（晶科二期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ THÔNG GIÓ SỰ CỐ
	消防系统与应急通风施工
	KCN AMATA SÔNG KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县宋科镇AMATA宋科工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积
	201.306,5 M²
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积
	111.113 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM
	投资商：晶科太阳能(越南)智造有限公司
	总包商：中亿丰越南建设发展责任有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	10.503.285.073 VNĐ
	3.129.704 RMB
	2023
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	10.503.285.073 VNĐ
	3.129.704 RMB
	2022
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	29.024.094.742 VNĐ
	8.648.419 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	15.746.236.486 VNĐ
	4.691.966 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	193.994.181.363 VNĐ
	57.805.179 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
	PHENIKAA 大学建设
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI
	消防系统、排烟系统施工
	PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI
	河内市河东郡安义坊
	DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 12,62 HA
	-CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
	-THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	投资商：PHENIKAA 大学
	总包商：泰安平技术股份公司
	NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC KHU C - DỰ ÁN DÂN CƯ XÃ VŨ PHÚC - TP THÁI BÌNH
	太平市宇福镇民居项目——社会住宅C区
	THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
	机电系统施工
	KHU ĐẤT QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ XÃ VŨ PHÚC, TP THÁI BÌNH
	太平市宇福镇民居区规划用地

	SỐ TẦNG: 01 TẦNG HẦM, 08 TẦNG NỔI VÀ TUM KĨ THUẬT DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	楼层数 01 层地下层，08 层地表层与机房 建筑面积： 2,800 M²

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13- NỀN MÓNG XÂY DỰNG
	投资商：升龙进出口投资股份公司
	总包商：LICOGI 13 - 建筑基础股份公司
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BÊNH TẬT CDC QUẢNG NINH
	广宁CDC 疾病控制中心
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ THÔNG GIÓ SỰ CỐ
	消防系统与应急通风施工
	PHƯỜNG HỒNG HẢI, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省下龙湾市红海坊

	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG
	NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
	投资商：广宁省民用与工业工程投资与建设项目管理局
	NHÀ KHO W12 - KCN VÂN TRUNG - BẮC GIANG
	W12仓库-北江-云中工业区
	THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
	机电系统施工
	KCN VÂN TRUNG，HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
	北宁省越安县云中工业区
	1.  DIỆN TÍCH ĐẤT: 12,62 HA
	1. 土地面积：12.62 公顷

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH VINASOLAR TECHNOLOGY
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13- NỀN MÓNG XÂY DỰNG
	投资商：VINASOLAR 科技责任有限公司
	总包商：LICOGI 13 - 建筑基础股份公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	16.060.783.102 VNĐ
	4.785.692 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	16.910.191.918 VNĐ
	5.038.794 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	19.834.000.000 VNĐ
	5.910.012 RMB
	2021
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	8.703.258.234 VNĐ
	2.593.343 RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG
	CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
	DỰ ÁN: “XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”
	-CHỦ ĐẦU TƯ: BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	-TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
	投资商：PHENIKAA 大学
	总包商：泰安平技术股份公司
	CT1 THƯỢNG THANH
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ
	PHƯỜNG BỒ ĐỀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	-CHỦ ĐẦU TƯ: LIÊN DANH NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM THỦ ĐÔ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIC VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	NOXH NAM NGẠN-BẮC GIANG
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, TĂNG ÁP HÚT KHÓI TÒA C VÀ NHÀ XE P1
	TỔ DÂN PHỐ NAM NGẠN, PHƯỜNG NẾNH, TỈNH BẮC NINH
	DIỆN TÍCH ĐẤT:
	2,69 HA

	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 28.056,87  M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NINH GROUP
	GROWIN-PCCC
	CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GROWIN (VIỆT NAM)
	LÔ CN-11, CỤM CÔNG NGHIỆP THANH VÂN, XÃ HOÀNG VÂN, TỈNH BẮC NINH

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GROWIN
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH DONG HUI
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	10.883.457.075 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	27.203.236.855 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	16.481.238.050 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	18.900.000.000 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	GOERTEK E8-2F CẢI TẠO
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT - CÔNG TRÌNH CẢI TẠO PCCC TẦNG 2 NHÀ E8 KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ CỦA CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA
	LÔ N-1, KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ (KHU MỞ RỘNG), PHƯỜNG NAM SƠN, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA
	GOERTEK C5
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC - CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG C5 DỰ ÁN GOERTEK VINA NAM SƠN
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN - HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN CHI, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	BỆNH VIỆN VIETSING
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI, DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VIETSING
	PHƯỜNG TÂY TỰU, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	DIỆN TÍCH ĐẤT:

	25.375  M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC RẠNG ĐÔNG
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI AN BÌNH
	GOERTEK THÔNG MINH - NĂNG LƯỢNG C10+ĐỂ XE P7
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG PCCC TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG C10 VÀ NHÀ ĐỂ XE P7 THUỘC DỰ ÁN NAM SƠN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN - HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN CHI, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	2.827.440.303 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	47.889.928.276 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	17.857.186.133 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	23.654.445.489 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	2604-GOERTEK THÔNG MINH - TT TUYỂN DỤNG C9
	THI CÔNG CÔNG TRÌNH PCCC DỰ ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI TRUNG TÂM TUYỂN DỤNG C9, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN, CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN - HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN CHI, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	INTCO THANH HÓA 9HA
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG 5, NHÀ XƯỞNG 6, NHÀ XỬ LÝ RÁC THẢI 2, NHÀ KHO RÁC, KHO HÓA CHẤT 2, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ TRẠM BƠM CHỮA CHÁY
	LÔ CN-01/02 VÀ CN-01/03, NAM KHU A, KCN BỈM SƠN, PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 233.975,4 M2

	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 81.284,9  M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP INTCO VIỆT NAM
	DỆT  MAY TÂN KHẢI THỊNH
	THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC XƯỞNG VẢI THỂ THAO, NHÀ XE, NHÀ BẢO VỆ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI, TRẠM BƠM, KHO LẬP THỂ VÀ HẠNG MỤC NGOÀI NHÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG XƯỞNG VẢI THỂ THAO VÀ XƯỞNG VẢI LEN
	KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 90.561,35 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 42.785,48  M2

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH (VIỆT NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỈNH VIỆT
	275 NGUYỄN TRÃI
	XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT N02
	Ô ĐẤT N02, SỐ 275 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, THÀNH PHỐ
	HÀ NỘI
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	3.557 M2

	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 1.654  M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI HÀ
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
	THÁI AN BÌNH
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	26.954.275.867 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	50.880.000.000 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	42.660.000.000 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	17.472.594.026 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NINH
	THẦU PHỤ THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC: CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC
	PHƯỜNG HỒNG GAI, TỈNH QUẢNG NINH
	-CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I TỈNH QUẢNG NINH
	-TỔNG THẦU: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
	USILK THI CÔNG
	THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC
	KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ, PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG
	TUYÊN SƠN - ĐÀ NẴNG
	CUNG CẤP, THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HỆ THỐNG PCCC TẠI CÔNG TRÌNH KHU CĂN HỘ CAO CẤP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ TUYÊN SƠN

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LANDCOM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÁI
	AN BÌNH
	100
	SIMPLO XƯỞNG F -
	BẮC GIANG
	THẦU PHỤ CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG F
	LÔ CN-08, KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, XÃ XUÂN CẨM,
	TỈNH BẮC NINH

	108.904,7M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SIMPLO TECHNOLOGY
	(VIỆT NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	48.956.295.655 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	84.644.045.883 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	40.088.386.814 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	55.890.000.000 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIÊU BIỂU
	施工案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	101
	ARITA-TC
	CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY NƯỚC, TĂNG ÁP HÚT KHÓI VÀ HỆ THỐNG CHỈ DẪN THOÁT NẠN
	KHU ĐẤT SỐ 72B, ĐƯỜNG TÂY SƠN, PHƯỜNG QUY NHƠN NAM, TỈNH GIA LAI
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT: 13.095M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 3.982,4M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ARITA
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 389
	102
	INTELLIGENT-QN
	CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY
	CHỮA CHÁY
	LÔ ĐẤT CN 2.1, KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, TỈNH QUẢNG NINH

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH INTELLIGENT SAFETY
	VIỆT NAM
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM KIẾN HƯNG
	103
	BAO BÌ SUNRISE
	HƯNG YÊN
	THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	LÔ CN7, KHU CÔNG NGHIỆP YÊN MỸ, XÃ YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN, VIỆT NAM
	1.DIỆN TÍCH ĐẤT: 60.000 M2

	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 35.324,88 M2
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM
	104
	HAOHUA
	THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG PCCC VÀ CÁC HẠNG MỤC LIÊN QUAN (BAO GỒM CỬA CHỐNG CHÁY VÀ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT)
	LÔ A17, A18 VÀ LÔ DV3, KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG, SIKICO, PHƯỜNG TÂN KHAI, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN



	157.662.000.000 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	22.444.714.868 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	38.900.000.000 VNĐ
	RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN


	196.000.000.000 VNĐ
	RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TVTK BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN
	日上兴安包装设计咨询

	TỔNG THẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN
	日上兴安包装制造工厂项目工程设计总包
	LÔ CN7, KHU CÔNG NGHIỆP YÊN MỸ, XÃ YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN, VIỆT
	NAM
	越南兴安省安美县安美工业区CN7地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 60.000M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 32.100 M2
	CÔNG TY TNHH BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN

	日上兴安包装有限公司
	TVTK SIMPLO BẮC NINH
	新普北宁设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO DỰ ÁN “XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG F - CÔNG TY TNHH SIMPLO TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
	“F厂房建设 - 新普科技（越南）有限公司”提供消防系统设计与评估咨询业务
	LÔ CN-08, KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, BẮC NINH
	北宁和富工业区CN-08地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 108.904,7 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 50.000 M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

	VISICONS建设与投资股份公司
	THẨM DUYỆT GĐ4 GOERTEK 0959
	歌尔0959第四期审批
	VỀ VIỆC: KIẾN NGHỊ, THẨM DUYỆT GIAI ĐOẠN 4: NHÀ XE A1-03, KHO
	HÓA CHẤT
	NGUY HIỂM A1-06 & C1-09, KHO CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG C1-07 &
	C1-08,
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI B1-03 DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN
	TỬ, PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ MẠNG VÀ CÁC SẢN PHẨM ÂM THANH ĐA PHƯƠNG TIỆN
	GOERTEK NAM SƠN - HẠP LĨNH
	关于：第4期的建议与审查：A1-03号车库、A1-06及C1-09号危险化学品仓库、
	C1-07及C1-08号普通废物仓库、
	B1-03号污水处理站 项目： 歌尔南山-合岭
	电子产品、网络设备及多媒体音频产品制造厂
	LÔ A1, KCN NAM SƠN- HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN,PHƯỜNG HẠP LĨNH,
	THÀNH PHỐ BẮC NINH,VÀ XÃ LẠC VỆ,HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省新支社合岭坊、南山坊南山-合岭工业区A1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.275,9
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 10.500 M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	TVTK ARITA
	ARITA设计咨询
	TƯ VẤN TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC LIÊN QUAN VÀ TƯ VẤN THẨM DUYỆT HỆ THỐNG PCCC - DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHUNG CƯ HỖN HỢP
	提供整套消防系统咨询及消防系统审批服务 - 项目：综合用途公寓楼建设
	KHU ĐẤT SỐ 72B, ĐƯỜNG TÂY SƠN, PHƯỜNG GHỀNH RÁNG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
	平定省归仁市戈让西山路72B地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 13.095M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 3.982,4M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN ARITA
	ARITA股份公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356

	1.900.800.000 VNĐ
	566.389 RMB
	2026
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	388.800.000 VNĐ
	115.852 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	14.450.000.000 VNĐ
	4.305.721 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	1.600.000.000 VNĐ
	476.758 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TVTK CẢI TẠO XƯỞNG PIN JINKO 1
	晶科一期电池厂房改造设计咨询

	TƯ VẤN THIẾT KẾ CHO DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP SẢN PHẨM XƯỞNG PIN VÀ MODULE 210R JINKO1 VIỆT NAM
	晶科能源越南210R电池及模块厂房改造升级项目设计咨询
	LÔ CN-XL-09 KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, PHƯỜNG HIỆP HÒA, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省协和坊宋柯工业区CN-XL-09地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积:
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 20.350M2

	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR (VIỆT NAM)
	晶科能源（越南）工业有限公司
	TVTK NHÀ MÁY HIP
	HIP工厂设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ HẠNG MỤC PCCC BAO GỒM: THIẾT KẾ CƠ SỞ, THIẾT KẾ BVTC HỆ THỐNG PCCC, TĂNG ÁP HÚT KHÓI, LẬP KHỐI LƯỢNG VÀ DỰ TOÁN, TRÌNH DUYỆT VÀ LÀM VIỆC ĐỂ CÓ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PCCC (Ở CƠ QUAN CẢNH SÁT PCCC) - DỰ ÁN: NHÀ MÁY HIP (GIAI ĐOẠN 2)
	消防系统设计与设计送审提供咨询服务，包括：基础设计、消防系统详细设计、增压排烟、工程量清单和成本估算、提交审批以及协助获取消防设计送审文件（来自消防部门）——项目：HIP工厂（二期）
	KCN NAM SƠN HẠP LĨNH, BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省南山合领工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 210.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 28,700 M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH NAM
	成南建筑设计与投资股份公司
	TVTK BIEL CRYSTAL
	BIEL CRYSTAL设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC CHO DỰ ÁN “DỰ ÁN XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ” DO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL LÀ CHỦ ĐẦU TƯ
	BIEL CRYSTAL科技制造有限公司“厂房区租赁建设项目”消防系统设计与评估咨询业务
	LÔ ĐẤT CN062, KCN AN PHÁT 1, KM72, ĐƯỜNG QUỐC LỘ 37, XÃ AN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	海防市安富县37号国道72公里安发1工业区CN062地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 137.520M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 74.070M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM
	TOKEN（越南）建设与技术股份公司
	TVTK VIPTOOLS GIAI ĐOẠN 2
	VIPTOOLS二期设计咨询
	TỔNG THẦU THIẾT KẾ HẠNG MỤC TẦNG LỬNG, XƯỞNG SỐ 1, CÔNG TRÌNH
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CƠ KHÍ VIPTOOLS VIỆT NAM
	VIPTOOLS越南机械设备与工具制造工厂1号厂房夹层工程设计总包
	LÔ CN-04, KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI,
	TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省冬梅坊冬梅工业区CN-04地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 20.452,93 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 3.120M2
	CÔNG TY TNHH VIPTOOLS VIỆT NAM
	VIPTOOLS越南有限公司
	TVTK HONOR GIAI ĐOẠN 2
	HONOR二期设计咨询
	TỔNG THẦU THIẾT KẾ HẠNG MỤC TẦNG LỬNG, XƯỞNG SỐ 2, CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CƠ KHÍ WORLD HONOR VIỆT NAM
	WORLD HONOR
	越南机械设备及工具制造工厂2号车间夹层设计总包
	LÔ CN-04, KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG MAI, PHƯỜNG ĐÔNG MAI,
	TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省冬梅坊冬梅工业区CN-04地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 20.452,93 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 3.120M2

	CÔNG TY TNHH WORLD HONOR VIỆT NAM
	WORLD HONOR越南有限公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	1.487.400.000 VNĐ
	443.206 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	586.000.000 VNĐ
	174.613 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	540.000.000 VNĐ
	160.906 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	529.200.000 VNĐ
	157.688 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	367.200.000 VNĐ
	109.416 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TVTK FSP HẢI DƯƠNG
	FSP海阳设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC CHO DỰ ÁN “DỰ ÁN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FSP HẢI DƯƠNG VIỆT NAM” TẠI “KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM”
	为“越南海防市福田工业区”的“FSP越南海阳科技有限公司”项目提供消防系统设计和评估咨询业务
	KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市福田扩建工业区

	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 21.400M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 9.970M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
	VISICONS建设与投资股份公司
	TVTK CHILISIN GĐ3
	奇力新三期设计咨询
	THIẾT KẾ VÀ XIN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PCCC - CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CHILISIN (VIỆT NAM) GIAI ĐOẠN III
	消防系统设计方案的设计与审批——奇力新电子（越南）有限公司工厂三期工程
	SỐ 143-145, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG, PHƯỜNG NAM TRIỆU, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市南赵坊海防VSIP工业业务都市区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 35.000M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 24.127M2
	CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CHILISIN (VIỆT NAM)/
	CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HIGHT TACT
	领行者建筑设计有限公司
	TVTK DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH
	新凯盛纺织设计咨询
	TƯ VẤN, GÓP Ý VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC - DỰ ÁN: XƯỞNG MAY MẶC 90.000 M2 GIAI ĐOẠN 1 (KHÔNG BAO GỒM NHÀ A3) THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH
	90,000M2
	新凯盛纺织工艺有限公司90,000平方米服装工厂一期工程（不含A3厂房）提供消防系统咨询、反馈与评估服务
	KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	广宁省海河县广河镇海河工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 90.000 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 31.578 M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH (VIỆT NAM)
	新凯盛（越南）纺织工艺有限公司
	Xây dựng nhà máy giai đoạn 3 Công ty TNHH Industries Việt Nam
	鸣志工业（越南）有限公司第三期工厂建设项目

	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC- DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ
	MÁY GIAI ĐOẠN 3 CÔNG TY TNHH MOON'S INDUSTRIES VIỆT NAM
	消防工程设计咨询与审查——项目：鸣志工业（越南）有限公司第三期工厂建设项目
	NHÀ MÁY C1&D1, LÔ IN3-11*A, KCN VSIP HẢI PHÒNG, PHƯỜNG NAM TRIỆU, TP HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
	越南海防市南赵坊海防VSIP工业园C1&D1工厂，IN3-11*A地块。
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 68.815 M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
	建设面积: 38.785 M2

	CÔNG TY TNHH MOON'S INDUSTRIES VIỆT NAM
	鸣志工业（越南）有限公司
	TVTK TRIRIVER WONGS
	三江黄氏设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TRIRIVER WONGS TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG HẢI HÀ
	海河天虹工业区三江黄氏纺织服装厂项目消防工程的设计咨询与审批
	KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG HẢI HÀ
	海河天虹工业区
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 65.300M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 36.550M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	越VILAI建筑股份公司

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	270.000.000 VNĐ
	80.453 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目
	HẠNG MỤC
	工程

	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TVTK NHÀ MÁY VFK
	VFK工厂设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC CHO DỰ ÁN “NHÀ MÁY DỤNG CỤ THỂ THAO VFK (VIỆT NAM) ” DO CÔNG TY TNHH VFK LÀ CHỦ ĐẦU TƯ
	VFK 公司的“VFK （越南）体育器材工厂”项目消防系统设计与评估咨询业务"
	LÔ CN-051, KHU CÔNG NGHIỆP GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH
	北宁省家平工业区CN-051地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 33.400M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 17.650M2

	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM
	TOKEN（越南）建设与技术股份公司
	TVTK JIANCHENG
	JIANCHENG设计咨询
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC - DỰ ÁN: THIẾT KẾ CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG JIANCHENG
	消防工程的设计咨询与审批 - 项目：JIANCHENG厂房改造设计
	LÔ CN-01, KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安社东迈工业区CN-01地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积:
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建设面积:
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	越VILAI建筑股份公司

	TVTK GOERTEK C9
	歌尔C9设计咨询
	THIẾT KẾ CƠ SỞ (PHỤC VỤ HỒ SƠ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI), THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ LÀM VIỆC ĐỂ CÓ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PCCC THUỘC HẠNG MỤC: NHÀ XE, TRUNG TÂM TUYỂN DỤNG, VĂN PHÒNG C9 - DỰ ÁN: “NHÀ MÁY CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ MẠNG VÀ CÁC SẢN PHẨM ÂM THANH ĐA PHƯƠNG TIỆN GOERTEK NAM SƠN - HẠP LĨNH”
	基本设计（用于可行性研究报告）、消防系统施工图以及以下项目的消防设计评送审文件获取工作：停车场、招聘中心、C9 办公室 - 项目：“歌尔南山-合领电子产品、网络设备与多媒体音频产品制造厂”，位于
	LÔ ĐẤT A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN - HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNG HẠP LĨNH VÀ XÃ TÂN CHI, TỈNH BẮC NINH
	北宁省新芝县与南山坊合领坊南山-合领工业区 A1 地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT:
	土地面积: 515.300M2
	2.DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 建设面积: 4.000M2
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH NAM
	成南建设咨询股份公司
	NCKT GIẢNG ĐƯỜNG ĐH HẢI DƯƠNG
	海阳大学讲堂可行性研究报告
	TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ
	ÁN: XÂY DỰNG GIẢNG ĐƯỜNG THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
	项目可行性研究报告编制咨询：
	海阳大学教学楼建设项目
	LÔ CN5, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安镇峰谷坊北前锋工业区CN5号地块
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG
	海阳省建设投资项目管理委员会/
	CÔNG TY TNHH TỊNH TUỆ - VIETOCEAN
	静慧有限公司 - VIETOCEAN

	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356

	270.000.000 VNĐ
	80.453 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	194.400.000 VNĐ
	57.926 RMB
	2025
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	105.986.880 VNĐ
	31.581 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	23.286.790 VNĐ
	6.939 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	CÔNG TY TNHH GOOD LIVING VIỆT NAM

	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)


	2.260.938.579 VNĐ
	673.700 RMB

	324.000.000 VNĐ
	96.544 RMB

	300.240.000 VNĐ
	89.464 RMB

	270.000.000 VNĐ
	80.453 RMB
	1.537.400.000
	VNĐ
	4.691.966 RMB



	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TƯ VẤN VÀ THỬ NGHIỆM CẤU KIỆN XÂY DỰNG SHENG HUEI
	为圣晖公司提供建筑构件咨询与检测服务
	TƯ VẤN VÀ THỬ NGHIỆM CẤU KIỆN XÂY DỰNG SHENG HUEI
	为圣晖公司提供建筑构件咨询与检测服务
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
	圣晖⼯程科技責任有限公司
	SUNRISE
	TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI THỦ TỤC PHÁP LÝ CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	为越南日上车轮智能轻合金轮毂制造工厂项目在法律手续办理阶段提供设计咨询服务
	LÔ CN3.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN3.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 110 000 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建筑面积:  39 090M2
	CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	越南日上车轮有限公司
	GOERTEK E3 1-3F KHU E
	歌尔E区E3厂房 1-3F
	THIẾT KẾ PCCC CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG E3 1-3F KHU E CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA, HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC VÀ HOÀN THIỆN KHẮC PHỤC
	为歌尔科技越南责任有限公司E区E3厂房 1-3F改造项目提供消防系统设计服务，已完成消防审批并整改完善。
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建筑面积:  10 201M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	SUNRISE
	日上
	TƯ VẤN THIẾT KẾ DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	为越南日上车轮智能轻合金轮毂制造工厂项目提供设计咨询服务
	LÔ CN3.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN3.1地块
	1. DIỆN TÍCH ĐẤT
	土地面积: 110 000 M2
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建筑面积:  39 090M2
	CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	越南日上车轮有限公司
	TERA
	泰瑞
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC - DỰ ÁN TERA VIỆT NAM
	消防系统设计及报批咨询服务-越南泰瑞项目
	KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	⼴宁省⼴安县宋科⼯业区
	CÔNG TY TNHH TERA CORP VIỆT NAM
	越南泰瑞集团有限公司
	TỈNH ỦY NINH BÌNH
	宁平省委
	TƯ VẤN KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
	为宁平省委机关办公楼消防系统维修、改造及升级项目提供勘察与编制技术经济报告咨询服务
	TỈNH ỦY NINH BÌNH
	宁平省委
	CÔNG TY TNHH TỊNH TUỆ - VIETOCEAN
	越洋清慧有限公司-VIETOCEAN
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	1.142.343.000 VNĐ
	4.785.692 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	675.000.000 VNĐ
	5.038.794 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	530.000.000 VNĐ
	5.910.012 RMB
	2025
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	453.080.000 VNĐ
	4.691.966 RMB
	2024
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中
	2024
	ĐANG THỰC HIỆN
	进行中


	475.200.000 VNĐ
	2.593.343 RMB

	414.848.630 VNĐ
	123.614 RMB


	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	设计案例
	STT
	序

	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐIẠ ĐIỂM
	地址

	QUY MÔ DỰ ÁN
	项目规模

	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	投资商/总包商

	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标

	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	GOERTEK B2
	歌尔B2
	THIẾT KẾ CẢI TẠO PCCC NHÀ XƯỞNG B2 VÀ HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC
	B2厂房消防改造设计并完成消防审批
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK C8
	歌尔C8
	THIẾT KẾ CẢI TẠO PCCC NHÀ XƯỞNG C8 VÀ HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC ĐỒNG THỜI HOÀN THIỆN CHỈNH SỬA CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	为歌尔智能科技（越南）有限公司C8厂房提供消防改造设计服务，已完成消防审批并完成整改完善
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建筑面积:  11 400M2
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	GOERTEK E3, E5
	歌尔E3、 E5
	THIẾT KẾ PCCC CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG E3 VÀ E5 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GOERTEK VINA, HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT PCCC VÀ HOÀN THIỆN KHẮC PHỤC
	为歌尔科技越南责任有限公司E3与E5厂房改造项目提供消防设计服务，已完成消防审批及整改完善工作。
	LÔ A1, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN – HẠP LĨNH, PHƯỜNG NAM SƠN, PHƯỜNGHẠP LĨNH, THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
	越南北宁省仙俞县乐卫社，北宁市合岭坊南山坊南山-合岭工业区A1号
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）有限公司
	DAI XINKANG
	戴鑫康
	TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DỰ ÁN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MỚI DAI XINKANG
	为戴鑫康新能源科技项目提供消防专项设计及报批咨询服务
	LÔ CN5, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN5地块
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建筑面积:  4 842.5M2
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MỚI DAI XINKANG VIỆT NAM
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HIGHT TACT
	投资商：戴鑫康新能源科技有限公司
	总包商：领行者建筑设计公司
	INTELLIGENT
	THIẾT KẾ VÀ XIN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PCCC - CÔNG TRÌNH DỰ ÁN INTELLIGENT SAFETY VIỆT NAM
	为越南智能安全项目工程提供消防系统设计及设计报批服务
	LÔ ĐẤT CN2.1, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	越南广宁省广安县丰谷坊北前锋工业区CN2.1地块
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
	建筑面积:
	26 848 M2
	CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH INTELLIGENT SAFETY VIỆT NAM
	TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HIGHT TACT
	投资商：越南智能安全有限公司
	总包商：领行者建筑设计公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	时间/ 状态

	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	合同 价值（人民币）
	汇率：3356
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成



	495.000.000 VNĐ
	147.497 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	530.000.000 VNĐ
	132.598 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	350.000.000 VNĐ
	104.291 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	270.000.000 VNĐ
	80.453 RMB
	2024
	ĐÃ HOÀN THÀNH
	已完成


	291.600.000 VNĐ
	86.889 RMB


	设计案例
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	项目

	HẠNG MỤC
	ĐIẠ ĐIỂM
	QUY MÔ DỰ ÁN
	CHỦ ĐẦU TƯ/ TỔNG THẦU
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	LOGO TỔNG THẦU
	总包商商标
	TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỒ SƠ HỆ THỐNG PCCC
	设计咨询、消防系统资料送审
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建设面积: 43.256 M²

	投资商：VINACOREMAX责任有限公司
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)


	192.339.360 VNĐ
	57.312 RMB

	216.000.000 VNĐ
	64.362 RMB

	216.000.000 VNĐ
	64.362 RMB

	108.000.000 VNĐ
	32.181 RMB

	280.000.000 VNĐ
	83.433 RMB


	设计案例
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	STT
	序
	HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THIẾT KẾ
	咨询-设计合同
	CHỦ ĐẦU TƯ/

	TỔNG THẦU
	投资商/总包商
	QUY MÔ DỰ ÁN 项目规模
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ

	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	ĐỊA ĐIỂM: KCN HẢI HÀ, THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỒ SƠ HỆ THỐNG PCCC
	项目：银河5K厂房、6K厂房、印花厂房与属于纺织工业产线建设投资的2号、4号仓库
	地址：广宁省海河县广河镇海河工业区
	工程：设计咨询、消防系统资料送审
	投资商：银河技术科技有限公司
	2. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 建设面积: 51.938 M²
	DỰ ÁN: TỔ HỢP CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR HẢI HÀ VIỆT NAM
	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Ô ĐẤT SỐ 10.01-10.06 (THUỘC LÔ CN 24) VÀ MỘT PHẦN Ô ĐẤT 3.07-3.12 (THUỘC LÔ CN 04), KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG HẢI HÀ, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	DỰ ÁN: NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GOKIN
	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: KHU CÔNG NGHIỆP-CẢNG BIỂN HẢI HÀ, XÃ QUẢNG CHÍNH, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	ĐỊA ĐIỂM: LÔ B6-1, KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA, PHƯỜNG CỘNG HÒA, THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG, VIỆT NAM
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN 2.2 VÀ MỘT PHẦN LÔ ĐẤT CN 2.1, KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH.
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC (ĐIỀU CHỈNH)
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)



	GIÁ TRỊ HĐ: 237.600.000 VNĐ
	= 70.799 RMB
	合同价值 237.600.000 越南盾
	=70.799 人民币

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
	27.708.000.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:
	6.509.746.200 VNĐ
	投资总额：

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
	6.662.014.944.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:
	3.280.000.000 VNĐ
	投资总额：

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
	2.820.000.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:
	6.750.000.000 VNĐ
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:
	4.080.450.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:
	1.000.000.000 VNĐ

	设计案例
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	STT
	序
	HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THIẾT KẾ
	咨询-设计合同
	CHỦ ĐẦU TƯ/

	TỔNG THẦU
	投资商/总包商
	QUY MÔ DỰ ÁN


	项目规模
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	ĐỊA ĐIỂM: TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC
	ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC
	NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH NAM
	ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC
	NAM)
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH NAM
	ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG ĐÔNG HẢI, ĐÔNG HƯƠNG, TP THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
	HẠNG MỤC: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ THẨM DUYỆT HẠNG MỤC PCCC CÁC TÒA NHÀ THUỘC 6 LÔ NOXH01 ĐẾN NOXH06.

	-TỔNG THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13-NỀN MÓNG XÂY DỰNG
	ĐỊA ĐIỂM: LÔ CN-03 KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THÔNG GIÓ HÚT KHÓI
	-TỔNG THẦU: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DIỆN TỬ TONLY VIỆT NAM
	ĐỊA ĐIỂM: KCN AMATA SÔNG KHOAI, XÃ SÔNG KHOAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỒ SƠ HỆ THỐNG PCCC
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

	159.000.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	240.000.000 VNĐ
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

	1.094.257.500.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	457.056.000 VNĐ
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 4.755.842.500.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	869.400.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ: 9.499.273.056 VNĐ
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

	568.750.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	495.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ: 450.000.000 VNĐ


	设计案例
	HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	STT
	序
	HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THIẾT KẾ
	咨询-设计合同
	CHỦ ĐẦU TƯ/

	TỔNG THẦU
	投资商/总包商
	QUY MÔ DỰ ÁN


	项目规模
	LOGO CHỦ ĐẦU TƯ
	投资商商标
	LOGO TỔNG THẦU

	总包商商标
	ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, BẮC NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	ĐỊA ĐIỂM: XÃ YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ SUNRISE HƯNG YÊN

	ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TỔNG THẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NHÀ MÁY
	QUỐC TẾ BOLTUN
	ĐỊA ĐIỂM:  XÃ CHẤT BÌNH, TỈNH NINH BÌNH
	HẠNG MỤC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG
	-CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CỤM CÔNG NGHIỆP XUÂN CHÍNH
	ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN, GÓP Ý VÀ THẨM ĐỊNH HỆ THỐNG PCCC
	ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG LÊ HỒ, TỈNH NINH BÌNH
	HẠNG MỤC: TƯ VẤN THIẾT KẾ, GÓP Ý VÀ THẨM ĐỊNH HẸ THỐNG PCCC
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)


	GIÁ TRỊ HĐ:

	388.800.000 VNĐ
	THỜI GIAN/ TRẠNG THÁI
	GIÁ TRỊ HĐ:
	1.900.800.000 VNĐ

	GIÁ TRỊ HĐ:
	1.080.000.000 VNĐ

	GIÁ TRỊ HĐ: 350.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ:

	324.000.000 VNĐ
	GIÁ TRỊ HĐ: 648.000.000 VNĐ
	SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
	优质产品
	升龙E&C承接符合国家标准与相关法规的机电系统、消防、给排水系统的整体建设、供应与安装。我们还供应来自知名品牌的机电、消防、给排水领域的商业产品，确保产品的高品质、耐用性与安全性。


	ĐÚNG TIẾN ĐỘ
	进度保证按时


	TẠI SAO CHỌN THĂNG LONG E&C?
	选择我们
	CHI PHÍ HỢP LÝ
	价格合理

	TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ
	咨询与协助



	DỰ ÁN TIÊU BIỂU
	典型项目
	THANG LONG E&C.,J&C
	升龙机电消防股份公司
	升龙E&C.,JSC已成功在全国展开上千百自动消防系统、智能感应与先进消防解决方案项目，保证私人住宅、公司、工业区、以及各环境安全绝对。



	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	LITE-ON QUẢNG NINH GĐ1
	LITE-ON 广宁 第一期
	BP06 GÓI THẦU: "HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY" - DỰ ÁN: LITE-ON QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 1

	BP06 标包：“消防系统” - 项目：LITE-ON 广宁一期
	124.200.000.000 VNĐ
	37.008.343 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	FOXCONN PCCC
	消防FOXCONN
	CÔNG TRÌNH PCCC
	消防工程

	52.380.000.000 VND
	15.607.867 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG
	海阳多科医院
	GÓI THẦU SỐ 06: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
	第06号招标标段：工程施工及设备安装

	44.505.064.000 VNĐ
	13.261.342 RMB
	HAI DUONG - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	INTELLIGENT
	智能安全
	CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH INTELLIGENT SAFETY (VIỆT NAM)
	提供消防系统的材料、设备及施工安装服务 - 工程名称：智能安全（越南）有限公司建设项目

	42.974.504.228 VNĐ
	12.805.275 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	INTCO THANH HÓA 12HA
	INTCO 清化 12公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC

	消防系统施工
	66.000.000.000 VNĐ
	19.666.270 RMB
	THANH HOA - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	LỐP ADVANCE TIỀN GIANG-SCC-PCCC
	前江ADVANCE轮胎——防火涂料——消防系统
	THI CÔNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC VÀ CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN, THI CÔNG, THỬ NGHIỆM, VẬN HÀNH THỬ, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ CHO TOÀN BỘ HẠNG MỤC SƠN CHỐNG CHÁY - CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LỐP ADVANCE VIỆT NAM TẠI TIỀN GIANG
	施工整套防火系统及整套防火涂料的供应、运输、施工、检测、试运行、保修与维护——越南前江ADVANCE轮胎工厂项目

	33.759.000.000 VNĐ
	10.059.297 RMB
	TIEN GIANG - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	GOERTEK (A1,A2)
	歌尔（A1，A2）
	CÔNG TRÌNH PCCC NHÀ XƯỞNG A1,A2
	A1，A2厂房消防工程

	79.185.383.119 VNĐ
	23.595.168 RMB
	BAC NINH - VIET NAM
	2024

	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	NHÀ MÁY XE ĐIỆN YADEA VIỆT NAM
	雅迪越南电车工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工


	69.012.000.000 VNĐ
	20.563.766 RMB
	BAC NINH - VIET NAM
	2024

	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET
	海阳博威尔特太阳能电池⼯⼚
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工


	28.712.880.000 VNĐ
	8.555.685 RMB
	HAI DUONG- VIET NAM
	2024


	60.000.000.000 VNĐ
	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	INTCO THANH HÓA 8HA
	INTCO 清化 8公顷
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
	消防系统施工

	22.800.000.000 VNĐ
	6.793.802 RMB
	THANH HOA - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	HẠNG MỤC
	HỮU NGHỊ - PCCC
	友谊——消防
	THI CÔNG, NGHIỆM THU HỆ THỐNG PCCC

	消防系统施工与验收
	21.838.464.000 VNĐ
	6.507.290 RMB
	BAC NINH - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ THẤP TẦNG - TÒA NHÀ CHUNG CƯ
	典型项目 - 低层住宅 - 公寓楼
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	AN HƯNG 安兴
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, TĂNG ÁP, HÚT KHÓI VÀ THÔNG GIÓ
	CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON
	综合办公、商业及住宅项目消防、加压、排烟和通风系统的供货与安装工程

	33.083.162.524 VNĐ
	9.857.915 RMB
	HA NOI - VIET NAM
	2025


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	WIESON
	THI CÔNG HẠNG MỤC PCCC DỰ ÁN NHÀ MÁY WIESON TECHNOLOGY VIỆT NAM
	骅陞科技越南工厂的消防工程施工

	9.800.000.000 VNĐ
	2.920.143 RMB
	HUNG YEN - VIET NAM
	2024


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	30.365.646.266 VNĐ
	9.048.166 RMB

	QUANG NINH, VIET NAM
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT LOA, TAI NGHE VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH
	音频设备与智能电子设备制造工厂

	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ TĂNG ÁP HÚT KHÓI
	消防系统与增压排烟系统施工

	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	16.740.000.000 VNĐ
	4.988.081 RMB
	QUANG NINH, VIET NAM
	NHÀ MÁY FUJIX ELECTRONIC VIỆT NAM
	越南富士电子工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC (HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, EXIT SỰ CỐ, TĂNG ÁP HÚT KHÓI, ĐIỆN CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG PCCC, CỬA CHỐNG CHÁY)
	消防系统施工（火警系统、灭火、紧急出口、排烟增压、消防系统电源、防火门）


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR PV VIỆT NAM (JINKO 1)
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, CỬA CHỐNG CHÁY, ĐIỆN CẤP NGUỒN, HÚT KHÓI, CẤP KHÍ BÙ VÀ LOA THÔNG BÁO

	443.711.689.281 VNĐ
	132.214.449 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	CÔNG NGHỆ TẤM SILIC SOLAR VIỆT NAM (JINKO2)
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ THÔNG GIÓ

	193.994.181.363 VNĐ
	57.805 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2021


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	DỰ ÁN KHO JINKO SOLAR VIỆT NAM (JINKO3)
	晶科能源越南仓库项目（JINKO3）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, THÔNG GIÓ SỰ CỐ VÀ SƠN CHỐNG CHÁY CHO KẾT CẤU THÉP

	138.000.000.000 VNĐ
	41.120.381 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	DỰ ÁN NHÀ MÁY GOERTEK VINA
	歌尔智能科技（越南）工厂
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC NHÀ XƯỞNG A7,A8,B3,B5, TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN I
	歌尔南山工业区项目动力中心一期A7、A8、B3、B5车间的消防系统施工。

	169.007.712.955 VNĐ
	50.359.867 RMB
	BAC NINH - VIET NAM
	2023


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	VIETNAM ADVANCE FILM MATERIAL.
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI CÔNG TY TNHH VIETNAM ADVANCE FILM MATERIAL
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	消防系统施工。

	44.620.639.142 VNĐ
	13.295.780 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023

	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANH SILIC ĐƠN TINH THỂ VÀ ĐĨA BÁN DẪN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUNERGY PV (VIỆT NAM)
	拉晶切片工厂—— 润阳光伏科技（越南）有限公司
	SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	钢结构防火涂料施工


	73.289.715.000 VNĐ
	21.838.413 RMB
	NGHE AN - VIET NAM
	2023

	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	SẢN XUẤT SẢN PHẨM KHÓA CHỐT VÀ DẬP ĐỊNH HÌNH BOLTUN VIET NAM
	BOLTUN越南一期工程
	THI CÔNG PCCC VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP
	消防系统与钢结构防火涂料施工。


	60.000.000.000 VNĐ
	17.878.427 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023


	60.000.000.000 VNĐ
	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NH﻿À XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP
	典型项目 - 工业区工厂
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	VĂN PHÒNG, NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME
	贝尔家居新材料有限公司厂房与办公区
	THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU THÉP, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT.
	消防系统、钢结构防火涂料、避雷系统施工。

	22.241.912.000 VNĐ
	6.627.507 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023



	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - TRƯỜNG HỌC
	典型项目 - 学校
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称

	HẠNG MỤC
	工程
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT HÀN QUẢNG NINH (GIAI ĐOẠN 2021 - 2025)
	广宁越-韩大专院校改造、扩建建设投资（2021-2025期）
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU THANG
	消防系统、排烟、楼梯增压施工。

	29.024.094.742 VNĐ
	8.648.420 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2022


	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - BỆNH VIỆN
	典型项目 - 医院
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN PHỔI QUẢNG NINH
	广宁肺科医院升级建设投资
	THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC, HÚT KHÓI, TĂNG ÁP CẦU THANG
	消防系统、排烟、楼梯增压施工。


	21.392.084.688 VNĐ
	6.374.280 RMB
	QUANG NINH - VIET NAM
	2023
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	DỰ ÁN TIÊU BIỂU - NHÀ Ở XÃ HỘI
	典型项目 - 社会住宅
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程
	NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC KHU C - DỰ ÁN DÂN CƯ XÃ VŨ PHÚC - TP THÁI BÌNH
	太平市宇福镇民居项目—社会住宅C区
	THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
	机电系统施工。


	16.910.191.918 VNĐ
	5.038.794 RMB
	THAI BINH - VIET NAM
	2022



	DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	典型咨询与设计项目
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	14.450.000.000 VNĐ
	4.305.721 RMB
	THẨM DUYỆT GĐ4 GOERTEK 0959

	歌尔0959第四期审批
	hóa chất nguy hiểm A1-06 & C1-09, kho chất thải thông thường C1-07 & C1-08, trạm xử lý nước thải B1-03
	关于：第4期的建议与审查：A1-03号车库、A1-06及C1-09号危险化学品仓库、 C1-07及C1-08号普通废物仓库、
	B1-03号污水处理站



	DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	典型咨询与设计项目
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	1.600.000.000 VNĐ
	476.758 RMB
	TVTK ARITA
	ARITA设计咨询
	TƯ VẤN TOÀN BỘ HỆ THỐNG PCCC LIÊN QUAN VÀ TƯ VẤN THẨM DUYỆT HỆ THỐNG PCCC - DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHUNG CƯ HỖN HỢP
	提供整套消防系统咨询及消防系统审批服务 - 项目：综合用途公寓楼建设



	DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	典型咨询与设计项目
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	6.750.000.000 VNĐ
	2.011.323 RMB
	HAI DUONG, VIET NAM
	NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM TẾ BÀO QUANG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET HẢI DƯƠNG
	消防系统、建筑设计及审批总承包

	TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	消防系统、建筑设计及审批总承包



	DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ TIÊU BIỂU
	典型咨询与设计项目
	TÊN DỰ ÁN
	项目名称
	HẠNG MỤC
	工程

	6.509.746.200 VNĐ
	1.939.734 RMB
	QUANG NINH, VIET NAM
	TỔ HỢP CÔNG NGHỆ TẾ BÀO QUANG ĐIỆN JINKO SOLAR HẢI HÀ VIỆT NAM
	越南海河晶科太阳能光伏电池技术一体化
	TỔNG THẦU THIẾT KẾ, CẤP PHÉP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG PCCC
	消防系统、建筑设计及审批总承包


	HOẠT ĐỘNG
	VĂN HOÁ NỘI BỘ
	企业文化
	Thăng Long kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc, một tập thể đoàn kết, nơi mỗi cá nhân không chỉ được phát huy tối đa khả năng trong công việc, mà được gắn kết, chia sẻ và thỏa sức thể hiện mình trong các hoạt động văn hóa nội bộ phong phú.
	升龙建造一个幸福、队伍团结的工作环境，一个不仅在工作中个人能发挥到最佳的环境，还能在公司的团体活动中互动、分享与尽情自我表现。
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	HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
	体育活动
	HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
	HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
	体育活动
	PRODUCT CODE: #1234567
	PRODUCT CODE: #1234567

	体育活动
	PRODUCT CODE: #1234567
	PRODUCT CODE: #1234567
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	HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING

	团建活动
	PRODUCT CODE: #1234567
	PRODUCT CODE: #1234567
	HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING

	团建活动
	PRODUCT CODE: #1234567
	PRODUCT CODE: #1234567
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	ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT

	队伍团结
	ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
	队伍团结
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	ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
	队伍团结
	ĐỘI NGŨ ĐOÀN KẾT
	队伍团结
	130 / THANGLONG E&C.,JSC


